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LỜI GIỚI THIỆU
 

Nhận được bản thảo quyển sách Con Đường Duy 
Nhất do ban biên tập Thư Viện Hoa Sen kết tập từ 
các bài viết của chúng tôi gửi đăng, chúng tôi rất lấy 
làm vui vì sách sẽ được chính thức xuất bản và phát 
hành rộng rãi trên toàn cầu bởi đại công ty Amazon.
 
Con Đường Duy Nhất – tựa sách mà ban biên tập 
Thư Viện Hoa Sen đã lấy từ bài đầu tiên trong số 21 
bài, sẽ trở thành một quyển sách có ý nghĩa và giá 
trị như tên gọi. Con đường duy nhất ở đây nói lên 
triết lý sống theo quan điểm đạo Phật, xây dựng con 
người biết cách hoàn thiện chính mình để sống dấn 
thân, cống hiến, và phục vụ nhân loại mà không bị 
dòng đời cuốn trôi.
 
Chúng tôi bắt đầu viết sách sau 14 năm xuất gia tu 
học và lao động mà phần lớn thời gian là tình 
nguyện chụm lò, nấu cơm phục vụ tăng chúng tại 
Tổ đình Thiền Viện Thường Chiếu. Cuối năm 2007 
Thượng tọa TS. Thích Nhật Từ, Trụ trì chùa Giác 
Ngộ có mời tôi hợp tác làm việc với chức danh Phó 
giám đốc Đạo Phật Ngày Nay kiêm trưởng ban từ 
thiện. Khi đó tôi chưa từng học qua trường lớp Phật 
học một cách chính quy và với vai trò mới này buộc 
tôi phải tự học, tự tu, và phải biết thuyết giảng để 
hướng dẫn mọi người cùng tu tập.
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Về cuộc đời, đầu tiên tôi nhờ một nhà văn từng biên 
tập kinh sách cho một vị Hòa Thượng viết lại cuộc 
đời của tôi nhưng vị này từ chối, vì biết tôi là bào 
huynh Thầy Nhật Từ. Tôi lại tiếp tục nhờ người thứ 
hai viết cũng là một nhà văn, nhưng vị này lại viết 
với nội dung khác, không phản ánh đúng với thực 
trạng quãng đời và tâm tư nguyện vọng của chúng 
tôi.
 
Trong lúc đang bế tắc, tâm trí tôi bất ngờ sáng tỏ, 
thế là tôi quyết định viết tác phẩm đầu tay với tựa 
đề là Lột Xác và trong vòng 3 năm làm Phó giám 
đốc Đạo Phật Ngày Nay tôi đã cho ra đời 5 tác 
phẩm: 1- Lột Xác, 2- Nghiệp và thấy biết sai lầm, 3- 
Gieo trồng phước đức, 4- Biết sống trong vô 
thường, 5- Nhân quả và số phận con người.
 
Tính đến nay chúng tôi đã viết được hơn 90 đầu 
sách, đã xuất bản chính thức 60 cuốn khoảng trung 
bình 100 trang với nhiều thể loại Phật pháp vào đời.
 
Có một điều khá đặc biệt nơi tôi là tôi thường hay 
viết bài, viết sách mỗi khi trong người cảm thấy bất 
mãn một điều gì đó hay thấy những điều trái tai gai 
mắt mà cả tu sĩ lẫn Phật tử không dám lên tiếng, bởi 
tôi là con người cương trực và thẳng thắn không nể 
sợ một ai. Và tôi là người dám nói lên sự thật, dám 
làm, và dám chịu trách nhiệm; tuy có đôi lúc đụng 
chạm hay mích lòng với một số người vì chưa thông 
cảm với nhau.
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Nay, thêm một nhân duyên lành đến, được sự quan 
tâm của Ban biên tập Thư Viện Hoa Sen mong 
muốn những bài viết của chúng tôi được biên tập lại 
thành những cuốn sách mới để xuất bản trên mạng 
Amazon toàn cầu. Cuốn sách Con Đường Duy Nhất 
mà chúng tôi định viết trong nay mai, nhưng chưa 
viết….. sách đã được hình thành bởi sự khéo léo có 
trí tuệ của những con người vì nhân sinh mà phục 
vụ vô điều kiện. Với lòng biết ơn vô hạn, biết ơn 
những người dám cống hiến cho nhân loại.
 
Hy vọng quyển sách này sẽ được phổ biến rộng rãi 
hơn, đó là sự mong muốn duy nhất của chúng tôi. 
Cuối cùng xin nguyện cầu Hồng ân Tam bảo luôn 
gia hộ cho tất cả mọi người trên thế gian này đều 
được sống bình yên hạnh phúc ngay tại đây và bây 
giờ.
 
Kính ghi
Phong Trần Cuồng Nhân

.
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LỜI TRI ÂN

Chúng con vô cùng biết ơn sâu sắc đối với Hoà 
thượng tôn sư, trụ trì Thiền Viện Thường Chiếu 
người đã trực tiếp chỉ dạy và giáo dưỡng cho con 
thoát khỏi bóng đêm tối tăm với không biết bao mê 
lầm của tội lỗi.

Cùng với công đức cao cả của Hoà thượng Trúc 
Lâm, người đã khai sáng và phục hưng dòng Thiền 
hiện đại Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam với phương 
châm: “ Học tập, lao động và hành trì.”

Chúng con vô cùng biết ơn người cha kính yêu và 
không quên câu nói nói bất hủ của ông: “ Nếu mày 
giết người mà làm được tổng thống thì nên giết, còn 
không thì thôi.” Thât là diễm phúc cho đời chúng 
tôi đã có được một người cha, người mẹ, người thầy 
vĩ đại như thế, đã giúp cho chúng tôi thay đổi cuộc 
đời tăm tối, làm mới lại chính mình bằng tình yêu 
thương chân thật.
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Chúng tôi vô cùng biết ơn chư huynh đệ pháp lữ 
gần xa, bạn hiền thân hữu đàn na tín thí, cùng với 
tất cả chúng sinh đã nhiệt tình trợ duyên và giúp đỡ 
cho chúng tôi có thời gian gột rửa lại thân tâm, làm 
mới lại chính mình.

Với lòng biết ơn sâu sắc đó, chúng tôi mạo muội 
viết ra những trang sách nhỏ này, mong mỏi được 
một chút kết nối yêu thương, sẻ chia cuộc sống đến 
với tất cả mọi người với lòng tôn kính vô biên.

.
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 Nếu bạn phải lựa chọn một con đường....hãy chọn 
con đường đến với đạo Phật chân chính. Chính con 
đường đó giúp ta biết cách hoàn thiện chính mình 
mà sống đời an lạc, hạnh phúc. 

- Nếu phải chọn một lối sống, bạn hãy chọn đạo đức 
từ bi và cố gắng kiên trì rèn luyện trong bền bỉ để 
mình và người, sống yêu thương bằng trái tim hiểu 
biết. 

- Nếu phải chọn lựa một ý thức hệ bạn nên chọn con 
đường chuyển hóa thân tâm do đức Phật chỉ dạy 
mang thông điệp hòa bình.

- Nếu phải chọn một học thuyết…bạn nên chọn 
chánh pháp dựa trên nền tảng nhân quả đạo đức, để 
thiết lập mối quan hệ mật thiết với mọi người.

- Nếu phải chọn một thể chế chính trị… bạn hãy 
chọn thể chế dân chủ mang đậm chất xây dựng và 
cống hiến để giúp cho nhân loại kế thừa, ổn định và 
phát triển.
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- Thế gian tuy có nhiều con đường...nhưng chưa có 
con đường nào giúp ta thành tựu viên mãn. Vì con 
đường thế gian…luôn đấu tranh giành giựt giết hại 
lẫn nhau để sinh tồn. 

- Đi theo con đường đạo Phật chân chính, bạn sẽ trở 
thành một người rất là bình thường, khi đối diện với 
những khổ đau thì không trốn chạy. Bạn sẽ tìm hiểu 
nguyên nhân và những giải pháp khác để chuyển 
hóa tận gốc rễ. Thiết lập được Phật pháp chân chính 
bạn sẽ tràn đầy hạnh phúc, để làm lợi ích cho cuộc 
đời mà chẳng phải tìm cầu đâu xa.

.

3

2
BỐN PHƯƠNG PHÁP 

ĐỊNH HƯỚNG CUỘC ĐỜI 

Định hướng cuộc đời để đạt được mong muốn thích 
đánglà yếu tố quan trọng giúp cho ta thăng tiến trên 
đỉnh cao của sự giác ngộ và giải thoát. Chuyên cần, 
siêng năng,hăng hái, nhiệt tâm, tinh tấn nỗ lực, duy 
trì bền bỉ thì mọi việc sẽ được tốt đẹp theo thời 
gian dù khó hay dễ. Lười biếng, ỷ lại, thiếu quyết 
tâm và ý chí, buông lung, hưởng thụ quá đáng là 
nhân dẫn đến mọi thất bại trong cuộc đời.Tích cực, 
nhiệt tình, có quán chiếu, suy xét, cần mẫn, siêng 
năng là cơ hội gần nhất để dẫn đến thành công trong 
mọi lĩnh vực.

Sau đây là 4 yếu tố chân chánh giúp con người đạt 
tới đỉnh cao của cuộc sống. Thứ nhất là có nguyện 
vọng chính đáng. Thứ hai là siêng năng, tinh cần, 
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bền chí lâu dài. Thứ ba là chuyên chú, nhất tâm vào 
công việc. Thứ tư là thấu rõ nguyên lý duyên 
khởi của cuộc đời. Ai đáp ứng đầy đủ 4 yếu tố này 
thì mọi việc sẽ hanh thông và sáng tỏ như ý muốn.

Khi con người có nguyện vọng chính đáng rồi 
thì quyết tâm, nỗ lực kiên trì và cố gắng thì mọi 
việc dù khó đến đâu cũng dễ thành tựu viên mãn. 
Trong cuộc sống của chúng ta, ai siêng năng, tinh 
tấn không ngừng nghỉ và có nguyện vọng chân 
chánh rồi thì chắc chắn trong nay mai sẽ thành 
đạt được như ýmuốn. Ngược lại, nó sẽ là con dao 
hai lưỡi nếu siêng năng, nhiệt tình mà không biết 
phân định đúng sai, tốt xấu thì coi chừng rơi vào hố 
sâu tội lỗi. Tinh cần siêng năng trong mọi việc tốt 
lành để giúp mình và người hoàn thiện nhân cách, 
luôn sống với tấm lòng rộng mở mình vì mọi 
người thì đó là đều đáng được tán thán. Hăng 
hái lao vào các việc xấu ác hại người, hại vật là việc 
làm thiếu lương tâm làm khổ đau cho nhân loại. 

Vây nguyện vọng chính đáng của chúng ta là sao? 
Ta có quyền ước mơ để định hướng cuộc đời bằng 
sự dấn thân phục vụ vì lợi ích nhân loại, như người 
tật nguyền quyết tâm lớn lên trở thành bác sĩ để 
chữa bệnh cho người khuyết tật. Một em học 
sinh quyết tâm học giỏi để sau này lớn lên trở 
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thành thầy cô giáo hướng dẫn lại cho các em khác. 
Một chú tiểu vào chùa khi còn nhỏ quyết tâm học 
và tu cho sáng đạo để giúp đỡ mọi người sống 
có yêu thương bằng trái tim hiểu biết. Đó là những 
nguyện vọng chính đáng; nhưng nếu thiếu yếu 
tố siêng năng, tinh tấn đúng mức thì e rằng mọi 
việc sẽ đổ vỡ trong nay mai. Tinh tấn có nghĩa 
là ngăn ngừa và từ bỏ những điều xấu ác có tính 
cách làm khổ cho mình và người. Đồng thời chúng 
ta phải biết cách gieo trồng những việc tốt lành, tin 
sâu nhân quả, có như thế ta mới đạt được nguyện 
vọng chân chính để làm hương thơm cho đời. 

Sau khi xác định lập trường vững chắc rồi thì 
ta quyết tâm kiên trì bền bỉ đi theo hướng mình đã 
phác họa, biết cách tùy thuận nhân duyên, nắm 
chắc nhân duyên và tạo ra nhân duyên. Như một tu 
sĩ Phật giáo khi phát tâmxuất gia, tức đã xác định lý 
tưởng, lập trường của mình là phải giác ngộ, giải 
thoát, để sau này hướng dẫn lại cho mọi người. Khi 
đã xác định lập trường vững chắc rồi thì thời 
gian thành tựu mau hay chậm không còn là quan 
trọng nữa, mà ta chỉ một lòng quyết tâm cho đến khi 
nào viên mãn mới thôi.

Từ vô thủy kiếp đến nay, chúng ta nhận hiểu sai 
lầm, thấy biết sai lầm, nên dẫn đến hành động sai 
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lầm mà làm cho ta và người đau khổ. Nay ta phát 
nguyện lớn quyết tâm kiên trì, bền chí, tu hành cho 
đếnkhi nào giác ngộ, giải thoát viên mãn mới thôi. 
Nhưng vì tập khí thói quen xấu, làm cho chúng 
ta mê muội mà tranh giành lừa đảo làm tổn hại con 
người, gây ra ân oán hận thù, nên thế giới lúc nào 
cũng chiến tranh binh đao tàn sát, giết hại lẫn nhau. 
Kẻ thắng thì được mọi người khen ngợi, tâng bốc, 
được quyền cao chức trọng, vật chất đầy đủ. Kẻ 
thua thì bị khinh chê, coi thường, khổ đau, mất mát 
cùng tột. Một bên được, một bên mất, cứ như thế 
kéo dài từ đời này sang kiếp nọ không có ngày thôi 
dứt.

Chính vì thế mà thái tử Sĩ Đạt Ta đã từ bỏ cung 
vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, thần dân thiên 
hạ để ra đi tìm cầu chân lý. Sau 5 năm tu học với 
hai vị đạo sư nhưng không giải quyết đượcmục 
đích giác ngộ, giải thoát, Ngài đành tự tu một 
mình theo lối khổ hạnh ép xác, cuối cùng cũng 
không đạt được mục đích yêu cầu mà xém bỏ xác 
nơi rừng sâu. Bồ tát Sĩ Đạt Ta vẫn giữ vững lập 
trường kiên định, Ngài đến cội Bồ đề phát 
nguyện “dù thịt nát xương tan vẫn không rời khỏi 
chỗ này nếu chưa chứng được đạo quả giác ngộ, 
giải thoát”. Nhờ lập trường vững chắc và ý chí sắt 
đá nên cuối cùng Bồ tát đã khám phá được chân 

CON ĐƯỜNG DUY NHẤT

7

lý ngay nơi sắc thân này mà chẳng phải tìm cầu đâu 
xa. Ngài thấy rõ tất cảchúng sinh luân hồi trong ba 
cõi, sáu đường như người đứng trên lầu cao nhìn 
xuống ngã tư đường là do chính mình tạo ra. Ngài 
nhớ lại vô số kiếp về trước làm gì và ở đâu một 
cách rành rẽ như nhớ chuyện ngày hôm qua. Cuối 
cùng, Ngài đã biết cách thoát khỏi sinh-già-bệnh-
chết mà không còn bị sự trói buộc của phiền 
não tham sân si. Nếu Ngài không có lập 
trường vững chắc thì làm sao vượt qua biển khổ 
sông mê, nhờ vậy mà ngày nay chúng ta biết 
được đạo lý làm người để sống có ích cho gia 
đình và xã hội. Xa hơn nữa, nếu ai muốn được giác 
ngộ, giải thoát hoàn toàn thì Ngài chỉ  cho phương 
pháp dứt trừ sống-chết.

Tóm lại, sống trên thế gian vui ít khổ nhiều, nếu ta 
khôn khéo biết nhận định đúng sai, phải quấy, tốt 
xấu và luôn định hướng cuộc đời đi theo chiều 
hướng tốt và kiên quyết giữ vững lập trường thì mọi 
việc dù khó đến đâu cũng sẽ được thành tựu trong 
nay mai. 
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3
DANH NGÔN LỜI VÀNG PHẬT 

DẠY VỀ 4 HẠNG NGƯỜI

Nói đến đạo Phật là nói đến luật nhân quả, nói đến 
sự giác ngộ của một con người. Con người sinh ra 
đủ phước báo hay bất hạnh là do tích lũy nghiệp từ 
nhiều đời mà hiện tại cho ra kết quả khác nhau. Mọi 
việc đều có thể thay đổi và cải thiện tốt 
hơn nếu chúng ta có ý chí và quyết tâm cao độ. Tất 
cả mọi hiện tượng, sự vật trên thế gian này là một 
dòng chuyển biến liên tục từng phút giây, không có 
gì là cố định cả.

Một gia đình nọ, hai cha con cùng dạo chơi trong 
khu vườn nhà của họ. Bổng nhiên đứa con hỏi bố: 
“Bố ơi bố, nhà chúng ta có giàu không ạ?”
Ông bố nghe xong liền mỉm cười, xoa đầu cậu con 
trai, rồi nói: “Bố có tiền, nhưng con không có. Tiền 
của bố là do bố tự mình siêng năng tích cực làm ra 
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bằng đôi bàn tay và khối óc, được tích lũy trong 
nhiều năm tháng. Sau này con muốn giàu có như 
bố, trước tiên con phải học và chọn cho mình một 
nghề nghiệp chân chính, con cũng có thể thông qua 
nghề nghiệp của mình mà kiếm được tiền.”
Cậu bé ấy, nghe câu trả lời của bố có chút suy 
luận như sau:
1-Bố của mình rất giàu có, nhưng tiền của bố là của 
bố, vì công khó nhọc do bố làm ra.
2-Nếu như mình muốn có tiền và giàu có như bố, 
cũng phải thông qua lao động và cố gắng để có 
được.
Nghe xong câu trả lời của bố, cậu bé sẽ rất cố 
gắng để trở nên giàu có như bố mình. Quan trọng 
hơn hết là một loại giàu có về đạo đức tinh thần, sau 
sẽ giúp cậu bé hưởng lợi ích cả đời mà không sợ ai 
cướp mất.

Cũng câu hỏi này, ở một gia đình khác? Ông bố trả 
lời một cách tự hào và rất kiêu hãnh : “Nhà chúng 
tacó rất nhiều tiền con ạ và lớn lên tất cả những gì 
bố có sẽ thuộc về con, con khỏi phải lo?”.
Đứa bé sau nghe được câu trả lời đó của bố, sẽ đưa 
ra một nhận định như sau:
1-Bố mình là người giàu có, nhà mình có rất nhiều 
tiền.Tiền của bố mình chính là tiền của mình.
2-Như vậy, mình không cần cố gắng học hỏi và làm 
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việc vì đã có rất nhiều tiền rồi.

-Người có đạo đức luôn tin nhân quả và sống 
không ỷ lại, nhờ vả van xin hay dựa dẫm bất kỳ một 
thếlực nào. Nên đã dạy cho con cái, cách sống tự 
lập và dấn thân bằng mồ hôi nướt mắt của chính 
mình.

Một hôm, đức Phật đang chuẩn bị buổi tham 
vấn đạo lý cho tất cả quan quân thành Xá Vệ tại tịnh 
xá Kỳ Viên, vua Ba Tư Nặc cùng đoàn tùy tùng sau 
khi đảnh lễ đức Thế tôn bèn ngồi sang một bên và 
thưa hỏi:
- Thế nào, Thế Tôn! Tất cả Bà La Môn sau khi 
chết sanh trở lại làm Bà La Môn chăng? Giai 
cấp Sát Đế Lợi, Tỳ Xá, Thủ  Đà La cũng lại như thế 
chăng?
- Này đại vương, đâu được như vậy! Trên đời có 4 
hạng người: Hạng người từ tối vào tối; Hạng người 
từ tối vào sáng; Hạng người từ sáng vào tối; Hạng 
người từ sáng vào sáng.
- Thưa đại vương, thế nào là hạng người từ tối vào 
tối? Ở đây có một số người được sanh ra trong gia 
đình hạ tiện, thấp kém, ở đợ, làm mướn, gia 
đình Chiên đà la, làm nghề đồ tể, lưới cá, giăng bẫy, 
đổ rác, đương lát và làm các nghề nghiệp thấp 
kém khác. Cơm không đủ no, áo không đủ mặc, ăn 

CON ĐƯỜNG DUY NHẤT

11

uốngthiếu thốn, nghèo cùng, bệnh tật chết yểu, thân 
thể xấu xí, luôn làm các việc hạ tiện và cũng bị 
người sai làm các việc hạ tiện, ấy gọi là tối. 
Trong chỗ tối đó người ấy thân hay làm việc ác, 
miệng nói ác, ý suy nghĩ ác, do nhân đó sau khi 
chết người ấy sanh vào cõi dữ địa ngục, ngạ 
quỷ, súc sanh, chịu nhiều khổ báo; giống như người 
từ tối vào tối, luôn sống trong tối tăm, hắc ám, vô 
minh, mê muội, đời này làm ác,đời sau làm ác, 
không biết lối đi; người từ tối vào tối cũng lại 
như thế.
- Đại vương! Thế nào là người từ tối vào sáng? 
Như đã nói ở trên, tuy đang ở trong chỗ tối nhưng 
người này ý luôn suy nghĩ điều tốt lành, miệng nói 
lời lành, thân hay làm việc tốt, luôn tôn 
kính người tu hành chân chánh, biết giúp đỡ, chia sẻ 
khi gặp người hoạn nạn. Do nhân ấy sau khi 
chết được tái sanhvào các cõi trời, hoặc trở lại làm 
người cao sang, quyền quý; giống như có người từ 
đất bước lên kiệu, từ kiệu bước lên ngựa, từ ngựa 
lên voi hay từ voi lên lầu; người từ tối vào sáng 
cũng lại như thế.
- Thế nào là người từ sáng vào tối? Ở đây có người 
sanh ra trong nhà cao quý, có địa vị, danh vọng 
trong xã hội, gia đình Bà La Môn giàu có, gia 
đình Sát Đế Lợi giàu có, nhiều tiền của, nhiều tôi 
tớ, thân tướng tốt đẹp, trang nghiêm, thông minh, trí 
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tuệ, ấy gọi là sáng. Nhưng hiện tại người ấy thân 
hay làm các việc ác, miệng nói lời ác, ý suy nghĩ ác, 
hại người hại vật, do nhân duyên đó sau khi chết bị 
đọa vào ba đường dữ chịu nhiều khổ báo; giống 
như có người từ lầu cao bước xuống voi, từ 
voi bước xuống ngựa, từ ngựa bước xuống kiệu, từ 
kiệu bước xuống đất, từ đất rơi xuống hầm và lọt 
xuống hố sâu; người từ sáng vào tối cũng lại 
như thế.
- Thế nào là người từ sáng vào sáng? Có những 
người sanh ra trong gia đình giàu sang, cao quý, có 
địa vị và danh vọng cao trong xã hội, có nhiều tiền 
của, nhiều kiến thức, sống vương giả, nhiều tôi tớ, 
muốn gì được nấy. Hiện tại ý luôn suy nghĩ tốt lành, 
miệng nói lời lành, thân hay làm những việc phước 
đức và hay khuyên nhủ mọi người cùng làm theo. 
Người như vậy sau khi chết do nhân tốt lành đó nên 
được sanh lên các cõi trời để hưởng phước báu thù 
thắng; giống như người từ đất đi thẳng lên các lầu 
cao và thoải mái dạo chơi trên ấy; người từ sáng vào 
sáng cũng lại như thế.
Phật nói kinh này xong, vua và các quan được nghe 
điều chưa từng nghe và biết được điều chưa từng 
biết, bao nhiêu thấy biết sai lầm từ xưa đến nay đều 
được sáng tỏ hết.

Không có ai ban phước giáng họa
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Theo lịch sử Ấn Độ cổ xưa, người Ba Tư cổ đại nay 
là Iran thuộc giống dân da trắng xâm lăng toàn 
thắng dân gốc Ấn Độ da đen. Để nắm quyền cai 
trị phân biệt chủng tộc giai cấp, một số người 
có quyền thế chế tác ra luật Manu, cho rằng trời 
Phạm thiên sanh ra vạn vật. Theo tập cấp phong 
kiến cổ xưa, ai sanh ra thuộc giai cấp nào thì trước 
sau phải chịu như vậy, không thể nào thay đổi được, 
giống như tổ chức của loài ong, loài kiến. Các giai 
cấp này được sắp đặt và hình thành theo hệ 
thống pháp lý hẳn hòi, dựa theo truyền thống xa 
xưa có một đấng tối cao ban phước giáng 
họa trên thế gian này.

Vậy phong kiến là gì? Phong kiến là phong chức, 
cấp đất và phong kiến còn mang ẩn nghĩa là một tổ 
chức được sắp đặt theo loài ong, loài kiến. Trong tổ 
của loài ong cấp nào việc đó, ong thợ chỉ một việc 
xây tổ, ong nước chuyên đi lấy nước, ong mật 
chuyên đi hút mật, ong thầy thuốc chuyên lo pha 
chế mật hợp với từng loài, ong bảo vệ có trách 
nhiệm giám sát tuần tiểu cẩn thận, ong đực lo 
truyền giống, ong cái lo đẻ trứng. Chỉ một con ong 
cái nhưng có cả hàng trăm con ong đực nên ong cái 
được tôn vinh là ong chúa. Ong chúa được ăn một 
loại thức ăn đặc biệt gọi là mật ong chúa. Khi ong 
chúa đến chỗ mật để ăn thì tất cả ong dân đều quỳ 
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mọp tỏ vẻ cung kính, khép nép và sợ sệt. Một con 
ong chúa có khả năng sinh hàng trăm ngàn con ong 
con. Trong tổ thiếu ong gì thì ong thầy thuốc 
chế thức ăn để ong chúa ăn và đẻ ra thứ ong đó; như 
tổ thiếu ong hút mật thì ong chúa đẻ nhiều ong hút 
mật. Đặc biệt là đẻ ong chúa con, lâu lắm mới 
đẻ một lần, mỗi lần chỉ ba trứng; nhưng thật dã 
man thay, ong chúa mẹ biết được giờ ong chúa con 
nở nên đã đến nằm chờ sẵn, trứng thứ nhất vừa nở 
ra, ong chúa mẹ liền cắn chết ong chúa con; kế đến, 
ong chúa con thứ hai tiếp tục được sinh ra và vẫn 
bình yên vô sự. Đây là điều kỳ lạ của loài ong, 
nhưng chị ong chúa con thứ hai này lại nằm chờ 
sẵn, đợi đến cô em ong chúa thứ ba vừa chào 
đời liền cắn chết. Dã man thay, gia đình loài ong là 
như thế.

Tuy nhiên, con người khôn hơn nên lợi dụng quyền 
thế sắp đặt chẳng khác nào loài ong dưới danh 
nghĩa một đấng tối cao có quyền ban phước, giáng 
họa để áp đặt và cai trị. Con người ngày 
xưa vớithiên hình vạn trạng, so với bầu vũ trụ bao 
la này thật là nhỏ bé nên không đủ sáng suốt biết 
rõ sự thật trước những hiện tượng như sấm sét, sóng 
thần, động đất, hỏa hoạn, lũ lụt, dịch bệnh đã cướp 
đi nhiều sinh mạng của con người. Không ai tìm 
ra được nguyên nhân nên đành chấp nhận xuôi tay 
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phó mặc cho số phận thượng đế đã an bài.

Ngày xưa, người có quyền hành thế lực lợi 
dụng con người thiếu hiểu biết nên đã đặt ra 
đấng quyền năng và tự xưng mình là Thiên tử, tức 
con trời, được đấng tối cao sai xuống trần gian để trị 
vì thiên hạ. Ngày nay, nhờ sự tiến bộ của khoa 
học, con người ngày càng văn minh hơn nên đã phát 
hiện mọi hiện tượng sự vật trên thế gian đều do 
nhiều nguyên nhân hợp lại, không có cái gì do một 
nhân mà hình thành. Chính khoa học đã làm sáng 
tỏ học thuyết nhân quả nhà Phật, “cái này có thì cái 
kia có, cái này không thì cái kia không”, không có 
gì là cố định cả, không ai có quyền ban phước giáng 
họa; giả sử nếu có thượng đế thì chỉ là thượng đế tối 
cao của chính mình, mình làm lành được hưởng 
phước, mình làm ác chịu khổ đau. Nếu thượng 
đế có khả năng ban phước giáng họa thì tại sao 
không ban phước lành hết cho tất cả chúng sanh để 
cùng nhau chung hưởng cảnh thái bình?

Thế cho nên, vua Ba Tư Nặc hỏi Phật như vậy có 
đúng không. Phật liền trả lời, “đại vương nên biết 
có 4 hạng người: Có người từ tối vào tối, có người 
từ tối vào sáng, có người từ sáng vào tối, có người 
từ sáng vào sáng. Đây là bài kinh nhân quả Phật đã 
chỉ chúng ta một cách rõ ràng và thiết thực, mọi 
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việcđều có thể thay đổi được tùy theo khả năng tu 
tập của mỗi người.
Hạng người thứ nhất là hạng người kém phước 
đức do không biết làm các việc thiện lành tốt đẹp, 
lại không gặp được thầy hiền bạn tốt nên suốt 
đời sống trong đau khổ lầm mê. Do đời trước làm 
các việc bất thiện hại người, hại vật nên đời này 
sanh chỗ xấu ác, lại không được học hỏi, trau 
dồi kiến thức, không biết nhận định đúng sai nên 
đành chấp nhận cuộc đời giống như bèo dạt mây 
trôi, sống trong phiền muộn, khổ đau, cuối cùng rơi 
vào chỗ tối tăm, mờ mịt, lại tiếp tục gây tạo nghiệp 
nhân xấu ác, do đó đành phải chịu mãi mãi ở chỗ 
tối tăm. Hạng người này đáng thương hơn đáng 
trách, vì họ không đủ phước duyên thân cận thầy 
lành bạn tốt nên chúng ta cần phải quan tâm, tạo 
mọi điều kiện thuận lợinhất để kết duyên lành với 
họ, làm sao để gần gũi họ mà có cơ hội sẻ chia 
từ vật chất đến phương tiện tinh thần, hướng dẫn 
cho họ biết tin sâu nhân quả để khắc phục bớt việc 
làm có hại cho người và vật.
Hạng người thứ hai là hạng người biết cầu tiến, tuy 
trong hoàn cảnh xấu ác nhưng họ may mắn gặp 
được thiện hữu tri thức hướng dẫn, chỉ dạy 
nên nhận ra sai lầm quá khứ do mình tạo ra. Họ cố 
gắngsiêng năng tinh cần, chịu đựng, quyết tâm khắc 
phục, làm mới lại chính mình bằng cách sám 
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hối hứachừa bỏ nghiệp nhân xấu ác và tùy theo khả 
năng, hoàn cảnh cuộc sống để làm việc phước 
thiện nên chuyển được quả xấu thành nhân tốt lành, 
do đó họ được từ tối vào sáng.
Hạng người thứ ba tuy có phước trong hiện 
tại nhưng vì nhận định sai lầm theo quan điểm cố 
định mà đời này mặc tình gây tạo tội lỗi, đến khi 
phước hết họa đến đành chấp nhận chịu quả khổ 
đau như người từ sáng vào tối.
Hạng người thứ tư là hạng người luôn tỏa sáng 
khắp mọi nơi vì đã tin sâu Tam bảo, tin sâu nhân 
quả, hiểu được giá trị của cuộc sống nên lúc nào 
cũng làm lợi cho chúng sinh, luôn chia sẻ phúc 
lộc bình an đến với mọi người trên tinh thần vô 
ngã, vị tha.
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4
CUỘC ĐỜI LÀ QUÁ NGẮN 

Cuộc đời là quá ngắn, thế cho nên chúng ta sẽ 
không đủ thời gian cho những si mê, giận hờn, nông 
nổi và dại khờ, để làm mình và người khác 
phải phiền muộn khổ đau với những lời xin 
lỗi muộn màng. Ngày hôm nay chúng ta được sinh 
ra làm người, đó là một phúc báo lớn lao, vì ta có 
hiều biết, ta có yêu thương, ta có lương tâm, ta có trí 
tuệ, ta có từ bi, ta có đạo đức, nên ta biết cảm 
thông và tha thứ cho nhau.

Cuộc sống của chúng ta là một chuỗi dài của nhân 
duyên, chính vì thế trong những cái chung vẫn 
có những cái riêng biệt. Đó gọi là năng lực riêng 
của mỗi người. Cái riêng là đặc điểm hành 
vi của con người và động vật. Người Phật tử chân 
chính biết làm chủ được những cái khác biệt có ích 
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lợi cho bản thân, gia đình và xã hội,chúng 
ta sẽ trở thành người vượt trội với tinh thần đạo 
pháp và dân tộc mà vẫn sống tốt đạo đẹp đời.

Thiên tài và những người thành công lớn đều là 
những người khác biệt với người bình thường. Tuy 
nhiên tài năng phải đi đôi với đạo đức thì sự khác 
biệt đó mới thật sự có giá trị đích thực. Tài năng đi 
đôi với chủ nghĩa cá nhân với những con 
người không tin sâu nhân quả, nếu làm lãnh đạo sẽ 
làm tổn hại cho nhiều người, Phật giáo thời Lý-Trần 
là những tấm gương sáng cho hàng hậu học chúng 
ta noi theo, đã biết đưa Phật pháp chân 
chính vào trong đời sống gia đình và xã hội. Đây 
mới chính là những tài năng có đạo đức khác biệt 
với những người bình thường của xưa và nay.

Trong đời này mọi việc tốt xấu, đúng sai, nên 
hư, thành bại đều do mình tạo lấy, và có những 
việc chúng ta nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ làm 
được. Bằng sự nỗ lực, bền bỉ kiên trì đúng phương 
pháp, tìm hiểu nguyên nhân và tìm cách khắc 
phục sửa sai, thế cho nên những ước mơ hoài 
bão chân chính sẽ đến lúc trở thành hiện thực.

Phật dạy: “Không bước tới, không đứng lại, ta 
sẽ vượt qua tất cả”.
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Không thể nhờ trời Phật
Hay thần linh thượng đế
Nếu tự mình vấp ngã
Thì chính mình đứng lên
Khi mê thì Phật độ
Khi ngộ thì tự độ
Đó là lý nhiệm mầu
Của tất cả chư Phật

Dòng đời nghiệt ngã luôn cuốn trôi và nhấn chìm tất 
cả, dù đó là nhân nghĩa của một con người. Trong 
cuộc mưu sinh nhiều gian nan, chướng ngại đã làm 
ngã quỵ không biết bao con người tài hoa, “khôn 
cũng chết, dại cũng chết”, chỉ đến sớm hay muộn 
mà thôi, và chỉ có người biết mới tồn tại được. Tôi 
được phúc duyên lớn, nhờ người mẹ đã giúp tôi làm 
lại cuộc đời, làm mới lại chính mình với một tình 
thương bao la và cao cả.
Con người, gia đình, xã hội, muôn loài và sự vật 
luôn có cùng nhịp sống tương quan mật thiết lẫn 
nhau, ai dù có tài giỏi đến đâu cũng không thể tách 
riêng sự cộng sinh này mà bảo tồn được mạng sống 
cho riêng mình.

Đường đời nhiều nỗi chông gai và hiểm trở. Tiền 
tài, danh vọng, sắc đẹp, ăn ngon, mặc ấm đã làm 
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cho nhiều người yếu đuối, bạc nhược, lười biếng, 
không tin chính mình mà bị gục ngã trước những 
cơn giông tố của cuộc đời.

Phật pháp chính là chiếc thuyền cứu vớt những 
người đang còn đắm chìm trong những dòng 
sông tội lỗi. Cái hay của Phật pháp là giúp chúng 
ta tạo nên niềm tin nơi chính mình. Từ đó, chúng 
ta có thể tự mình đứng lên một cách vững chắc mỗi 
khi vấp ngã. Người trí thì không cần nương tựa vào 
ai, mà tự mình phán xét tìm ra lẽ thật cuộc đời; còn 
người mê lầm, chưa đủ sáng suốt, chưa có niềm 
tin thì phải nương vào thầy lành, bạn tốt, tránh xa kẻ 
xấu ác thì mới có thể làm lại cuộc đời, làm mới lại 
chính mình.

Nỗ lực đúng phương pháp là một thực tại nhiệm 
mầu giúp ta sớm thành tựu trong nay mai. Người có 
chí hướng thượng vì lợi ích nhân loại sẽ vượt 
qua sóng gió cuộc đời mà làm nên những việc phi 
thườngsốt tốt đời đẹp đạo với tinh thần đạo pháp và 
dân tộc đất nước Việt Nam 4000 năm văn hiến.

Những gì ngày hôm nay ta có được, không phải 
bổng dưng khi không mà có, do ta đã biết gieo 
trồngphúc đức nhiều đời, chính vì thế ta hãy 
nên trân trọng và giữ lấy. Để đến một ngày nào 
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đó vô thường sẽ cướp đi, ta vẫn có thể mỉm cười, vì 
ta vẫn bước tiếp đến ngày mai...

23

5
TU ĐỂ CHUYỂN HÓA PHIỀN 

MUỘN KHỔ ĐAU 

Như chúng ta đã biết, đã làm người ai cũng đều có 
những tâm niệm xấu ác cho nên chúng ta cần 
phải tu, cần phải sửa, cần phải chừa bỏ như tham 
lam, sân hận, si mê, kiêu ngạo, nghi ngờ, đố kỵ, tị 
hiềm, ganh ghét, hơn thua, cố chấp, che giấu, bỏn 
sẻn, keo kiệt, ích kỷ, dối trá gạt gẫm, lười biếng ăn 
không ngồi rồi. Chúng ta cần phải chuyển hóa từ 
bỏ những tâm niệm trên, như vậy mới gọi là 
người tu hành chân chính?

Thường những chướng duyên nghịch cảnh là 
điều lợi ích trên con đường tu đối với các vị đang 
hành Bồ-tát đạo, vì đó là cơ hội để Bồ-tát biết 
cách an nhẫn, để vươn lên vượt qua cạm bẫy cuộc 
đời. Ngược lại, những người chưa đủ niềm 
tin về nhân quả, sẽ cho đó là chướng duyên, nên đa 
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phần đều oán trời trách đất và không kham 
nhẫn để vượt qua mà phải chịu nhiều phiền 
muộn khổ đau.

Tục ngữ Việt Nam có câu: Thứ nhất tu nhà, thứ hai 
tu chợ, thứ ba tu chùa. Câu nói này dân gian cho 
rằng tu tập tại gia là việc dễ nhất, bởi vì các thành 
viên trong gia đình đều là những người thân yêu, 
nên mọi việc đều có thể cảm thông và dễ tha 
thứ hơn, dễ bỏ qua những lỗi lầm sai trái, như cha 
mẹ thương con, vợ chồng thương yêu, anh 
chị em vui vẻ thuận thảo với nhau. Kế đến, khi ra 
chợ làm ăn mua bán, mà muốn tu thực là không 
phải dễ, bởi vì những người ở ngoài chợ tập trung 
nhiều thành phần khác nhau, mua bán giống như 
làm dâu trăm họ, nếu không khéo một chút thì mất 
mối! Vô chùa tu lại càng khó hơn, bởi vì giới 
luật nhà chùa, khắc khe nghiêm ngặt, thường được 
sự giám sát của các bậc đạo cao đức trọng, sống 
muốn ít biết đủ, ăn chay và đi ngược lại sự ham 
muốn của người đời.

Nhưng thực chất tu ở chùa là dễ dàng nhất, bởi vì 
không phải lo chuyện tính kế sinh nhai, không bận 
rộn hay bị tiêm nhiễm chuyện thế gian, có thầy lành 
bạn tốt sách tấn tu hành. Còn tu tập tại gia là việc 
khó khăn nhất, bởi vì người trong gia đình quá quen 
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thuộc, cho nên dễ lờn mặt, khó tu khó sửa, tình 
cảm luyến ái nặng nề, không người nhắc nhở, 
khuyến khích tu tập, do đó mà Bụt nhà không linh, 
không thiêng là vậy đó.
Hơn nữa cuộc sống thế gian của người tại gia, đủ 
thứ cám dỗ, và rất nhiều cái bẫy đang giăng sẵn 
chực chờ nào là bẫy tiền tài, bẫy danh vọng, bẫy sắc 
đẹp, bẫy ăn ngon, mặc đẹp, ngủ nhiều, vã lại với đủ 
thứphiền não, khổ đau cuộc đời, suốt ngày bận rộn 
với công kia việc nọ, không có thời giờ, thì thử hỏi 
làm sao tu được?
Tu chợ so với tu nhà thì ít khó hơn, bởi vì mỗi ngày 
chỉ đi chợ chừng một tiếng đồng hồ là nhiều, có khi 
mỗi tuần chỉ đi chợ năm ba ngày, tu ngoài chợ chỉ 
cần nhỏ nhẹ, tế nhị, bán đúng giá thuận mua vừa 
bán, thường thì người mua dễ bị lầm hơn.

Vậy theo quan niệm nào mới thật sự là đúng? Thật 
ra mỗi chỗ mỗi nơi đều có cái khó riêng của nó, ai 
códuyên tu trong điều kiện nào thì chỗ đó là số một. 
Tu chợ, tu tại gia rất cần thiết cho đại đa số quần 
chúng bởi vì nó là nhân tố nền tảng đối với gia 
đình và xã hội. Tóm lại, bất cứ hoàn cảnh nào, dù 
dễ hay khó, chúng ta phải cố gắng tu vì đó là quyền 
lợi của bản thân, mình không biết tu thì sẽ gánh 
chịu hậu quả khổ đau, tu được mình sẽ an lạc, hạnh 
phúc!
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Phật dạy yêu thương xa lìa khổ, oán ghét gặp 
nhau khổ, mong cầu không được như ý khổ. Nhờ có 
khổ như vậy nên chúng ta mới đến chùa tìm 
hiểu học hỏi, mong sao để được hết khổ. Nhưng 
phần đông rơi vào tình trạng lấy cảnh chùa làm 
nơi trốn tránh cuộc đời, trốn tránh trách nhiệm, bổn 
phận đối với gia đình người thân.

Tu học là nhằm mục đích để tỉnh thức, nhận 
ra những điều sai lầm mà trước đây mình không hề 
hay biết. Ai cũng muốn được thương yêu một 
cách bình đẳng. Ngày nay, vợ chồng ly dị là chuyện 
thường. Sống chung mà không biết thương 
yêu nhau, chỉ làm khổ nhau thì tốt hơn là nên ly dị. 
Nhưng nhiều khi ly dị xong ta lại cảm thấy cô đơn, 
muốn đi tìm một người tình khác để yêu, để cưới và 
để rồi lại ly dị. Tại sao lại như vậy, tại vì mình 
không biết nhường nhịn và sẻ chia, không biết cảm 
thông và tha thứ cho nhau.

Nhiều lúc khổ quá, muốn đi tu, nhưng tu làm sao 
cho yên khi tình cảm dành cho nhau vẫn còn ướt át? 
Và chúng ta nên nhớ tu không phải là dứt hết tình 
nghĩa, mà là thay đổi quan niệm sống để không quá 
bi lụy trong tình yêu. Nếu chúng ta dứt hết tình cảm 
thì đâu còn là người nữa, tu như vậy vô tình chúng 
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ta ví mình như gỗ đá và trốn tránh cuộc đời?

Tu là sửa, là chuyển hóa, là thay đổi, là từ bỏ, 
chuyển khổ đau thành an vui hạnh phúc, 
chuyển tình thương yêu ích kỷ, thành tình 
thương yêu bình đẳng, vị tha. Vào chùa học đạo mà 
chỉ biết thương Phật tượng, Phật gỗ mà không 
biết thương yêu giúp đỡ mọi người thì đó chưa phải 
là người tu hành chân chính.

Có khi nào trong cuộc sống với bộn bề công việc, ta 
biết dừng lại để tự hỏi chính mình sinh ra đời để 
làm gì? Chắc chắn ai cũng nói rằng để lập gia đình, 
sinh con đẻ cái nối dõi tông đường? Để gầy dựngsự 
nghiệp tương lai cho bản thân và gia đình? Từ quan 
niệm đó chúng ta chạy theo tiền tài, danh lợi,địa vị, 
tình yêu, sắc đẹp, của cải, và ăn sung mặc 
sướng nên ta mặc tình gieo tạo tội lỗi!

Thật chất ta lớn lên lấy vợ lấy chồng không phải 
để thỏa mãn tình cảm nhục dục hay lấp vá khoảng 
trống cô đơn, mà là để học sự thương yêu trong hiểu 
biết và biết cách hòa hợp của hai trái tim, khi sống 
chung với nhau trong một mái ấm gia đình.

Tất cả mọi người trên thế gian này ai cũng phải điều 
biết "tu tâm", nghĩa là chúng ta chừa bỏ những tâm 



THÍCH ĐẠT MA PHỔ GIÁC

28

niệm xấu ác có tính cách làm tổn hại cho người và 
vật. Nhờ vậy, chúng ta ngày càng mở rộng tấm lòng 
từ bi rộng lớn, để đem niềm vui làm vơi bớt nỗi 
đau bất hạnh, bằng tình người trong cuộc sống.

Con người có tu mới sống được an vui hạnh 
phúc và khi gặp cảnh mất mát khổ đau của bản 
thân và gia đình, cũng không làm cho ta phải thất 
chí nản lòng vì ta đã có niềm tin nhân quả, niềm 
tin chính mình,hạnh phúc hay khổ đau là do mình 
tạo lấy. Chúng ta đã gieo nhân trước kia thì giờ đây 
gặt quả, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, 
kết quả tốt hay xấu khi hội đủ nhân duyên quả 
báo liền đến.

Trong cuộc sống của chúng ta ai cũng mong 
cầu hạnh phúc nên suốt đời cứ mãi tìm 
kiếm để vượt qua hai điều thiếu thốn: Thứ nhất 
là thiếu thốn về vật chất và thứ hai là thiếu 
thốn về tinh thần. Người thiếu thốn về vật chất thì 
cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, có khi không 
nhà cửa hoặc có thì với túp lều lụp sụp, thân phải 
khổ sở nhọc nhằn làm thuê làm mướn, đầu tắt mặt 
tối mà nợ nần vẫn chồng chất.

Người thiếu thốn về tinh thần thì tham lam, ích 
kỷ, gian xảo, dối trá, ganh ghét tật đố, lường gạt, 
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đầu trộm đuôi cướp gây ra nhiều tội lỗi làm tổn 
hại đến gia đình người thân và xã hội. Thế gian con 
người chỉ lo thiếu thốn về vật chất, mà ít ai nghĩ 
ngợi và lo lắng đến tinh thần!
Gia đình người thân biết tu tâm, thì mới được bình 
yên, an vui, hạnh phúc. Xã hội biết tu tâm, thì đất 
nước mới an cư lạc nghiệp trên tinh thần đoàn 
kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau bằng trái tim yêu 
thương và hiểu biết. Thế giới ai cũng biết tu tâm, 
thì mọi người sống trong hòa bình. Phật tử biết tu 
tâm, mới mau vượt qua biển khổ sông mê.

Một người biết làm lành, tránh xa những điều xấu 
ác thì người ấy trở nên hiền từ và đức độ. Cả gia 
đìnhđều tránh dữ làm lành, thì mọi người đều được 
bình yên, hạnh phúc. Cả nước đều tránh giữ làm 
lành thì tất cả mọi người đều sống trong an lạc, thái 
bình. Hết thảy mọi người đều tránh dữ làm lành, 
thìchúng ta sẽ sống trong thế giới đại đồng, 
hưởng trọn vẹn niềm vui cực lạc.
Tâm là "cái hiểu biết phân biệt tốt xấu, đúng sai", 
hay gọi là phần tinh thần. Tâm không có hình 
tướngdài, ngắn, vuông, tròn, hay có màu sắc xanh, 
đỏ, vàng, trắng, đen, nâu. Chúng ta không thể dùng 
con mắt mà thấy được tâm; cũng không thể dùng 
tay chơn sờ mó rờ đụng được tâm; chỉ thấy cái tác 
dụngcủa nó qua mắt tai mũi lưỡi thân ý, nên biết có 
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tâm.

Cũng như "điện", người ta không thể thấy nghe hay 
rờ mó được điện; chỉ do thấy cái tác dụng của nó 
mà biết có điện. Như cho điện vào bóng đèn thì thấy 
đèn sáng, cho điện vào quạt thì thấy quạt xoay, cho 
điện vào bàn ủi thì thấy nóng, cho điện vào tủ lạnh 
thì thể lỏng đông đặc lại v.v…. Chính vì vậy mà 
người ta biết là có điện. Tâm Phật chúng ta cũng lại 
như thế, vì nó có tác dụng thấy, nghe hay biết mà 
không dấy niệm phân biệt tốt xấu, đúng sai v.v… 
nên chúng ta biết có tâm.

Nhưng tâm chia ra làm hai phần: Tâm chơn còn gọi 
là tâm thường biết rõ ràng, tâm vọng còn gọi là tâm 
phân biệt hư dối. Tâm chơn thì không thể dùng lời 
nói luận bàn, hay ý thức suy nghĩ mà được, chỉ thấy 
nghe hay biết mà không vọng động, hình ảnh sự vật 
như thế nào thì biết rõ như thế đó. Tâm vọng hư 
dối là hay suy nghĩ phân biệt tốt xấu, đúng sai, ta 
người…..
Chúng ta làm chủ bản thân qua suy nghĩ, lời nói rồi 
dẫn đến hành động chân chính bằng sự tỉnh giác 
trong từng phút giây, nên ta có thể cảm nhận được 
bình yên, hạnh phúc ngay tại đây và bây giờ.

Người Phật tử chân chính sẽ nhìn thấy tất cả mọi sự 
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việc xãy ra, đều có thể giúp cho chúng ta đạt 
đượcbình yên, hạnh phúc trong giờ phút hiện 
tại bằng cách buông xả mọi tâm niệm xấu ác. Nếu ai 
cũng sống và thấy như vậy, thì việc tu hành của 
mình sẽ mau chóng thành tựu, vì chúng ta thấy ai 
cũng là người ơn của mình, không thấy ai là kẻ 
thù chỉ có người chưa thông cảm với ta mà thôi.

Khi chúng ta đã biết thế nào là tu tâm rồi, việc kế 
tiếp là phải cố gắng sửa đổi tâm tính của chúng ta, 
phải quyết chí chừa bỏ những thói hư, tật xấu, phải 
chiến thắng những tâm niệm tham lam, sân hận, si 
mê, phải từ bỏ những lời nói ác độc, ganh tị, đố kỵ, 
phải vứt đi những hành động xấu xa tội lỗi, và sát 
sinh hại vật.

Chúng ta vì không chịu tham cứu kinh điển, học 
hỏi suy xét, quán chiếu lời Phật dạy, nên ta mới mắc 
phải những sai lầm đáng trách như vậy, vì chúng 
ta không có niềm tin sâu sắc đối với nhân quả. Phật 
dạy hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp lên 
với chánh pháp. Chúng ta muốn tu tâm dưỡng tánh 
trước tiên phải tin sâu nhân quả, hãy tự mình quán 
chiếu, soi sáng lại chính mình để nhìn thấy rõ 
nhữngtâm niệm sai lầm mà tìm cách chuyển 
hóa thay đổi theo thời gian, bởi vì, “giang sơn dễ 
đổi, bản tính khó dời”.
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Kế đến chúng ta từng bước dẹp bỏ tâm xấu xa độc 
ác, phát triển tâm từ bi trí tuệ. Tu là điều kiện tất 
yếu không chỉ dành riêng cho Phật tử mà tất cả mọi 
người muốn hết khổ được vui đều phải tu, không ai 
có thể ban phước giáng họa cho ta.
.
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6
TIN NHÂN QUẢ ĐỂ MÌNH VÀ 
NGƯỜI SỐNG HẠNH  PHÚC

Mỗi ác nghiệp là tờ giấy nợ
Trả hiện tại hoặc trong tương lai
Vay nhiều thì nợ càng nhiều
Nhân quả theo ta như hình với bóng
Làm lành nhiều thì phước lớn
Phước sinh do tâm, tội sinh do ý.
Người trí tin sâu nhân quả
Kẻ mê chẳng biết tội phước là gì?

Có một kẻ lang thang, đi vào chùa, thấy hình tượng 
Bồ-tát ngồi trên đài sen rất trang nghiêm, anh ta vô 
cùng ngưỡng mộ. Kẻ lang thang mới nói: Tôi có thể 
đổi chỗ ngồi với Bồ-tát được không? Bồ-tát nghe 
nói vậy rất hoan hỷ nói rằng: Chỉ cần anh không mở 
miệng thì tôi chấp nhận. Kẻ lang thang hứa khả rồi 
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ngồi lên đài sen.

Trước mắt anh ta là cả ngày hỗn loạn ầm ĩ, người 
đến lễ bái phần đông là cầu khẩn van xin đủ thứ 
điều, từ việc trong nhà cho đến việc ngoài xã hội. 
Nhưng anh ta vẫn cố gắng chịu đựng trước sau 
không mở miệng.

Hôm đó, một phú ông đến mới khấn rằng: “Con cầu 
xin Bồ-tát ban cho con một đức tính tốt. Nói xong 
ông dập đầu xuống lạy lia lịa, sau khi đứng dậy, ví 
tiền lại bị rớt ra ngoài. Kẻ lang thang vừa muốn mở 
miệng nhắc nhở, nhưng kịp nhớ đến lời dặn của Bồ-
tát.

Sau khi lão phú ông đi ra, thì có một người quần áo 
rách rưới nghèo hèn mới bước vào. Người đó sau 
khi lễ lạy xong mới khấn: Con cầu xin Bồ-tát ban 
cho con một ít tiền để chữa bệnh cho mẹ con ạ. Cầu 
xong anh ta đứng dậy, nhìn thấy một túi tiền nằm 
gần đó. Người nghèo liền thốt lên: Hay thay Bồ-tát 
quá linh ứng, con xin thành tâm cảm niệm công đức 
của Bồ-tát. Nói xong, anh ta liền vui vẻ cầm túi tiền 
ra đi. Kẻ lang thang muốn mở miệng nói không phải 
linh ứng gì đâu, đó là tiền của phú ông đánh rơi, 
nhưng anh lại nhớ lời dặn của Bồ-tát.

Đúng lúc này, một người ngư dân đi vào. Người 
ngư dân ấy cầu xin như sau: Con cầu xin Bồ-tát 
hiển linh ban cho con bình an, ra biển không gặp 
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sóng to gió lớn, để con có thể đánh bắt được nhiều 
cá. Sau khi lễ lạy xong anh ta liền đứng dậy đi ra, 
lại bị phú ông tiến đến túm chặt cổ áo, rồi bảo mày 
trả túi tiền cho tao, thế là hai người đánh nhau tơi 
bời.

Phú ông cho rằng người ngư dân đã lấy túi tiền của 
mình, còn anh ngư dân thì cảm thấy mình bị hàm 
oan mà tức tối vô cùng. Kẻ lang thang lúc này 
không thể nhịn được nữa, anh ta liền hô to: “Hai 
người hãy dừng tay lại nghe ta nói nè! Rồi kể lại sự 
thật cho hai người nghe, nhờ vậy sự việc mới được 
sáng tỏ.

Lúc này Bồ-tát thật mới nói: Ngươi làm như vậy có 
đúng chăng? Ngươi hãy tiếp tục đi làm kẻ lang 
thang còn khả dĩ hơn! Ngươi mở miệng tự cho mình 
rất công bằng, có khả năng ban phước giáng họa 
cho mọi người? Nhưng, người nghèo vì vậy mà 
không có tiền cứu chữa người thân, người giàu 
không có cơ hội tích lũy phước báo để tu hành, 
người ngư dân ra biển gặp sóng to gió lớn cuốn trôi. 
Kẻ ăn màylang thang nghe nói như vậy, đành im 
lặng bước ra khỏi chùa…

Câu chuyện ngụ ngôn trên nhằm nhắc nhở cho 
chúng ta biết rằng, mỗi người hãy tự thắp đuốc lên 
mà đi, thắp lên với chánh pháp. Không ai có thể ban 
phước giáng họa cho ta, mà chính bản thân mình 
làm lành được hưởng phước, làm ác chịu khổ đau.



THÍCH ĐẠT MA PHỔ GIÁC

36

Mỗi người hãy tự suy gẫm đạo lý chân thật từ nơi 
tâm mình, làm ác cũng do mình, làm thiện cũng do 
mình, chính vì vậy quả tốt hay xấu đều do mình tạo 
lấy, làm gì có ai ban phước giáng họa mà cầu 
khẩnvan xin? Vậy mà đại đa số lúc nào cũng thích 
cầu xin hơn là tu tập, tâm biếng nhác, tâm tham lam 
làm cho chúng ta trở thành tín đồ của mê tín.

.
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7
PHÁP THIỀN HẠT CẢI 

Thế Tôn là bậc đại y vương, là vua của các thầy 
thuốc, ngài tuỳ theo bệnh mà cho thuốc, phương 
thuốc của Ngài rất nhiệm màu,đơn giản và hết sức 
thực tế. Nỗi khổ, niềm đau về sự yêu thương xa lìa 
khổ, mất mát, đau thương, buồn tủi, khiến cho thân 
tâm chúng ta mê muội, bằng mọi giá ta quyết giành 
lại sự sống, nhưng sự sanh ly, tử biệt là lẽ đương 
nhiên; hạt cải vốn là như vậy chứ không có tác dụng 
gì để đổi chết thành sống.

Nhờ đi tìm hạt cải đã giúp cho người con gái nhận 
ra đạo lý vô thường của sự sống, cái chết có thể đến 
với tất cả mọi ngườibất cứ lúc nào, và không loại 
trừ một ai.
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Sống trên cõi đời này, ai sáng suốt nhận ra được 
điều ấy gọi làgiác ngộ, là thấy rõ sự thật của kiếp 
người. Sự mất mát, đau thương là lẽ đương nhiên, 
không có gì làm cho ta phải quá buồn khổ và đau 
lòng.

Con đường đi tìm hạt cải của người con gái ấy là 
một quá trình thiền quán về sự vô thường, bởi vô 
thường nên từ con người cho đến vạn vật đều biến 
thiên, thay đổi theo thời gian, không có gì là cố định 
cả.

Chính nhờ nguyên lý vô thường, con người mới 
thay đổi và tiến bộ được; vì sự sống muôn màu, 
muôn vẻ, con người cần có ý chí mãnh liệt mới có 
thể vượt qua được cạm bẫy cuộc đời.

Do bị vô minh, mê muội che lấp, chúng ta chưa 
nhận chân được vô thường là gì, từ đó tham ái phát 
sinh, và khổ đau bắt đầu có mặt. Khi ta biết rõ thế 
gian này là vô thường, mình sẽ có cái nhìn sáng 
suốt và chín chắn hơn, mình không bi quan yếm thế, 
không chán nản, không thất vọng, để làm mình và 
người khổ đau.

Chúng ta phải tự tin hơn nữa để làm chủ bản thân, 
làm chủ cuộc đời bằng sự ý thức làm lành, lánh 
dữ.Nhờ thấu suốt được nguyên lý vô thường của 
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vạn vật, chúng ta sẽ an nhiên, bất động trước 
mọihoàn cảnh với vô vàn sự đổi thay. Mỗi người 
Phật tử chúng ta bắt chước làm theo sự chỉ dạy của 
đức Phật cho người con gái ấy, đi tìm hạt cải để trị 
tâm bệnh cho chính mình.

Chúng ta vẫn biết, hạt cải là vật vô tri không thể cải 
tử hoàn sinh, nhưng Như Lai Thế Tôn đã chỉ dạy 
cho người con gái ấy một pháp Thiền Hạt Cải, để 
rồi cuối cùng nàng nhận ra nguyên lý vô thường 
củakiếp người.

Ngày nay, người Phật tử chân chính có cơ hội học 
tập và hành trì pháp Thiền Hạt Cải ấy. Tuy hạt cải 
không có giá trị cứu sống đứa bé, nhưng nó đã tác 
động đến tâm tư của người mẹ, giúp nàng nhận 
raphép lạ của sự tỉnh thức về nỗi mất mát đau lòng 
đang diễn ra trong từng phút giây. Người con gái ấy 
đã thấy rõ, hạt cải chỉ là hạt cải, đứa bé chỉ là đứa 
bé, có duyên thì được sinh ra làm con, hết duyên thì 
trả về nguyên thuỷ của nó. Chết là một sự thật hiển 
nhiên không ai có thể chối cãi được.

Sự đến đi của một con người là do nghiệp lực thúc 
đẩy và chi phối, khi ta làm điều tốt lành thì được 
hưởng quả an vui, hạnh phúc, làm điều xấu ác thì 
phải chịu sa đoạ, khổ đau. Nó đến và đi là tuỳ theo 
duyên ngắn hay dài, chậm hay mau mà thôi. Do 
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người con gái ấy lầm chấp mình là ta, rồi dẫn đến 
bám víu vào sở hữu của ta, là con ta, tài sản của ta, 
nên nàng mới phải khổ đau đến cùng tột như vậy.

Khổ đau lúc nào cũng có mặt, chỉ vì chúng ta là 
người phàm mắt thịt, nên không nhìn thấy hết 
nguyên nhân sâu xa của nó mà thôi. Do tham ái, 
luyến tiếc, bám víu, cho rằng cái gì cũng là thật có, 
từ đó chúng ta sinh tâm chấp giữ, bảo thủ, bám víu 
vào đó, khi được thì càng thêm tham, tham không 
được thì đau lòng, khốn khổ mà sinh ra hận thù, oán 
giận.

Mất mát, xa lìa là lẽ đương nhiên trong cuộc đời, 
vậy mà có người dám nói rằng, thà chịu khổ chớ 
không chịu lỗ. Sống một mình, vui vẻ, hạnh phúc 
không chịu, phải đi tìm người bạn đời để tâm sự, sẻ 
chia, cuối cùng đường ai nấy đi, dù có thương yêu 
cách mấy cũng không thể giúp được nhau trong giờ 
lúc sanh ly, tử biệt.

Bởi do chấp trước và bám víu vào thân này, nên 
chúng ta luôn sống trong đau khổ lầm mê, để rồi 
oán trời, trách đất sao quá bất công đối với con 
người. Người đời thì luôn tham muốn vô cùng tận, 
tham được thì càng thêm tham, tham không được 
thì sanh ra buồn khổ, hận thù, tìm cách trả đũa. Trên 
thế gian, cái gì có được rồi cũng sẽ mất, không có 

CON ĐƯỜNG DUY NHẤT

41

cái gì bền chắc, lâu dài mãi mãi, thương yêu mà xa 
lìa là một nỗi khổ, niềm đau của kiếp con người.
.
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8
MỘT SỐ QUAN NIỆM SAI 

LẦM VỀ ĐẠO PHẬT

Tu không cần phải đi chùa nhiều, đọc kinh giỏi, ăn 
trường chay, làm công quả chuyên cần, đúc tượng 
xây chùa...và làm từ thiện, tuy nhiên nếu chúng ta 
làm được những điều này thì vẫn tốt hơn vì mình 
vừa tu vừa làm phước thiện theo nguyên lý “tốt đạo 
đẹp đời”. Nhưng vấn đề chính yếu ở đây tu có nghĩa 
là sửa, và ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống 
hằng ngày, để bản thân mình biết cách sống yêu 
thương bằng trái tim hiểu biết.

Tuy nhiên, có một số người thì bàn rằng, bây giờ 
còn trẻ phải lo hưởng  thụ cho sướng cái thân, khi 
nào già rồi tu cũng không muộn. Có người tiếc rẻ 
cho mấy người tu, sao dại khờ quá, giam mình trong 
cửa chùa!

Một số người không đi chùa nên không hiểu đạo đã 
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đành, mà ngay cả người đi chùa thường xuyêncũng 
hiểu biết không đúng. Rất nhiều người đi chùa, 
cúng dường nhiều chỉ để cầu xin Trời, Phật phù hộ 
cho mình, cho gia đình mình có đời sống tốt đẹp 
hơn. Về nguyên lý nhân sinh thì việc làm đó góp 
phần ổn định một xã hội có nền nếp đạo đức, giúp 
cho nhiều người tin sâu nhân quả, tránh ác làm lành.

Một số người đi chùa cúng có mấy trái chuối, mấy 
trái cam mà cầu xin Phật cho đủ thứ hết, nào là cho 
mình giàu sang phú quý, con cái khôn lớn trưởng 
thành, gia đình hạnh phúc, con đông cháu đầy… 
Phật dạy muốn có một đời sống tốt đẹp thì phải gieo 
nhân thiện lành, nếu chúng ta cầu xin cũng được 
như ýhết thì trên đời này đâu có ai nghèo khó thiếu 
thốn và bất hạnh khổ đau?

Đạo Phật không phải là một tôn giáo huyền bí, mơ 
hồ tôn thờ đấng quyền năng Thượng Đế, để chờ 
Ngài ban phát ân huệ cho. Đạo Phật lấy nhân quả 
làm nền tảng để hướng dẫn cho mọi người biết cách 
làm chủ bản thân để sống đời an vui giải thoát, bằng 
việc dứt ác làm lành.

Hiện tượng thấy một đám mây giống hình người 
hoặc cội cây, hòn đá có hình dáng đặc biệt, ta liền 
cho đó là Phật hiện, rồi tuyên truyền vận động mọi 
người đến để lạy lục, cầu khẩn van xin, đều không 
phảichánh pháp, mà là do chúng ta thiếu hiểu biết 
và không tin sâu nhân quả, nên mới mê tín dị đoan 
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như thế.

Phật, Bồ-tát chỉ thị hiện ra đời bằng thân vật chất 
dưới mọi hình thức là con người hoặc các loài vật 
có tình thức, như đúng theo tinh thần của Kinh Diệu 
Pháp Liên Hoa nói.

Có người cho rằng tu là phải cạo bỏ râu tóc, mặc áo 
nâu sòng, hay áo cà sa, vào ở trong chùa, vào ở 
thiền viện hoặc ở thâm sơn cùng cốc, tức là phải có 
hình tướng ông thầy, phải là tu sĩ mới gọi là người 
tu. Hoặc rộng rãi hơn một chút, có người cho rằng 
phải biết ăn chay, thường xuyên đi chùa, sám 
hối,tụng kinh, niệm Phật, niệm Bồ-tát, làm công 
quả, làm việc chùa giao gọi là Phật sự, mới gọi là 
người tu. Không làm như vậy thì không phải là 
người tu.

Hiểu biết như vậy không hoàn toàn sai, nhưng 
chúng ta chỉ mới chú ý đến phần "sự", tức là phần 
hình thức, hình tướng bên ngoài của một người tu 
mà thôi. Hay nói cách khác, những điều đó chỉ là 
"điều kiện có" của một người tu, dù là tu sĩ xuất gia 
hay cư sĩ tại gia, chứ chưa phải là "điều kiện đủ" để 
thành một người tu thực sự đúng theo nghĩa của 
Phật giáo chân chính.

Đạo Phật không chú trọng nhiều đến hình thức, hình 
tướng, nhưng không phải không cần có hình thức, 
hình tướng bên ngoài. Tuy vẫn cần phải có hình 
thức, hình tướng bên ngoài, một người tu đồng thời 
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cũng phải có chất lượng, có nội dung bên trong, gọi 
là phần "lý", cả hai phải được vẹn toàn, "lý sự viên 
dung" mới gọi là người tu đúng chính pháp của 
Phật-đà.

Trước hết nói về phần sự, tức là phần hình thức, 
hình tướng bên ngoài, chúng ta thảy đều đồng ý là 
một người tu cần phải có hình thức trang nghiêm 
thanh tịnh. Nghĩa là một người tu cần phải ăn mặc 
tề chỉnh, đi đứng đàng hoàng, thái độ chững chạc, 
cử chỉ khoan thai, nói năng lễ độ, hòa nhã và khiêm 
tốn.

Không ai có thể chấp nhận một người ăn mặc lôi 
thôi xốc xếch, đi đứng nghiêng ngửa, nói năng hồ 
đồ,cử chỉ thô tháo, là một người tu chân chính, trừ 
trường hợp ngoại lệ các bậc thánh nhân thị hiện oai 
nghi thô tháo. Cũng trong phần sự, nói chung người 
tu là người ăn hiền ở lành, sống có nhân cách đạo 
đức, không làm những việc xấu ác có tính cách làm 
tổn hại người vật, luôn luôn giúp đỡ sẻ chia khi có 
việc cần đến.

Một người tu cần phải giữ gìn giới luật oai nghi tế 
hạnh, tụng kinh, niệm Phật, thiền quán, tu tập thiền 
định, đi chùa và làm tất cả mọi công việc đem lại 
ích lợi cho mình và người, một cách chí công vô tư, 
không cố chấp, không thành kiến. Chúng ta tạm gọi 
là một người biết tu tâm dưỡng tánh.

Nếu một người tu chỉ biết lo việc trau chuốt hình 
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tướng, chỉ biết làm những việc hình thức bên ngoài 
mànội tâm vẫn bị xáo trộn bởi phiền não tham, sân, 
si. Một người chỉ biết tu hình thức như vậy, dù có 
cạo tóc vào ở trong chùa, trong tâm vẫn còn đầy dẫy 
những tâm niệm xấu ác, chỉ biết học những nghi lễ 
cúng kiến, hoặc làm nghề bói toán, coi tướng số và 
cúng sao giải hạn để làm kế sinh nhai thì vô tình phỉ 
báng Phật pháp.

Một số tu sĩ bây giờ làm nghề bói toán, đoán vận 
mệnh, cúng sao giải hạn, coi ngày tốt xấu, sắp đặt 
phong thủy và chúng ta thường gặp họ trong các 
tang lễ, nên gọi họ là "thầy tụng đám ma" vì có sự 
thỏa thuận tiền bạc. Họ không chịu học hỏi, nghiên 
cứu tìm hiểu lời Phật dạy chân chính để áp dụng tu 
tập nhằm chuyển hóa phiền não tham, sân, si thành 
vô lượng trí tuệ từ bi.

Chính vì vậy, ngọn đèn của họ bị lu mờ, cho nên 
các Tổ thường nói những người như vậy là "tu mù". 
Một người chỉ biết làm những hình thức như vậy, 
cho nên càng ở chùa lâu càng đánh mất chính mình, 
ngoài việc được mọi người cung kính và có lợi 
dưỡng cao.

Một số người hiểu lầm, khi đến chùa lễ Phật, tụng 
kinh, cúng kiến hay thọ tam qui ngũ giới, họ nghĩ 
rằng chắc là từ đây về sau, chư Phật, chư đại Bồ-tát 
sẽ cho mình được bình an, hạnh phúc mọi mong cầu 
được như ý và cuối cùng, sau khi lìa bỏ cõi đời này, 
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Phật sẽ rước về cõi cực lạc. Những người hiểu như 
vậy vô tình rơi vào bệnh ỷ lại mà phủ nhận luật 
nhân quả của đạo Phật.

Khi chúng ta đã biết thế nào là tu tâm rồi, việc kế 
tiếp là phải cố gắng sửa đổi tâm tính của chúng ta, 
phải quyết chí chừa bỏ những thói hư, tật xấu, phải 
chiến thắng những tâm niệm tham lam, sân hận, si 
mê, phải từ bỏ những lời nói ác độc, ganh tị, đố kỵ, 
phải vứt đi những hành động xấu xa, gian ác, và sát 
sinh hại vật.

Một số người thường nghĩ rằng tu là cầu xin với 
chư Phật, Bồ-tát để mong muốn thỏa mãn những 
nhu cầu cần thiết và tu theo Phật, thờ cúng Phật, lạy 
Phật, sẽ được Phật ban cho bình an suốt đời. Do bản 
chất của con người là tham lam, yếu đuối và sợ hãi, 
tuy chúng ta có đi chùa lễ Phật, tụng kinh thường 
xuyên, nhưng khó tránh khỏi những tâm bệnh nói 
trên vì chúng ta không chịu gieo nhân tốt mà muốn 
gặt quả thiện lành.

Chúng ta thường đến chùa chính yếu chỉ để cầu xin 
bình an, hạnh phúc, khấn vái điều này, van xin điều 
nọ, mong cầu đủ thứ mà không chịu gieo nhân lành 
đến khi gặp khó khăn, lâm cảnh khổ nạn, bèn tự kêu 
lên: "Phật ơi, cứu con với"!

Chúng ta chỉ mang đến chùa có một bó nhang, một 
nải chuối, một bình hoa, đóng góp một ít tiền ấn 
tống kinh sách, chúng ta cầu nguyện, khấn vái, van 
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xin, đủ thứ chuyện. Nào là thân thể khỏe mạnh, gia 
đạo bình an, bệnh tiêu tật hết, con cái giàu sang, 
buôn may bán đắt, tiền vô như nước, tình duyên tốt 
đẹp, thi đâu đậu đó, tai qua nạn khỏi, vạn sự như ý, 
quyến thuộc siêu sinh, thân nhân trường thọ, nghĩa 
là chúng ta mong cầu không thiếu thứ gì.

Với sự tham lam cầu nguyện như vậy, chúng ta chỉ 
một bề van xin mà tự đánh mất chính mình, cuối 
cùng trở thành “tín đồ” của mê tín dị đoan rơi vào tà 
kiến.

Vì không chịu tham cứu kinh điển, học hỏi suy xét, 
quán chiếu lời Phật dạy cho nên chúng ta mới mắc 
phải những sai lầm đáng trách như vậy. Chúng ta 
không có lòng tin sâu đối với nhân quả, nghĩa 
làchúng ta phải biết làm lành để được phước, và 
tránh xa việc ác để không phải chịu quả khổ đau.

Phật dạy hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp lên 
với chánh pháp. Phật dạy chúng ta muốn tu tâm 
dưỡng tánh, trước tiên phải tin sâu nhân quả, hãy 
tự mình quán chiếu, soi sáng lại chính mình để nhìn 
thấy rõ những tâm niệm sai lầm mà tìm cách chuyển 
hóa thay đổi theo thời gian, bởi vì, “giang sơn dễ 
đổi, bản tính khó dời”.

Chúng ta tu là dẹp bỏ tâm xấu xa độc ác, phát triển 
tâm từ bi trí tuệ. Tu là điều kiện tất yếu không chỉ 
dành riêng cho Phật tử mà tất cả mọi người muốn 
hết khổ được vui đều tu được. Người nào bên trong 
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còn chất chứa những tâm niệm xấu ác, thì sự cầu 
nguyện được bình yên, hạnh phúc chỉ uổng công vô 
ích mà thôi.

Chính vì vậy khi chúng ta hoặc gia đình người thân 
có chuyện gì xảy ra bất hạnh, họ hết sức tha thiết 
chí thành, cầu khẩn van xin Phật gia hộ cho được tai 
qua nạn khỏi. Nếu chẳng may được như ý, thì họ 
cho là Phật linh thiêng, có khả năng ban phước 
giáng họa nên họ tiếp tục đi chùa lễ Phật, để cầu 
khẩn,van xin những nhu cầu cần thiết khác.

Họ không hiểu rằng do chính mình ăn ở hiền lành, 
làm nhiều việc tốt đẹp trong quá khứ và hiện tại, 
cho nên qua được cơn hoạn nạn hiểm nghèo, chứ 
không phải do cầu khẩn, van xin mà được tai qua 
nạn khỏi. Bằng như không được toại nguyện, họ dễ 
dàng sinh lòng trách móc oán hờn, phỉ báng đức 
Phật không từ bi thương xót, không linh thiêng mầu 
nhiệm, nên từ đó họ xa rời Phật pháp để tự đánh 
mất chính mình, làm những điều xấu ác thật đáng 
thương thay!

Có nhiều người cầu khẩn van xin Phật không có kết 
quả, bèn đến các lăng tẩm chùa ông, chùa bà hoặc 
đến chỗ ông lên bà xuống, miểu ông miếu bà, để 
khấn vái van xin, phó thác con cái bệnh hoạn khó 
nuôi, xin bùa hộ mạng đeo trong người, xin phép 
làm ăn một vốn mười lời. Nếu những nơi đó có khả 
năng làm được như vậy thì coi như thế gian này làm 
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sao có bất hạnh khổ đau, trong khi đó số người 
thiếu thốn khó khăn, khốn khổ chiếm đại đa số.

Cuộc sống của chúng ta luôn phải đối mặt với 
những lo âu, bất trắc, hoạn nạn, cho nên ta hay sống 
trong sự sợ hãi. Khi gặp khó khăn hoặc bị mất mát, 
chúng ta thường tìm cách nương tựa vào một đấng 
quyền năng nào đó để cầu khẩn, van xin, mong 
được sự bảo bọc của bề trên. Trong kinh Phật dạy 
ngoài tâm cầu Phật tức là ngoại đạo. Bởi vì "Phật 
tức tâm, tâm tức Phật", ngoài tâm không có Phật, 
Phật chính là tâm thanh tịnh, sáng suốt ngay nơi 
thân này.

Như chúng ta đã biết, đã làm người ai cũng đều có 
những tâm niệm xấu ác cho nên chúng ta cần 
phảitu, cần phải sửa, cần phải chừa bỏ như tham 
lam, sân hận, si mê, kiêu ngạo, nghi ngờ, đố kỵ, tị 
hiềm,ganh ghét, hơn thua, cố chấp, che giấu, bỏn 
sẻn, keo kiệt, ích kỷ, dối trá gạt gẫm, lười biếng ăn 
không ngồi rồi. Chúng ta cần phải chuyển hóa từ bỏ 
những tâm niệm trên, như vậy mới gọi là người tu 
chânchính?

.
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9
NGƯỜI PHẬT TỬ CHÂN CHÍNH 
KHÔNG NÊN THÂN CẬN, CUNG 

KÍNH CÚNG DƯỜNG CHO SA 
MÔN KHÔNG CÓ ĐẠO HẠNH, 
TRUYỀN BÁ MÊ TÍN, MƯỢN 

ĐẠO TẠO ĐỜI

Trong kinh Đại bát Niết-bàn I, phẩm Tứ y Phật dạy 
rất rõ ràngvề phép lễ kính chư Tăng: “Này Ca 
Diếp! Trong chư Tăng, có chân thật Tăng, có giả 
danh Tăng, có trì giới Tăng, có phá giới Tăng. 
Trong Đại chúng ấy, phải bình đẳng cúng dường, 
cung kính, lễ bái. Vì với mắt thịt, hàng cư sĩ không 
thể phân biệt được vị nào trì giới, vị nào phá giới, 
ai là chân thật Tăng, ai là giả danh Tăng... Này Ca 
Diếp! Nếu đã biết rõ đó là Tỳ-kheo phá giới, thời 
chẳng nên cung kính cúng dường. Nếu trong chư 
Tăng có người phá giới, chẳng nên vì đắp ca-sa mà 
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cung kính lễ bái”.

Trong giới luật nói: “Nếu có Tỳ-kheo phạm tội Du-
lan-giá, thời không nên thân cận. Những gì gọi là 
tội Du-lan-giá? Có Tỳ-kheo thấy cọng chỉ trong xâu 
hoa, không hỏi xin mà lấy, là mắc tội Du-lan-giá. 
Nếu vì tâm tham mà phá hoại tháp Phật thời phạm 
tội Du-lan-giá. Phật tử vì muốn tu bổ cúng dường 
xá-lợi v.v…, mới mang châu báu tiền bạc gởi các 
Tỳ-kheo. Tỳ-kheo nhận rồi, bèn tự ý thọ dụng, đây 
là hạng bất tịnh, sinh nhiều đấu tranh. Cư sĩ tốt, 
không nên gần gũi cúng dường”, là lời Phật nói.

Nếu nói: “Nếu có Tỳ-kheo vì cầu lợi, rồi làm nhiều 
cách dua nịnh dối trá, tuy giữ đúng oai nghi, ở 
riêng nơi yên vắng nhưng chỉ với mục đích cầu lợi, 
khiến người đời tưởng mình là bực tốt nhất đã 
chứng quả thánh, là bậc phước điền lớn. Tỳ-kheo 
này nhiều ngu si. Nếu có Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni 
nào làm nhưvậy thì mắc tội đại vọng ngữ…”, là lời 
Phật nói.     

Tăng bảo chân chính là người kế thừa và thay thế 
Phật Tổ truyền dạy chánh pháp sống đời đạo 
đức,chuyển hóa tham-sân-si thành vô lượng trí tuệ 
từ bi cho mọi người, là bậc mô phạm giáo hóa 
chúng sinh không biết mệt mỏi nhàm chán, vì thế 
mới gọi là Tăng bảo chân chính. Đó cũng là lý do 
để mọi người phải thân cận, tôn kính và cúng 
dường.
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Gọi là Tăng bảo, thì không thể chỉ có danh suông 
mà phải có chất lượng về tu học và dấn thân đóng 
góp với tinh thần vô ngã, vị tha. Nếu chỉ có danh 
mà không chất thì không phải là “Tăng bảo chân 
chính” mà là “ ma Tăng thời mạt pháp mượn đạo 
tạo đời”. Ở đây, Phật dạy phải thân cận, cung kính, 
cúng dường Tăng bảo chân chính.

Trong kinh Tâm địa quán báo tứ ân, Phật phân Tăng 
bảo thành ba hạng người như sau:

1-Bồ-tát Tăng, như Văn Thù Sư Lợi và Di Lặc…

2-Thanh văn Tăng, như Xá Lợi Phất, Mục Kiền 
Liên…

3-Phàm phu Tăng, là những vị đã giữ giới pháp 
chân chính, có đầy đủ chánh kiến, hay vì người 
khác diễn nói giảng dạy Phật pháp, tin sâu nhân 
quả, dứt ác làm lành, luôn làm lợi lạc cho mọi 
người, gọi làphàm phu Tăng chân thật tu hành.

Ba hạng trên gọi là Chân thật phúc điền Tăng.

Như vậy tiêu chuẩn thấp nhất mà Tăng bảo chân 
chính cần có để mọi người có thể y đó thân cận, 
cung kính, cúng dường là phải có giới luật, có 
chánh kiến, thường giảng dạy tin sâu nhân quả và 
dấn thân đóng góp giúp đỡ mọi người khi có nhân 
duyên, nếu có lỗi thì phải biết ăn năn sám hối và cố 
gắng sửa sai. Ngoài những vị Sa Môn như thế thì 
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không nên thân cận và cúng dường.

Một chàng nghệ nhân rất nổi tiếng vì tài năng của 
mình nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ khó chịu vì muốn 
tạc một pho tượng Phật và một pho tượng ma, thực 
tế thì anh chưa tìm ra hình mẫu lý tưởng nào cho 
phù hợp với ước muốn của mình. Trong lúc anh 
đang suy tư, tìm tòi thì một người bạn rủ anh đi 
chùa lễ Phật. Anh ta hỏi “Phật ở đâu?” Người bạn 
nói “đi thì biết”. Đó thật là một cơ hội ngẫu nhiên, 
anh ta cùng bạn đến chùa lễ Phật và được vị trụ trì 
tiếp đãi với phong cách trang nghiêm, điềm đạm và 
tự tại nên hấp dẫn anh rất nhiều.

Lần đầu tiên được gặp vị sư nên anh hoan hỷ phát 
tâm cúng dường một số tiền lớn với điều kiện ngài 
phải làm mẫu cho anh tạc tượng. Bức tượng được 
làm xong chỉ trong thời gian ngắn, ai ai nhìn qua 
cũng trầm trồ khen ngợi vì phong thái trang nghiêm, 
trong sáng lạ thường. Mọi người nhìn thấy đều quỳ 
xuống đảnh lễ với tâm cung kính hết sức chân 
thành. Từ đó về sau không ai còn gọi anh ta là nghệ 
nhân nữa mà gọi anh ta là bậc Thánh tượng.

Tiếp theo đó anh lại chuẩn bị công trình tạc tượng 
ma nhưng hình dáng ma quỷ ở đâu để anh tạc đây, 
đó cũng là vấn đề rất nan giải. Phải mất một thời 
gian dài để anh tìm được người hung dữ nhất nhưng 
không ai có ngoại hình vừa ý anh. Cuối cùng, anh 
cũng tìm được một người như ý nhưng họ đang ở 
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trong tù vì tội giết người nên đang chờ án tử hình. 
Anh rất phấn khởi vì tìm được một người như thế 
thật đâu phải dễ, nhưng khi đối diện với tên tử tù và 
chuẩn bị tạc tượng thì anh ta bỗng khóc rống lên 
như đưa tang mẹ.

Anh nghệ nhân ngạc nhiên hỏi, “bộ ông sợ chết 
hả?” “Bộ nhà ngươi không còn nhớ ta hay sao, cách 
nay hơn một năm anh tạc tượng Phật đã lấy ta làm 
mẫu, giờ tạc tượng ma anh cũng lấy ta làm mẫu, sao 
lại oan gia trái chủ như thế này, tại sao ngươi lại 
biến ta từ Phật thành ma như vậy? Anh nghệ nhân 
nói, “sao có chuyện lạ kỳ như vậy chỉ trong một 
thời gian ngắn. Tôi khi trước tạc tượng Phật lấy 
hình dáng Ngài làm chuẩn với phong thái siêu phàm 
thoát tục, còn Ngài bây giờ hãy xem lại hình dáng 
của mình đi, thật đáng giống với ma với quỷ” “Ông 
không biết đó sao, vì trước kia ông cúng cho ta một 
số tiền quá lớn nên ta không kiềm chế được bản 
thân, do đó vui chơi trác táng rơi vào nghiện ngập 
và cuối cùng tiền hết tật mang. Ta vì không chịu nỗi 
cơn nghiện hoành hành nên túng thế đi cướp giựt 
của người khác và phạm tội cướp của giết người, 
giờ phải chịu bản án tử hình chờ ngày xử trảm. Giờ 
đây ta vì buồn rầu, lo sợ, tiếc nuối thân mạng nên 
không ăn, không ngủ được mà ra nông nỗi này”.

Anh nghệ nhân nghe lời trình bày thống thiết đó 
cảm thấy xúc động nghẹn ngào, không ngờ bản tính 
con người thay đổi quá nhanh, vì chút đam mê dục 
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vọng thấp hèn mà thân tàn ma dại như thế này. Anh 
ta mắt thấy tai nghe sự thật quá phũ phàng nên 
không còn tâm huyết nào làm việc nữa nên quyết 
định từ bỏ nghề này, do đó bức tượng ma quỷ đành 
dang dở không thành.

Chính vì vậy, cho đến ngày hôm nay không ai biết 
chính xác về tướng trạng của ma quỷ như thế nào, 
chỉ biết rằng nếu tâm tư suy nghĩ xấu ác và hành 
động vô lương tâm luôn làm hại người, hại vật, làm 
khổ đau cho thiên hạ thì ma quỷ hiện tiền; ngược lại 
nếu tâm trong sáng, thanh tịnh không chút bợn nhơ, 
hay làm việc thánh thiện giúp người, cứu vật thì 
Phật hiện tiền.

Phật hay ma cũng từ tâm niệm tốt xấu của chính 
mình tạo ra. Vị sư ở câu chuyện trên trước kia nhờ 
nương thầy lành bạn tốt nên có nhân duyên xuất gia 
tu hành thanh tịnh, do đó phát ra tướng tốt giống 
Phật nhưng vì ỷ lại mình đã thành tựu đạo Pháp mà 
mặc tình ăn chơi dong ruỗi, lấy phòng trà tửu điếm 
làm bạn để rồi bị dòng đời cuốn trôi và cuối cùng 
phải chịu thân tàn ma dại chờ ngày xử án. Tâm Phật 
hay ma chỉ trong một niệm, nếu ta huân tập tâm ma 
thì hiện hình ma, nếu ta biết gieo trồng hạt giống 
Phật thì Phật có mặt. Tâm Phật hay ma là do chính 
mình tạo lấy, không có một đấng quyền năng hay 
một phép lạ nào làm cho ta thành Phật hay thành 
ma.
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10
SỰ NGHIỆP NGÀY MAI

TÔI CHỈ LÀ TÔI
Trăm năm một kiếp người và lẽ sống
Tôi là ai và thế thái nhân tình
Dẫu trường đời nhiều nỗi lắm giang truân
Bóng trăng đáy nước ba chìm bảy nổi
Vì đánh mất, cái tôi trong tháng ngày
Phải quấy hơn thua không có ngày cùng
Hỏi sao đau khổ cứ thêm chất chồng
Một đời người đáng có là bao nhiêu
Sao ta mãi lang thang kiếp phong trần
Không tin nhân quả là kẻ dại khờ
Gây nhiều ân oán bởi trái tim đen
Đánh mất lòng nhân do thiếu xét suy
Khi tôi hiểu ra…. vẫn còn lối thoát
Thuyền trí tuệ giăng buồm cứu nhân sinh….
Phong Trần Cuồng Nhân
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PHẬT DẠY SỰ NGHIỆP NGÀY MAI

Để đảm bảo sự nghiệp ngày mai của mình được 
tươi sáng và tốt đẹp, chúng ta ngày hôm nay hãy 
chuẩn bị cho một hành trang vào đời với những hiểu 
biết chân chính, bằng sự học hỏi, chiêm nghiệm và 
tu sửa qua lời Phật dạy. Sự chuẩn bị của ngày hôm 
nay đầy đủ với những nhận thức sáng suốt, là kết 
quả của một ngày mai tràn đầy hạnh phúc. Chúng ta 
cùng nghe lời giải thích tường tận về nhân sinh 
quan của một kiếp người.

Một hôm có người ngoại đạo đến hỏi đức Phật:

– Thưa ngài Cù-đàm, cái gì định đặt cho con người 
sinh ra kẻ thì nghèo nàn khổ sở, người thì giàu sang 
sung sướng, kẻ thì sống lâu người thì chết yểu, kẻ 
thì yếu đau người thì khỏe mạnh, kẻ thì ngu tối 
người thì thông minh?

Phật trả lời:

–Tất cả sự sai biệt giữa con người và con người là 
do nghiệp mà họ định đặt ra, nên có người ưu kẻ 
liệt.

–Do tạo nghiệp gì khiến cho người sống lâu và do 
tạo nghiệp gì khiến cho người chết yểu?

–Người không tạo nghiệp sát hại chúng sinh thì 
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được thọ mạng lâu dài. Người tạo nghiệp sát, đoản 
mạng sống của chúng sinh nên thọ mạng yểu.

–Do tạo nghiệp gì mà thân người được khỏe mạnh 
và do tạo nghiệp gì mà thân hay yếu đau bệnh tật?

–Do nghiệp ác làm cho người đau khổ nên thọ thân 
hay bệnh tật đau yếu. Và do tạo nghiệp lành an ủi 
giúp đỡ người qua những tai nạn khốn khổ, nên 
được thọ thân khỏe mạnh vui tươi.

–Do tạo nghiệp gì mà sinh thân trong gia đình giàu 
sang sung sướng và do tạo nghiệp gì mà sinh thân 
trong gia đình nghèo đói khốn khó ?

–Do đời trước biết làm lành, biết bố thí cúng dường, 
biết giúp đỡ người nghèo đói bệnh tật, nên đời này 
được sinh ra trong cảnh giàu sang sung sướng. 
Người ở đời trước không biết bố thí cúng dường, 
không biết giúp đỡ người nghèo khó, lại còn tham 
lam rút tỉa của người, nên đời này sinh thân trong 
cảnh nghèo đói thiếu thốn.

–Do tạo nghiệp gì người sinh ra được thông minh 
sáng suốt và do tạo nghiệp gì người sinh ra lại ngu 
dốt tối tăm?

–Người đời trước do siêng năng học hỏi tìm hiểu 
chân lý, ưa thích giúp người được học hỏi hiểu biết 
nên đời này được thông minh. Người ở đời trước do 
lười biếng học không chịu tìm hiểu chân lý, cản 
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ngăn sự học hỏi của người, nên đời này bị tối tăm 
mê mờ.

Những thăng trầm được mất trong cuộc đời với 
muôn vàn sự sai khác và quá sâu kín, nhiệm mầu 
vượt khỏi tầm hiểu biết của con người; nên khi 
sống, họ không biết mình từ đâu đến, và sau khi 
chết khôngbiết mình đi về đâu. Chính vì vậy, họ 
đành chấp nhận giao phó cuộc đời mình cho đấng 
tối cao quyết định. Để rồi, con người trở thành kẻ 
phục vụ cho đấng thần linh thượng đế, và chấp nhận 
an phận nơi niềm tin đó một cách si mê, mù quáng, 
nên thế nhân thường gọi là tín đồ.

Chỉ có chân lý và cái thấy đúng như thật do sự trải 
nghiệm trong tu tập bằng cách quán chiếu, soi sang 
lại chính mình mới giúp ta thoát khỏi sai lầm này, 
mà biết cách làm chủ bản thân. Mình làm lành được 
hưởng phước báo tốt đẹp, mình làm ác chịu quả báo 
sa đọa khổ đau, chân lý đó chính là luật nhân quả 
nghiệp báo.

Đứng về khía cạnh cuộc sống với vô vàn sự sai 
khác, con người cảm thấy nhỏ bé trước bầu vũ trụ 
bao la này, nhiều người đành cam chịu thân phận 
thấp hèn của mình bởi do bàn tay thần linh thượng 
đế đã sắp đặt.

Một số người được sống trong giàu sang sung 
sướng, có nhiều tiền bạc của cải và quyền thế trong 
xã hội, họ nghĩ rằng do đấng tối cao đã ban cho, nên 
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họ rất trân trọng quý kính mà tôn thờ một cách 
cuồng tín, do đó họ mặc tình gieo tạo tội lỗi, bất 
chấp luân thường đạo lý. Chính vì quan niệm sai 
lầm trên, đến khi phước hết, họa tới, họ đành cam 
chịu sống đời đọa lạc tối tăm, cho dù cố gắng cầu 
nguyện van xinđấng tối cao cũng vô ích, giống như 
đá nặng thì phải chìm dưới nước.

Nhưng trên thực tế, người được hưởng an vui hạnh 
phúc thì ít, kẻ bất hạnh khổ đau thì lại quá nhiều. 
Nếu thần linh thượng đế có đủ năng lực ban vui cứu 
khổ, đáng lẽ phải giúp đều hết cho tất cả chúng 
sinh, tại sao chỉ giúp giai cấp thống trị mà không 
giúp giai cấp nô lệ như ở đất nước Ấn Độ hiện nay? 
Thật ra, trong cuộc đời này, tất cả mọi thứ sai biệt 
như nên hư, tốt xấu, hơn thua, phải quấy, thành bại 
trong cuộc sống đều do mình tạo ra từ thân miệng ý, 
mình làm việc thiện lành tốt đẹp thì được hưởng 
phước báu bình yên hạnh phúc, mình làm điều xấu 
xa tội lỗi thì chịu quả khổ đau không có ngày thôi 
dứt; nó theo ta như bóng với hình dù trăm kiếp ngàn 
đời vẫn không mất, khi hội đủ nhân duyên thì quả 
báo hoàn tự hiện.

Nghiệp lực tuy không có hình tướng cụ thể, không 
ai có thể trông thấy được, nhưng nó có sức mạnh 
chi phối, cuốn hút, hấp dẫn lạ thường. Cũng như 
gió, tuy không thấy hình tướng ra sao mà nó có thể 
làm nên phong ba bão táp, cuốn trôi tất cả khi đủ 
nhân duyên. Nghiệp lực cũng lại như thế.
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Vậy, tất cả quả tốt hay xấu mà chúng ta đang thọ 
nhận hiện nay, gốc từ cái nhân chúng ta gây thuở 
trước, chớ không phải bỗng dưng mà có. Khi đã biết 
được như thế, chúng ta muốn ngày mai được tốt đẹp 
an vui hay bị đau khổ, thì ngay bây giờ chúng ta 
phải chuẩn bị. Nếu chuẩn bị bằng nghiệp thiện thì 
sẽ được đến cõi lành và được an vui hạnh phúc, nếu 
chuẩn bị bằng nghiệp ác thì sẽ đi vào đường dữ và 
bị khổ đau.

Cuộc sống là quá ngắn, hành trình một kiếp người, 
chỉ có vậy thôi sao? Thời gian là quý giá, biết ơn và 
đền ơn, hãy làm gì có ích, vì giống nòi nhân loại, 
biết phát huy tinh thần, đạo pháp và dân tộc, để làm 
tròn trách nhiệm, mà đóng góp sẻ chia. Tiếc thay 
một kiếp người, không giúp gì cho ai, do hiểu biết 
sai lầm, mà đánh mất chính mình, trong đau khổ 
lầm mê. Người trí cùng kẻ ngu, khác nhau chỗ nhận 
thức, kính dâng chút lòng thành, những gì tốt đẹp 
nhất, sẽ đến với mọi người.
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11
TA LÀ CHỦ QUYẾT ĐỊNH CUỘC 

ĐỜI CỦA MÌNH 

Người sống độc thân sẽ không phải bị ràng buộc đời 
vào đời sống hôn nhân gia đình hạnh phúc lứa đôi. 
Chúng ta tự do với chính cuộc đời mình mà thoải 
mái làm việc đóng góp lợi ích xã hội. Chúng ta sẽ 
thảnh thơi tự do giao tiếp gặp gỡ nhiều người, nói 
cười vui tươi. Sống độc thân là một diễm phúc để 
chúng ta có cơ hội rèn luyện thân tâm khỏi vướng 
bận về tình cảm cá nhân giữa mình và người.

Để giữ cho trái tim của chúng ta khỏi phải vá víu vì 
những men say tình ái của đời sống lứa đôi. Cũng 
như dòng nước đổ xuống sẽ không bao giờ chảy 
ngược trở lại. Thời gian cứ âm thầm lặng lẽ trôi qua 
sẽ không bao giờ có thể quay lại, đó là sự thật 
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nhưng ít ai quan tâm để ý.

Học vấn, kiến thức, hiểu biết những điều ta học 
được từ sách vở không quan trọng bằng kinh 
nghiệm sống, sự trải nghiệm và những điều học hỏi 
được từ cuộc đời. Trải qua thất bại và học hỏi từ 
chính những thất bại đó làm cho chúng ta trở nên 
chững chạc hơn trong cuộc sống.

Thời gian là một tài sản vô giá và quý trọng nhất 
trong cuộc đời, nên thời gian là vàng là bạc. Bởi thế 
khi còn thời gian thì chúng ta sẽ có thể làm được 
nhiều việc, mà đóng góp lợi ích cho nhân loại. 
Trong cuộc sống với bộn bề công việc cùng bao nỗi 
lo toan, chúng ta cảm thấy quá mệt mỏi và căng 
thẳng nên đi chùa lễ Phật để cầu khẩn van xin mong 
sự trợ giúp của Phật pháp để giải tỏa những bế tắc.

Thực tế cho thấy khi chúng ta biết buông xả những 
lợi danh hay thù hận, thì tâm ta mới trong sáng để 
vượt qua những cám dỗ của phiền não tham, sân, si, 
mà cảm nhận được niềm vui. Có buông xả được thì 
lòng ta mới rộng mở, ai có làm điều gì xúc phạm ta 
cũng dễ dàng tha thứ, mà nếu có buồn giận chỉ 
trong thoáng chốc rồi cũng bỏ qua. Nhưng chúng ta 
phải biết buông xả không có nghĩa là buông bỏ, dẹp 
hết tất cả mọi công ăn việc làm để chỉ lo cho bản 
thân mình. Không có nghĩa là chối bỏ, trốn tránh 
trách nhiệm đối với gia đình người thân và xã hội.

Là người Phật tử chân chính, chúng ta biết buông xả 
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những thói quen có hại cho người, vật nhưng phải 
luôn có trách nhiệm đối với gia đình và xã hội. 
Nhằm phát huy Bồ đề tâm chúng ta ngày càng thêm 
vững chắc, để ta có cơ hội trả ơn công lao sinh 
thành của cha mẹ, mà vẫn chu toàn mọi việc. Chúng 
ta làm việc tốt hơn, sống có ý thức và trách nhiệm 
bằng trái tim hiểu biết. Lẽ sống chính là hoài bão và 
sứ mệnh của cuộc đời, là giá trị nền tảng của chính 
mình. Khi ta sống có ý thức trách nhiệm ta sẽ biết 
mình là ai, mình sống để làm gì, mình sẽ dùng 60 
năm cuộc đời này để làm tròn bổn phận đối với gia 
đình người thân và đóng góp lợi ích xã hội.

CON NGƯỜI KHÓ BUÔNG XẢ DO DÍNH MẮC 
QUÁ NHIỀU

Những người đang yêu nhau tha thiết không muốn 
rời xa nhau vì đam mê, vì say đắm, vì luyến ái nhớ 
nhung chắc có lẽ sợ nhất là mất người yêu…Có 
người thì sợ mất gia đình người thân mà mình yêu 
quýnhất như cha mẹ lo cho con cái, như vợ chồng 
thương yêu nhau, như anh em cùng vui vẻ thuận 
thảo thương mến nhau… Và những người đang 
thăng tiến trên con đường công danh, sự nghiệp thì 
có lẽ sợ mất quyền cao chức trọng và sợ không còn 
ai cung kính, tôn trọng khi bị thân bại danh liệt…

Nói chung tất cả chúng ta sợ bị đánh mất rất nhiều 
thứ, toàn là những điều có liên quan đến sự sống gia 
đình và xã hội!...Tuy nhiên, điều quan trọng nhất, 
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quý giá nhất mà chúng ta đã đánh mất nó từ lâu đó 
là chính mình! 

Chúng ta đừng bao giờ vì muốn được lòng một ai 
đó mà tự đánh mất chính mình… Thế gian này đã 
từng có rất nhiều người đánh mất cả cuộc đời chỉ vì 
quyền lợi riêng tư, mong được có địa vị danh 
vọngvà mau thăng quan tiến chức mà sống trong lừa 
đảo, dối trá, bóc lột kẻ dưới…Chính vì vậy, “Nhận 
biết chính mình” mới là điều cần thiết và quan trọng 
nhất.

Nếu chúng ta biết tất cả mọi thứ trên đời, trên thông 
thiên văn, dưới am tường mọi sự việc mà lại không 
biết chính mình là ai, là gì, mình từ đâu đến và sau 
khi chết đi về đâu, thì sự hiểu biết ấy chỉ đáp ứng 
được giá trị bên ngoài nên không thể giúp ta hoàn 
thiện chính mình để thật sự sống bình yên, hạnh 
phúc. 

Người xưa nói “Biết người biết ta, trăm trận trăm 
thắng”. Thắng ở đây không chỉ là thắng theo kiểu 
chiến trận, thắng ở đây cũng chưa hẳn là thắng 
người hay thắng kẻ thù mà thắng ở đây là thắng 
chính mình. Chúng ta chiến thắng những dục vọng 
thấp hèn có tính cách, tham lam, sân hận, si mê để 
vươn lên vượt qua cạm bẫy cuộc đời nhờ biết cách 
làm chủ bản thân để không bị các thói quen xấu ác 
có tính cách làm tổn hại cho người và vật. 

Chúng ta cần biết được chính mình để sống tốt hơn 
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trong mối quan hệ với gia đình người thân, với bạn 
bè, với đồng nghiệp và với tất cả mọi người trong 
xã hội.

CHÁNH TÍN NHÂN QUẢ PHÁ TRỪ MÊ TÍN

Đạo Phật chủ trương lấy nhân quả làm nền tảng của 
sự sống để phản ảnh mọi lẽ thật hư trong cuộc đời 
này bằng ánh sáng trí tuệ, nhằm thấu suốt nguyên lý 
thế gian. Mọi lẽ thật giả đều hiện bày sau khi có sự 
chiêm nghiệm và suy xét bởi ánh sáng giác ngộ, 
nhận thấy lẽ thật rồi mới khởi lòng tin đó là "chánh 
tín". Ngược lại, tin mà không hiểu rõ cội nguồn của 
mọi lý lẽ là tin càn tin bướng, người tin như thế là 
"mê tín".

Chính vì thế người học đạo cần phải có lòng tin, 
song lòng tin ấy đã trải nghiệm qua sự quán chiếu, 
suy xét và có chọn lọc kỹ càng. Mê tín là lòng tin 
mù quáng không thấy đúng lẽ thật, không thấy đúng 
chân lý vì mê muội. Như tin ông đồng bà cốt, tin 
xin xăm bói quẻ, tin ngày lành tháng dữ, tin số 
mạng sang hèn, tin coi tay xem tướng, tin cúng sao 
giải hạn, tin có một người ban phước giáng họa 
v.v... Những lối tin này không có logich, không đủ 
bằng chứng, không có lợi ích, nên gọi là mê tín, vì 
đi ngược lại vớigiáo lý nhân quả. 

Sao gọi là mê tín?

Mê tín là lối tin mù quáng khiến con người mất hết 
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khả năng suy đoán và phán xét của mình. Một số 
người chủ trương mê tín làm mê hoặc thế gian, để 
hưởng lợi cho riêng mình. Một cuộc sống ấm no và 
bền vững bởi con người văn minh, một dân tộc có 
hiểu biểu chân chính vì đã thông suốt mọi lý lẽ, 
khôngcho phép sự mê tín len lỏi trong dân tộc mình.

Mê tín do tâm mong cầu quá đáng - Con người khi 
mong cầu một điều gì mà quá khả năng mình thì dễ 
sinh mê tín. Ví như có một người muốn vay một số 
vốn lớn làm ăn, không biết việc làm ăn này sẽ đạt 
được kết quả tốt hay xấu. Tự nhiên lòng họ thấy băn 
khoăn lo lắng không biết hỏi ai, tin ai. Nghe nói có 
một ông thầy nào đó biết được quá khứ vị lai đoán 
trúng được vận mệnh của mọi người, họ liền tìm 
đến để cầu cho được. Chỉ tốn tiền quẻ có năm bảy 
trăm hoặc vài ba triệu, biết việc làm cuả mình thành 
cônghay thất bại thì ai mà không ham. Chính vì 
lòng tham và sự mong cầu quá đáng mà dẫn con 
người ta đến mê tín dị đoan. 

Mê tín do tâm lo lắng sợ hãi – Con người ta hay lo 
lắng sợ hãi, suy nghĩ vu vơ là gốc sinh ra mọi điều 
mê tín. Có những người bị tai nạn dồn dập, vừa té 
xe bị thương lại bị người giựt nợ, con trai thi rớt, 
con gái bị bệnh.. mất bình tĩnh, nghe đồn ông thầy 
đó coi tay xem tướng rất giỏi và có thể trừ được tà 
ma yêu tinh quỷ mị. Hoặc có người sợ vận sui hạn 
xấu, nên đầu năm đến chùa cúng sao giải hạn, cầu 
cho tròn năm cuộc sống được hanh thông, gia đình 
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được an vui may mắn. Hoặc có người vì thương cha 
mẹ đã quá cố, sợ cha mẹ chết rơi vào địa ngục chịu 
đói khổ nhọc nhằn, họ bèn nhờ thầy cúng dán lầu 
kho, xe cộ, giấy tiền vàng bạc, lễ cúng đốt xuống 
cho cha mẹ được an hưởng nơi âm ty... Mọi sợ hãi 
đều bắt đầu từ sự mê tín.

Đã làm người ai cũng có thể ước mơ hay mong cầu 
một điều gì đó, rồi tình trạng lo lắng sợ hãi, trong 
bầu vũ trụ bao la này với thiên nhiên huyền bí, 
chính vì chưa thấu rõ hết nguyên lý nhân duyên quả 
nêncon người dễ dàng rơi vào mê tín dị đoan. Dù là 
người học cao hiểu rộng nhưng trong tâm vẫn có 
niệm mong cầu và sợ hãi hoặc quá tham lam, họ sẽ 
bị mê tín dị đoan chi phối.

Nếu chúng ta đã tin sâu nhân quả, tin mình là chủ 
nhân ông của bao điều họa phúc thì ta chỉ cần phát 
tâm làm việc tốt có lợi ích cho mình và người thì 
điều tốt sẽ đến. Người quá tham lam hay mong cầu 
những điều thiện lành đến với mình, thì ta chỉ việc 
gieo nhân quả tốt, còn quả đến sớm hay muộn là do 
duyên phụ thuộc. Thế mà, chúng ta không ứng dụng 
ngay cội gốc, lại chạy theo ngọn ngành, hao phí tiền 
bạc một cách vô ích, đó gọi là mê tín.
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12
NHÂN QUẢ NGHIỆP BÁO 

1- Nhân quả là gì? Nhân là nguyên nhân; quả là kết 
quả; nhân quả là mối quan hệ mật thiết do nhiều yếu 
tố kết hợp mà đưa đến kết quả tương xứng. Thí dụ: 
Hạt bắp thì sẽ trồng lên cây bắp chứ không thể ra 
cây xoài.

2- Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về mối quan hệ 
của nhân quả? 

-Nhân và quả có mối quan hệ mật thiết không thể 
tách rời nhau theo nguyên lý duyên sinh, cái này có 
thì cái kia có, cái này không thì cái kia không. 
Trong nhân có quả, và trong quả có nhân.

CON ĐƯỜNG DUY NHẤT

71

-Nếu chúng ta hiểu theo ý nghĩa thông thường và cố 
định thì nhân nào sẽ cho ra quả nấy không thể thay 
đổi được.

 Thí dụ: Ta nhìn vào hạt mít thì biết nó hàm chứa 
quả mít trong tương lai. Ngược lại, nhìn quả mít ta 
biết trước kia nó xuất phát từ nhân là hạt mít.

Cũng tương tự như thế, nhìn vào một người đang 
làm việc siêng năng, sống đời đạo đức vị tha, ta sẽ 
đoán biết kết quả trong tương lai là "sống an lạc, 
hạnh phúc". Hoặc nhìn vào một người khác, thấy họ 
nghèo khổ thiếu thốn khó khăn, thì ta có thể đoán 
biết nhân duyên trước kia là gây tạo nhiều tội lỗi. 

3- Vậy quá trình từ nhân đến quả diễn biến như thế 
nào? Từ nhân đến quả không có một thời gian nhất 
định, có thể chậm, có thể nhanh, tùy theo sự kết hợp 
của các duyên mà cho ra kết quả tốt hay xấu.

Nhân quả rất đa dạng và phức tạp, tùy theo những 
nguyên nhân và các yếu tố phụ tác động vào mà có 
sự thay đổi về thời gian. Thí dụ, cây mít trồng đúng 
bốn năm thì có quả, nhưng do người chủ siêng năng 
chăm sóc đúng quy trình biết kết hợp theo thời tiết 
nóng lạnh mà thường xuyên bón phân, tưới nước, 
làm cỏ, nên 3 năm cây mít đã trổ quả trước kỳ hạn. 
Chính các duyên này tác động mạnh mẽ đã làm thay 
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đổi thời gian của chu kỳ nhân quả, khiến cây mít có 
trái sớm hơn dự tính ban đầu.

Cũng tương tự như thế, một người làm ác nhưng 
chưa kịp trả quả xấu thì họ đã gặp các bậc thiện hữu 
tri thức giúp họ hồi tâm hướng thiện, khiến nhân 
quả xấu không có cơ hội trổ quả ngay nơi kiếp hiện 
tại. Những người thầy đạo đức đó đã tác động mạnh 
mẽ vào quá trình thay đổi nhân quả của họ.

4- Chúng ta có thể dựa vào yếu tố thời gian mà chia 
nhân quả ra làm mấy loại? Ta có tạm thời thể chia 
làm 3 loại nhân quả:

-Nhân quả hiện báo hay còn gọi là nhân nào quả 
nấy, khi tạo nhân sẽ có kết quả ngay trong đời này. 
Có loại nhân quả gần, tất là khi ta làm điều gì thì có 
kết quả liền tronghiện tại, không phải chờ đợi lâu 
xa. Thí dụ, như trồng dưa được dưa, trồng đậu được 
đậu hay còn gọi là nhân nào quả nấy. Trường hợp 
thứ hai như khi ta đang đói bụng, ta ăn cơm vào thì 
liền là no hoặc ta đánh trống thì nghe được âm 
thanh của trống ngay tức khắc. Ta gọi là nhân quả 
hiện tiền hay nói ở hiền gặp lành, gieo gió gặt bão. 

-Nhân quả sinh báo: khi tạo nhân trong đời này, sẽ 
có quả trong đời sau. Có những nhân, nếu ta gieo 
trong hiện tại có khi ta phải trả quả trong một thời 
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gian ngắn từ năm ba tháng cho đến vài năm mới cho 
ra kết quả.

-Nhân quả hậu báo: khi tạo nhân trong đời này, 
đến nhiều đời sau mới cho ra kết quả. Còn có những 
nhân ta gieo tạo thì phải trải qua một đời, hai đời 
hoặc vô số kiếp về sau thì quả mới trổ ra. Và có 
điểmđặc biệt là khi chúng ta gieo nhân mà không có 
kết quả do thiếu những duyên phụ hoặc ta tu hành 
quá tinh tấn nên nhân xấu không đủ sức trổ quả.

Như trường hợp trong một lúc ta cùng gieo ba thứ 
hạt giống cây lúa, cây chuối, cây mít, đồng thời ta 
chăm sóc kỹ càng nhưng kết quả cho ra không cùng 
một thời gian. Cây lúa khi gieo xuống thì từ ba 
tháng cho đến sáu tháng có kết quả, cây chuối phải 
từ chín tháng đến một năm, còn cây mít ít nhất phải 
từ hai năm trở lên, đó là nhân quả thuận chiều theo 
nhân duyên. Nhưng có những nhân mà ta đã gieo lại 
không có kết quả, nửa chừng cây bị chết hoặc bị 
trường hợp rủi ro khác.

Nhân quả rất đa dạng và phức tạp, chúng ta là 
những phàm phu mắt thịt, không thể nào nhìn thấy 
hết tất cả tiến trình chi phối và diễn biến của luật 
nhân quả. 
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Điều này thực tế trong cuộc sống, tuy có nhiều 
người làm việc thiện mà cuộc đời vẫn gặp bất hạnh 
khổ đau, bởi quả thiện lành tốt đẹp của kiếp này 
chưa đủ duyên để kết thành quả trong hiện tại, mà 
họ đang phải nhận chịu quả xấu của kiếp trước còn 
xót lại. Sau khi trả hết quả xấu đó, ta sẽ nhận quả 
thiện mà sống vui vẻ hạnh phúc. 

5- Nghiệp là gì? Nghiệp phát khởi từ đâu? 

-Nghiệp là những hành động có chủ ý (tác ý), sẽ 
đưa đến những quả báo tương xứng trong hiện tại 
và mai sau. Nghiệp nói cho đủ gọi là nghiệp quả 
báo ứng được tạo ra từ thân, miệng, ý của chính 
mình. Bởi vì nghiệp nhân chúng ta đã gây thì 
nghiệp quả phải đến chỉ sớm hay muộn mà thôi. Là 
người Phật tử chân chính, chúng ta phải thận trọng 
trong từng ý nghĩ lời nói, cho đến hành động do 
mình tạo ra trong từng phút, từng giây… Ta phải 
thường xuyên xem xét, quán chiếu, soi sáng lại 
chính mình để không vấp phảilỗi lầm đáng tiếc.

6- Thế nào là biệt nghiệp và cộng nghiệp? 

-Biệt nghiệp là nghiệp riêng của từng cá nhân chúng 
sinh. Cộng nghiệp là nghiệp chung của nhiềuchúng 
sinh. Cùng sinh ra trong một gia đình, sống chung 
một đất nước, nói cùng một ngôn ngữ, người thích 
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cờ bạc thì chỉ muốn giao du với người chơi cờ bạc, 
còn kẻ ham rượu chè thì lân cận ăn chơi với người 
uống rượu. Người thích đi chùa tụng kinh niệm Phật 
thì kết bạn với người đi chùa tụng kinh niệm Phật. 
Như vậy, cộng nghiệp đưa đẩy con người thân cận, 
kết bạn với nhau và biệt nghiệp khiến chúng ta có 
dáng mạo, tánh tình, năng khiếu và trí tuệ khác 
nhau.

a-Nghiệp: là dịch nghĩa chữ Karma tiếng Phạn, chỉ 
hành động tạo tác được lập đi lập lại nhiều lần lâu 
ngày trở thành thói quen của mỗi người. Nghiệp có 
nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp chung, nghiệp 
riêng, định nghiệp và bất định nghiệp... Nghiệp 
thiện là hành động lành đem lại sự an vui hạnh phúc 
cho tất cảchúng sinh. Nghiệp ác là hành động dữ 
làm đau khổ cho tất cả chúng sinh. Định nghiệp là 
hành động lành hay dữ có chủ tâm của ý thức mà 
tạo thành nghiệp quyết định. Bất định nghiệp là 
hành động tốt hay xấu mà không có ý thức cố tâm, 
nên thành nghiệp không quyết định (như người 
bệnh tâm thần).

b-Báo: là đền trả một cách công bằng, không sai 
chạy, không tiêu mất khi đủ nhân duyên. Báo chia 
làm ba thứ: hiện báo, sinh báo và hậu báo. 
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-Hiện báo là quả báo trong hiện tại, do những hành 
động tốt hay xấu mình đã làm ra.

-Sinh báo là quả báo mình phải chịu trong đời sau, 
do hành động tốt hay xấu của ba nghiệp, đến đời 
sau mới chịu quả báo.

-Hậu báo là qua nhiều đời kiếp mới chịu quả báo.

7- Nghiệp có thể thay đổi được không hay cố định 
mãi mãi? 

Trong Kinh A-hàm, đức Phật đưa ra ví dụ rất hay: 
“Có một nắm muối, nếu ta bỏ vào ly nước nhỏ thì ly 
nước ấy sẽ bị mặn, ta không thể uống được. Cũng 
cùng một nắm muối đó, nếu ta bỏ vào một lu nước 
lớn, tuy có nắm muối hoà tan nhưng vì nước trong 
lu quá nhiều, cho nên nước hơi măn mẳn ta có thể 
dung xài hoặc giải khát tạm thời được. Cũng cùng 
một nắm muối đó, ta đem bỏ vào một hồ lớn, tuy có 
nắm muối bỏ vào, nhưng nước trong hồ quá nhiều, 
vì vậy nắm muối không thể chi phối được, do đó ta 
có thể dùng xài bình thường.

Nhà Phật dụ cho nắm muối là nghiệp xấu ác, còn 
nước là nghiệp thiện lành và khả năng tu tập của 
mỗi người. Tuy trong nhà Phật có nói rằng, gieo 
nhân nào gặt quả nấy, nhưng nhân quả do hành 
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động của mình tạo ra từ thân, miệng, ý thì cũng từ 
chính mình ta có thể thay đổi, chuyển hóa được. 
Cũng như trước kia, lúc còn nhỏ, chúng ta chưa biết 
hút thuốc, uống rượu, cờ bạc… đến khi lớn lên, hòa 
vào đời sống cộng đồng, ta thấy mọi người làm điều 
đó, rồi ta bắt chước làm theo lâu ngày trở thành thói 
quenthế là ta bị nghiệp xấu chi phối. 

Rồi thời gian trôi qua theo năm tháng, chúng ta có 
duyên được đến chùa học hỏi, nghe pháp và biết tu 
tập, ta thấy được sự tác hại của nó mà dứt khoát từ 
bỏ. 

Nắm muối bỏ vào ly nước là đức Phật dụ cho nhân 
nào quả nấy để ám chỉ cho hạng người buông trôi 
theo số phận, chẳng chịu cố gắng làm lại cuộc đời 
vì nghĩ rằng số tôi như thế mà chấp nhận sống 
trongđau khổ lầm mê.

Nắm muối bỏ vào lu nước lớn là dụ cho người đã cố 
gắng thay đổi bỏ bớt, nhưng không bỏ được hoàn 
toàn dù sao cũng đỡ hơn hạng người trước.

Hạng người thứ ba là hạng người hoàn toàn chuyển 
nghiệp xấu ác do biết tu thân, tu giới và tu tâmniệm 
rộng lớn cho nên đức Phật dụ cho nắm muối bỏ vào 
một hồ nước lớn.
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Người đã tạo nghiệp thì phải nhận quả báo tương 
ứng. Nhưng nếu người đó biết ăn năn, tu tập và làm 
những nghiệp thiện để bù đắp lại thì quả báo sẽ 
xoay chuyển, có thể giảm nhẹ đi. Thế cho nên Phật 
nói tu là chuyển nghiệp. 

8- Khi hiểu rõ luật nhân quả nghiệp báo, chúng ta sẽ 
không bị những thứ mê lầm chi phối? 

-Không mê tín dị đoan vì biết chính ta là chủ của 
bao điều họa phúc.

-Không than trách, oán giận thù hằn khi gặp chướng 
duyên nghịch cảnh, không thấy ai là kẻ thù mà chỉ 
có người chưa thông cảm với nhau mà thôi.
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13

TẠI SAO NGƯỜI GIÀU SANG KẺ 
NGHÈO KHÓ

Thế giới con người từ khi còn ăn lông ở lỗ, cho đến 
ngày hôm nay đã trên 7 tỉ người đang sống và làm 
việc với nhiều hình thức, cùng với tín ngưỡng, tôn 
giáo, quan niệm khác nhau. Loài người bị chiêu 
cảm bởi nhân quả tốt xấu mà thành ra có sự cách 
biệt giữa người giàu và người nghèo về phương 
diệnsống, do đó một số người dư dã, còn số đông lại 
thiếu thốn. Chính vì vậy, nếu không có sự suy 
ngẫm, quán xét thì chúng ta khó mà cảm thông và 
san sẻ, giúp đỡ cho nhau.

Người nghèo quá dễ sinh ra những hành động thấp 
hèn, không có niềm tin về nhân quả, cho nên sẽ oán 
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trời trách đất, đổ thừa cho gia đình, người thân và 
xã hội. Nghèo khó, dễ đưa đẩy con người vào con 
đường xấu xa tội lỗi, vì sự thiếu thốn những nhu cầu 
cần thiết trong đời sống hằng ngày.

Người Phật tử chân chính cần phải biết rằng giàu 
hay nghèo đều là do nhân quả tốt xấu đã gieo tạo từ 
trước, cộng với hiện đời không biết siêng năng chịu 
khó học hỏi và làm việc tích cực.

Nghèo khó là do không biết gieo nhân thiện lành để 
giúp người, cứu vật khi cần thiết, lại còn ăn chơi 
phóng túng sa đọa, không tin sâu nhân quả, nên 
thường xuyên làm các việc xấu ác là nguyên nhân 
dẫn đến phá sản. Dân gian nói “Bần cùng sanh đạo 
tặc” là câu tục ngữ luôn răn nhắc chúng ta phải cố 
gắng gieo trồng phước đức bằng cách làm lành 
tránh dữ, tích công bồi đức, nhờ vậy mà không bị 
rơi vào hoàn cảnh túng thiếu, nghèo khó.

Nhưng trong nghiệp báo không chỉ có những điều 
riêng mỗi người gánh chịu hay còn gọi là biệt 
nghiệp, mà còn có cả một cộng đồng xã hội, hay 
một gia đình phải cùng nhau gánh chịu hậu quả tốt 
hay xấu gọi là cộng nghiệp. Có người cho rằng 
nghèo hay giàu cũng đều có những nỗi khổ riêng, 
chẳng ai có thể bình yên, hạnh phúc giữa cuộc đời 
này. Nếu như người giàu có, biết sống tốt và tin sâu 
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nhân quả, thì họ sẽ không tự mãn mà còn tìm cách 
san sẻ, giúp đỡ người khác khi có nhân duyên.

Cuộc sống của chúng ta, không ai có thể tự mình 
tồn tại một cách độc lập, mà không phụ thuộc vào 
người khác. Con cái phụ thuộc cha mẹ, vợ chồng 
phụ thuộc lẫn nhau, gia đình phụ thuộc xã hội. Tất 
cả đều có sự liên quan mật thiết qua các mối quan 
hệ, đối nhân xử thế giao dịch làm ăn với nhau. 
Người được giàu có, ngoài việc nhờ vào sự nỗ lực 
của bản thân, mà còn có sự giúp đỡ trực tiếp hay 
gián tiếp của nhiều người khác. Kẻ thất nghiệp 
nghèo khó hoặc chỉ làm các công việc nặng nhọc, 
vất vả mà thu nhập vẫn không đủ sống là do không 
biết gieo nhân thiện lành trong quá khứ.

Chính vì thế, chúng ta cần phải tin sâu nhân quả, 
từ đó mới có tấm lòng rộng mở để giúp đỡ, sẻ chia 
những mảnh đời nghèo khó, nhằm làm vơi bớt nỗi 
đau bất hạnh. Trong xã hội, nếu ai cũng tin sâu nhân 
quả, biết quan tâm giúp đỡ người khác bằng trái tim 
yêu thương và hiểu biết, thì chắc chắn sự nghèo khó 
sẽ dần hồi được chuyển hóa, thay đổi theo thời gian.

Khi ta mở lòng ra để đến với người nghèo và biết 
chia sẻ những khó khăn của họ, đó là ta đang sống 
bằng trái tim hiểu biết, bằng tình người trong cuộc 
sống. Chúng ta có thể “Thương người như thể 
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thương thân”, hay bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy 
rằng khác giống nhưng chung một giàn, lời người 
xưa tuy đơn sơ mà có ý nghĩa sâu sắc.

Khi ta thật lòng thương yêu mọi người bình đẳng, ta 
sẽ biết cách vận dụng các phương tiện thiện xảo 
một cách khéo léo, để có thể giúp đỡ người khác. 
Vậy người Phật tử chân chính, lẽ nào lại không biết 
góp chút phần nhỏ nhoi của chính mình, để làm vơi 
bớt đi những nỗi khổ niềm đau đang đè nặng lên 
bao cảnh đời nghèo khó?

Ngày xưa khi mẹ chúng tôi còn sống mỗi lần nấu 
cơm cho gia đình ăn, bà lấy một ít gạo bỏ vào cái hũ 
để ở góc bếp. Đi chợ về còn ít tiền lẻ, mẹ tôi bỏ vào 
một cái hộp. Bà giải thích rằng, bớt đi một vài nắm 
gạo, bữa ăn của cả nhà cũng không đến nỗi thiếu, 
nhưng có cái để dành mà giúp cho những người cơ 
nhỡ, lỡ đường. Nếu không làm vậy, muốn giúp đỡ 
người cũng khó, vì nhiều khi muốn giúp lại không 
sẵn có gạo tiền. Mẹ tôi dạy rằng việc bỏ gạo vô hũ 
chính là tích âm đức, là làm phước. Mẹ tôi còn dạy, 
khi đi ra đường nên mang theo ít tiền lẻ trong túi, để 
khi cần thiết có cơ hội giúp đỡ người khốn khó.

Chim chết vì ăn, không ăn sẽ chết đói cho nên nó dễ 
dàng bị con người tìm đủ mọi cách để bắt chúng. 
Con người cũng vậy, phải suốt ngày làm việc nhọc 
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nhằn vất vả, chạy ngược chạy xuôi để kiếm ra đồng 
tiền mà nuôi sống bản thân và gia đình!

Trong mấy chục năm sống giữa đất trời, thử hỏi con 
người ta có bao nhiêu thời gian để sống cho được 
thoải mái đây? Sáu tuổi đã phải vào lớp học, cho 
đến khi khôn lớn trưởng thành lấy vợ hoặc lấy 
chồng, rồi sinh con đẻ cái để duy trì giống nòi nhân 
loại. Để duy trì mạng sống ta phải làm việc cho đến 
khi nào già bệnh chết mới thôi. Người có phước thì 
được hưởng chế độ lương hưu, kẻ thiếu phước thì 
chật vật, bươn chải kiếm sống trong khó khăn. Đời 
người, nếu sống như vậy có ý nghĩa gì?

Trong cuộc sống, đương nhiên là chúng ta phải luôn 
khích lệ bản thân và mọi người phải làm sao cho có 
đầy đủ phương tiện vật chất. Lúc còn nghèo, người 
ta lao vào kiếm tiền, kiếm được tiền rồi thì cố ăn 
uống cho thỏa mãn, ăn quá sức dẫn đến béo phì thì 
lại tìm cách giảm béo. Vậy tại sao chúng ta không 
ăn ít đi một chút? Khi thiếu thốn ăn không được no 
đủ nên sinh ra lo lắng, phiền muộn, khi ăn quá no 
thì lại càng lo lắng hơn bởi vì cảm thấy khó chịu, 
mệt mỏi. Ăn quá no, không những có hại cho cơ thể 
mà còn lãng phí về tiền bạc.

Chúng ta phải biết rằng thế giới con người có liên 
quan mật thiết với nhau, nếu sự sản xuất phát triển 
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về mọi mặt không đồng bộ, dễ dẫn đến sự chênh 
lệnh vật chất và tinh thần. Chúng ta cố gắng hết sức 
để theo đuổi sự nghiệp giàu có của mình, bằng cách 
phát triển quá nhiều những thứ có hại cho con 
người, đó là chúng ta thiếu trách nhiệm đối với vấn 
đề an sinh xã hội. Đất nước chúng ta hiện nay sản 
xuất và tiêu thụ rượu bia số một vùng Đông Nam Á, 
nếu như vậy con người liệu có đủ khả năng để theo 
kịp sự phát triển và tiến bộ của xã hội?

Trong công cuộc phát triển xã hội tốt đẹp, bền vững 
và lâu dài, cần phải có kế sách cụ thể những gì cần 
mở mang, những gì cần phải hạn chế, và những gì 
cần phải thay đổi để phù hợp với đời sống con 
người.

Sự tham muốn của con người là không có giới hạn, 
như giếng sâu không đáy khi cóquyền cao chức 
trọng chúng ta sẽ tìm cách vơ vét về cho riêng 
mình, gia đình mình, đất nước mình, nên từ đó 
chiến tranh có mặt khắp mọi nơi vì nhân tranh 
giành, chiếm đoạt. Đối với mạng sống của chúng ta 
cái gì là quý nhất? Sự hiểu biết đúng đắn, biết tin 
sâu nhân quả và tin chính mình là chủ nhân ông của 
bao điều họa phúc.

Chúng ta sống đơn giản, và muốn ít biết đủ chính là 
bí quyết của hạnh phúc. Chúng ta hãy bớt đi một 
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chút những khao khát ham muốn quá đáng, để có 
được thời gian mà quay lại chính mình, biết cách 
làm chủ bản thân. Nhiều người quan niệm rằng 
nghèo là do trời sắp đặt, nói như vậy nghe có vẽ bất 
công quá, nếu ông trời quyết định được số phận của 
con người, thì tại sao không cho hết mọi người đều 
được cơm no, áo ấm và sống đời bình yên, hạnh 
phúc?

Những người tin theo thuyết định mệnh hoặc tín đồ 
của đấng Phạm Thiên hay là tin có ông trời ban 
phước giáng họa, sẽ dễ dàng rơi vào bệnh ỷ lại mà 
hay cầu khẩn van xin. Nếu cuộc sống con người, do 
đấng thần linh thượng đế an bài, sắp đặt rồi thì 
chúng ta đâu cần tu học làm chi cho cực khổ, mọi 
thứ trên đời này đều cố định cả, không thể thay đổi 
được. Điều đó có nghĩa là hễ ai sinh ra trong gia 
đình nghèo thì nghèo suốt đời, đời con, đời cháu 
vẫn cứ tiếp tục nghèo mãi mãi.

Học thuyết và niềm tin này không đúng bởi vì có rất 
nhiều người nghèo, do sự cố gắng nỗ lực bản thân, 
do siêng năng tinh cần nên đã trở thành giàu có. 
Cũng có rất nhiều người đang giàu có, do ăn chơi 
phung phí, do đam mê rượu chè, cờ bạc, hút chích 
đàn điếm, do ăn không ngồi rồi mà tán gia bại sản 
trở nên nghèo cùng.
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Theo quan niệm Ấn Độ giáo hiện nay là nguồn gốc 
của Bà La Môn ngày xưa, giai cấp cùng đinh hạ liệt 
được sinh ra từ đôi bàn chân của đấng Phạm Thiên, 
cho nên phải chấp nhận cuộc sống nghèo hèn và chỉ 
làm những nghề nhơ bẩn thấp kém. Trong thân thể 
của chúng ta, hai chân phía dưới để chống đỡ các bộ 
phận khác hoạt động, chính vì vậy nó bị liệt vào 
diện thấp kém nhất và cũng có nghĩa là chịu sự 
nghèo khó mãi mãi. Chính quan niệm này mà từ 
nghìn xưa cho đến nay đất nước Ấn Độ vẫn giữ 
truyền thống phân chia giai cấp giàu nghèo, thành 
một thể chế có tập cấp hẳn hoi.

Lại có một số người cho rằng nghèo do bẩm sinh 
hoặc do tự nhiên! Khi ông bà nghèo thì cha mẹ 
nghèo. Cha mẹ nghèo thì con cái nghèo. Con cái 
nghèo thì cháu chắt cũng nghèo theo. Tục ngữ Việt 
Nam có câu “Con vua thì lại làm vua. Con sãi ở 
chùa lại quét lá đa”. Chắc chắn con của một cô gái 
đang ở đợ, gánh nước mướn, đang sống chui rúc ở 
những khu bùn lầy nước đọng, nghĩa trang hay hè 
phố…là phải nghèo rồi, mà nghèo từ trong bụng mẹ 
lận.

Những đứa con của các hoàn cảnh trên, khó có cơ 
hội được cắp sách đến trường, vì còn phải phụ với 
cha mẹ kiếm miếng cơm manh áo, thèm khát từng 

CON ĐƯỜNG DUY NHẤT

87

món đồ chơi nhưng mà vẫn không có, muốn ăn 
miếng bánh cái kẹo cũng không thể được vì nghèo 
quá. Chính vì sợ hãi cái nghèo mà nhiều người tìm 
đủ mọi cách để làm giàu, khi có cơ hội tốt trong tay 
họ dùng nhiều thủ đoạn xão quyệt, tinh vi để chiếm 
lấy về mình.

Nghèo không phải hoàn toàn tại số mà do chính 
mình tạo lấy, thuở nhỏ chúng ta chỉ vì mê chơi, 
biếng học, bỏ học rồi nghỉ học. Từ đó bắt đầu tụm 
năm túm ba tán dóc, ăn không ngồi rồi, tập tành hút 
thuốc lá, uống rượu, không chịu làm ăn, vì sợ cực 
khổ…cho nên nghèo là cái chắc. Còn một yếu tố vì 
cung cầu của xã hội không đồng đều nên dẫn đến 
thất nghiệp, thì dĩ nhiên phải nghèo rồi.

Người nghèo thường không làm chủ vấn đề sinh đẻ, 
cuộc sống khó khăn khiến họ không có cơ hội tiếp 
cận những trò vui chơi giải trí bên ngoài, nên niềm 
vui chính là “ái ân”. Họ không biết chủ động dùng 
những phương pháp tránh thai và không biết tự chủ, 
kiềm chế trong việc chung chăn xẻ gối. Đó là lý do 
nhiều gia đình nghèo, sinh con năm một và chịu 
cảnh vất vả, nhọc nhằn trong kế sinh nhai.

Cuộc sống nghèo khó, dễ làm cho con người ta trở 
thành những kẻ sát nhân giết người tàn nhẫn. Vì 
hoàn cảnh thiếu thốn, khó khăn, nợ nần chồng chất 
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nên dù có cố gắng làm lụng vất vả đầu tắt mặt tối, 
vẫn thiếu trước hụt sau. Quá túng quẫn khiến người 
nghèo sinh liều lĩnh, bất chấp mọi hiểm nguy đành 
giết người để có tiền xoay sở, cuối cùng phải chịu 
ôm hận thiên thu trong ngục tù tăm tối.

Một số nguyên nhân khác cũng ảnh hưởng đến kiếp 
nghèo là do bị bóc lột. Bóc lột ở đây có nghĩa là chủ 
nhân, dù hưởng lợi nhuận rất cao nhưng lại trả 
lương người làm công với giá rẽ mạt. Dưới thời bị 
đô hộ của các nước ngoại bang, các chủ đồn điền 
cao su, khu công nghiệp nhà máy, hầm mỏ v.v..đều 
do thực dân làm chủ và đã bóc lột con người một 
cách thậm tệ giống như kẻ nô lệ, khiến đời sống trở 
nên khó khăn vô cùng.

Ngày nay, chủ nghĩa thực dân không còn nữa, 
nhưng tệ nạn bóc lột công nhân của các chủ đầu tư 
vẫn còn ảnh hưởng ở khắp mọi nơi trên thế giới, 
nhất là các nước chậm phát triển. Với đồng lương 
gọi là ăn trước trả sau chỉ tạm sống qua ngày tháng, 
thì nghèo đói là chuyện đương nhiên.

Rồi tình trạng lạm phát, vật giá leo thang mất cân 
bằng sự sống chỉ có đội ngũ lãnh đạo nắm cán cân 
công lý là khỏe re, còn đại đa số quần chúng bị ảnh 
hưởng nặng nề, trầm trọng. Chúng ta nên nhớ rằng, 
lạm phát tức vật giá leo thang là một trong những 
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yếu tố tệ hại nhất, gây bất ổn xã hội và làm cho số 
đông người lao động chân tay, dễ dàng rơi vào 
nghèo khó.

Thường người nghèo ít học, thiếu hiểu biết nên dễ 
dàng làm những điều xằng bậy vì họ không tin nhân 
quả. Họ không hiểu tại sao người khác giàu còn 
mình lại nghèo. Nghèo là do không biết bố thí cúng 
dường, hiếu dưỡng với cha mẹ hoặc giúp đỡ, chia sẻ 
khi gặp người bất hạnh, khó khăn. Luận về nhân 
quả giàu nghèo đều có nguyên nhân sâu xa của nó, 
không có gì bỗng dưng khi không, chúng ta lại 
nghèo.

Người nghèo khó hiểu biết quá nông cạn nên không 
biết quân bình tham muốn, cuộc sống cơ cực, vất vả 
quanh năm suốt tháng, nợ nần chồng chất, thiếu 
trước hụt sau, không có tiền để vui chơi giải trí, chỉ 
lấy việc chăn gối làm đầu nên họ thường đông con 
là vậy. Họ không biết cân nhắc và sắp xếp cách thức 
ổn định kinh tế gia đình từ buổi đầu.

Những người giàu có thường rất khôn ngoan, sáng 
suốt. Khi chưa thành tài họ luôn cố gắng vừa học 
vừa làm, chịu khó siêng năng, cần mẫn. Khi ổn định 
công ăn việc làm, đời sống kinh tế tương đối khá thì 
họ mới tính đến chuyện trăm năm, xây dựng gia 
đình, sinh con đẻ cái.
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Rồi tình trạng các nước chậm phát triển vừa mới 
giành độc lập, thiếu năng lực trongquản lý kinh tế 
không tạo đủ công ăn việc làm cho người dân, 
nghèo là chuyện đương nhiên. Nghèo là do bất công 
xã hội tạo nên, tình trạng tham nhũng, lãng phí của 
công những người có chức quyền không đủ năng 
lực lãnh đạo, nhưng vì là con ông cháu cha nên 
được ưu tiên vào làm việc, dẫn đến tình trạng dư 
thừa biên chế quá lớn, trong khu vực nhà nước quốc 
doanh.

Sự nghèo khó của số đông, dẫn đến những hậu quả 
vô cùng tệ hại, như bần cùng sinh đạo tặc. Vì nghèo 
quá, đành phải làm liều bất chấp sự an toàn của 
những người khác.Tuy nhiên, chúng ta không dám 
quơ đũa cả nắm bởi vì có một số người dù nghèo, 
nhưng do thấm nhuần đạo lý nhân quả nên vẫn giữ 
được sự trong sạch theo tinh thần“Đói cho sạch, 
rách cho thơm”.

Vì nghèo, nên đời sống không có đủ phương tiện an 
toàn để bảo đảm sức khỏe, ăn uống thiếu vệ sinh từ 
đó sinh ra nhiều bệnh tật. Vì thiếu dinh dưỡng nên 
thân thể ốm o gầy còm, tính tình hay bực dọc cau 
có, ăn nói thiếu văn hóa do không hiểu biết. Vì quá 
nghèo nên đời sống thiếu thốn, khó khăn trong gia 
đình thường hay gây gổ, mắng chửi nhau, do đó 
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sinh ra nạn bạo hành dẫn đến tan nhà nát cửa, con 
cái bơ vơ, vợ chồng ly tán.

Nếu nghèo quá dẫn đến đói khát, thì chuyện gì cũng 
có thể dám làm bất chấp luân thường đạo lý làm 
người… từ ăn cắp vặt, trộm cướp gian dối, lừa đảo, 
lường gạt dưới mọi hình thức để có sự sống…. Tệ 
hại hơn nữa là  nghèo khổ mà thành ra túng thiếu 
khó khăn, về mọi phương diện từ vật chất đến tinh 
thần. Từ đó sinh ra trộm cắp, nhất là phá hoại tài 
sản của chung. Nạn phá rừng một cách vô tội vạ, 
nạn xâm phạm trái phép vào các nơi bảo tồn sinh 
thái, săn bắt vô cớ các loại thú hiếm quý, ăn trộm và 
lường gạt của chùa chiền, đều xuất phát từ căn bệnh 
nghèo đói mà ra.

Đã nghèo mà lại còn thất học không có trình độ 
kiến thức cơ bản, cho nên lười biếng không chịu 
làm ăn, từ đó các em dễ trở thành miếng mồi ngon 
cho các băng đảng cướp giật, trộm cắp và các trùm 
buôn lậu ma túy. Theo phóng sự điều tra của ngành 
an ninh, các khu vực nghèo khó đều có tỷ lệ tội 
phạm xã hội và băng đảng rất cao, đồng thời phát 
sinh ra những tổ chức tôn giáo cực đoan, làm rối 
loạn an sinh đời sống xã hội.

Nghèo đói dễ bị dụ dỗ bởi những phần tử cực đoan, 
họ dùng tiền của để kích động người nghèo tham 
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gia các chiến dịch để chia rẽ tình hình đất nước 
nhằm có cớ cho ngoại bang xâm lăng, thế giới ngày 
nay đã có rất nhiều tình trạng như vậy. Nghèo thì 
thường đi đôi với hèn, nói cho đầy đủ là “nghèo 
hèn” dễ bị người ta khinh khi coi thường. Cũng là 
một công dân với đầy đủ quyền hạn ghi trong hiến 
pháp, nhưng tiếng nói của đa số người nghèo ít ai 
quan tâm lắng nghe, để tìm cách giúp đỡ.

Người nghèo do quá khứ gieo nhân xấu ác nên đời 
nay sinh ra chỗ khốn cùng, không được học hành 
tới nơi tới chốn, không có nghề nghiệp chính đáng, 
chỉ làm thuê làm mướn kiếm sống qua ngày, không 
đủ để nuôi thân huống hồ cưới vợ, lấy chồng sinh 
con đẻ cái. Nghèo lại càng nghèo thêm là như thế. 
Có người nghèo mà lòng dục lại mạnh nên thế gian 
thường xảy ra những hoàn cảnh éo le, “vợ đẻ, con 
đau, bồ có chửa”, đã nghèo mà còn đam mê sắc dục 
thì nói sao không khổ.

Do đó, nền tảng giáo dục gia đình xã hội rất quan 
trọng. Xã hội ngày nay có nhiều chương trình xóa 
đói giảm nghèo bằng nhiều cách như xây nhà tình 
thương, hộ trợ vốn làm ăn, hướng dẫn giáo dục ý 
thức sống có hiểu biết về nhân cách đạo đức làm 
người…
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Về mặt tâm linh các vị tu sĩ phát tâm đi về các vùng 
sâu vùng xa, mở mang khuyến khích, giáo dục mọi 
người hiểu biết và tin sâu nhân quả, làm điều thiện 
lành sẽ hưởng phước báo tốt đẹp, làm ác sẽ chịu quả 
báo khổ đau vô cùng tận. Tu sĩ trong thời hiện đại, 
phải biết kết hợp từ thiện và hoằng pháp để kết 
duyên lành với người bất hạnh, nhờ vậy mới có cơ 
hội giúp đỡ vật chất lẫn tinh thần, động viên, 
khuyến khích người nghèo biết gieo trồng phước 
đức mà tránh quả khổ đau.

Nghèo khó thường dẫn đến túng thiếu, khó khăn, nợ 
nần chồng chất, hay bi đát hơn đã nghèo lại mắc cái 
eo, phải gánh thêm cha mẹ già bệnh hoạn. Cuộc 
sống khó khăn nên phải vay mượn, do đó luôn bị 
chủ nợ hối thúc, bắt buộc, nếu không đủ khả năng 
chi trả trong nhất thời thì lãi mẹ đẻ lãi con. Không 
ai muốn mình mắc nợ mà vì hoàn cảnh bắt buộc nên 
đành ngậm đắng nuốt cay, chịu nhiều tủi nhục bởi 
lời nặng nhẹ, hăm he của chủ nợ.

Rất nhiều vụ án giết người cướp của vì quá nghèo 
khổ, đã và đang làm đau đầu các cấp chính quyền, 
nhà nước đang tìm cách khắc phục hậu quả khó 
khăn bằng nhiều phương pháp, nhưng cảnh nghèo 
vẫn luôn tồn tại bởi vì không có chính sách phù 
hợp. 
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Là người Phật tử chân chính, chúng ta phải có lòng 
từ bi rộng lớn, để san sẻ nỗi khổ niềm đau cho 
những người bất hạnh bằng tình người trong cuộc 
sống. Do đó, song song với việc tu học, chúng ta 
phải tham gia ủng hộ công tác từ thiện với tinh thần 
“lá lành đùm lá rách” với tấm lòng của ít lòng 
nhiều. Chúng ta hãy làm những công việc đó với 
lòng hoan hỷ, vui vẻ, bằng trái tim yêu thương và 
hiểu biết.

Chính vì vậy khi chúng ta no, chúng ta hãy nhớ 
nghĩ tới những người đang đói khát,thiếu thốn khó 
khăn. Khi chúng ta ấm áp bên gia đình, chúng ta 
hay nhớ nghĩ tới những người đang sống trong cảnh 
màn trời chiếu đất trong giá lạnh. Khi chúng ta mặc 
được quần lành áo đẹp, chúng ta hãy nhớ nghĩ tới 
những người đang không có những bộ quần áo lành 
lặn.

Khi chúng ta giàu sang phú quý, chúng ta hãy nhớ 
nghĩ tới những người nghèo khó vì họ góp một phần 
tạo nên sự giàu có của chúng ta. Khi chúng ta đang 
sống trong bình yên hạnh phúc, chúng ta hãy nhớ 
ơn tới các chiến sĩ đang xả thân, gìn giữ biên cương 
bờ cõi và bảo vệ an toàn cho sự sống của chúng ta.

Khi chúng ta có quyền thế, địa vị cao trong xã hội, 
chúng ta hãy nhớ nghĩ tới tất cả chúng sinh, nhờ có 
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sự hổ trợ liên quan mật thiết của họ mà ta mới có 
được ngôi vị ngày hôm nay. Khi chúng ta được cắp 
sách đến trường được học hành tới nơi đến chốn, 
chúng ta hãy nhớ nghĩ tới những người không có đủ 
điều kiện để cắp sách đến trường.

Khi chúng ta có được sự hiểu biết chân chính, tin 
sâu nhân quả, tinh chính mình là Phật, chúng ta hãy 
nhớ nghĩ tới những người không có điều kiện để 
được học hỏi Phật pháp. Khi chúng ta sống hạnh 
phúc bên mái ấm gia đình, con đông cháu đầy, 
chúng ta hãy nhớ nghĩ tới những trẻ em mồ côi 
không nơi nương tựa.

Nhờ sự tu học theo lời Phật dạy bằng cách suy gẫm, 
xem xét, tư duy và  quán chiếu,chúng ta dễ dàng mở 
rộng tấm lòng mà hay san sẻ và giúp đỡ những 
người nghèo khó.Chắc chắn chúng ta không thể 
chuyển đổi ngay được cái nghèo, nhưng chúng ta an 
ủi, chia sẻ, động viên, khuyên nhũ họ tin sâu nhân 
quả, việc gì có lợi ích cho người thì làm, việc gì có 
hại thì thôi.

Chúng tôi đã nhiều năm làm công tác từ thiện đến 
những vùng sâu, vùng xa giúp đỡ những gia đình 
nghèo, ủng hộ tài trợ học bổng cho các em học sinh 
có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ người tàn tật trong 
các trung tâm bảo trợ xã hội, kết hợp với việc giáo 
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dục đạo lý làm người bằng cách tin sâu nhân quả. 
Việc làm của chúng tôi với tấm lòng của ít lòng 
nhiều, bằng tình người trong cuộc sống, giúp cho 
người nghèo thêm ấm lòng, không cảm thấy cô đơn 
hay tự ti, mặc cảm để rồi từ đó họ vững niềm tin 
hơn mà cố gắng vươn lên vượt qua cạm bẫy cuộc 
đời.

Chúng ta hãy đến với người nghèo khó, bằng hạnh 
nguyện dấn thân của Bồ tát Quán Thế Âm đi vào 
đời để cứu khổ chúng sinh với tấm lòng vô ngã, vị 
tha. Nơi nào có bất hạnh khổ đau là nơi có có Bồ 
tát, tất cả Phật tử là những vị Bồ tát trong hiện tại và 
mai sau, cùng với vô số các vị Bồ tát dưới nhiều 
hình thức khác, đang cùng ta chung vai, góp sức để 
dần hồi chuyển hóa kiếp nghèo khó của thế giới con 
người.

Những quán cơm xã hội với tinh thần từ thiện, bếp 
ăn tình thương tại các bệnh viện, quán cơm thiện 
tâm, quán cơm lao động, quán cơm tình nghĩa, 
những cửa chùa rộng mở để tặng “sĩ tử” nhiều bữa 
cơm chay đạm bạc trong mùa thi tuyển vào đại học, 
những xuất học bổng, những buổi khám bệnh miễn 
phí, những buổi phát quà cho đồng bào nghèo, cho 
các em ở vùng sâu, vùng xa...đều là sự thể hiện tấm 
lòng cao cả của những vị Bồ tát đang làm nhiệm vụ 
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của sứ giả Như Lai, “trên cầu thành Phật, dưới cứu 
độ chúng sinh”.

Thế nhưng chúng ta vẫn cần có thêm những “tấm 
lòng vàng” khác, những nhà hảo tâm như ông tỷ 
phú Cấp Cô Độc thời đức Phật còn tại thế, sẵn lòng 
xây dựng chùa chiền,cúng dường quý Tăng ni đầy 
đủ về mọi phương diện và sẵn sàng giúp đỡ người 
nghèo khó, cô độc. Là người Phật tử chân chính 
chúng ta sẵn sàng dấn thân đóng góp bảo vệ chùa 
chiền, làm từ thiện dưới nhiều hình thức để góp 
phần giảm bớt khổ đau cho nhân loại.

Nói tóm lại, nghèo khổ có nhiều nguyên nhân do 
gieo tạo nghiệp xấu ác mà ra, một là do không biết 
bố thí cúng dường, giúp đỡ sẻ chia, hai là không 
siêng năng tích cực làm việc, ba là không biết tiết 
kiệm, bốn là hay phóng túng sa đọa, năm là hay 
gian tham trộm cướp lường gạt của người khác.

BỐ THÍ GIÚP ĐỠ LÀ NHÂN DẪN ĐẾN GIÀU 
CÓ

Có một Phật tử thắc mắc uống rượu ăn thịt là nên 
hay không nên? Do đó đến hỏi một vị Thiền sư. 
Thiền sư trả lời: Uống rượu ăn thịt là "lộc" của mỗi 
người. Không uống rượu ăn thịt là cái "phước" của 
mỗi người! Vì chúng ta có phước mới được hưởng 



THÍCH ĐẠT MA PHỔ GIÁC

98

lộc. Có phước mới được ăn sung mặc sướng, có 
phước mới sống thọ. Nếu chúng ta không có phước, 
sao được hưởng lộc ăn thịt uống rượu, sao có được 
đầy đủ mọi nhu cầu cần thiết trong cuộc sống hằng 
ngày?

Đạo Phật chủ trương trong hiện tại, phải sống giải 
thoát cho chính mình và vừa giúp đỡ mọi người 
vượt qua nỗi khổ niềm đau, để đạt được an vui hạnh 
phúc ngay tại đây và bây giờ. Muốn vậy chúng ta 
phải thực hành Bồ tát đạo, và trong lục độ vạn hạnh, 
bố thí là tiêu chí đầu tiên mà tất cả mọi người phải 
thực hành.

Bồ tát là dịch âm từ chữ Phạn, nói cho đầy đủ là 
Bồ-đề-tát-đỏa. Bồ-đề nghĩa là giác. Tát-đỏa là hữu 
tình. Bồ-tát nghĩa là chúng hữu tình giác. Tất cả các 
loài hữu tình là sinh vật có tình thức, có giác biết, 
có cảm xúc. Bồ tát là loài hữu tình có giác ngộ, 
nhưng giác ngộ từng phần. Chính vì vậy mà ở đời, 
chúng ta thấy ai hay thương người, luôn giúp đỡ sẻ 
chia cứu người trong cơn hoạn nạn, thì chúng ta nói 
là người ấy có tâm Bồ tát. Bồ tát là người, sau khi 
tin Phật, học Phật, phát nguyện tự độ, độ tha, thậm 
chí hy sinh cả bản thân mình để cứu giúp mọi 
người. Chúng sinh trước khi thành Phật tất yếu phải 
trải qua một quá trình hành Bồ tát đạo. Mọi người 
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từ khi mới phát tâm cho đến khi thành Phật đều 
được gọi là Bồ tát.    

Chính vì vậy, Phật giáo chủ trương người tu theo 
đạo Phật phải tự mình giác ngộ giải thoát, sau đó 
mới giúp đỡ cho nhiều người cùng được giác ngộ 
giải thoát; đó chính là tâm nguyện cao cả của người 
Phật tử chân chính thực hiện Bồ tát đạo ngay trên 
thế gian này, làm lợi ích cho mọi người, theo tinh 
thần phước huệ song tu để thành Phật viên mãn. Do 
giáo hóa chúng sinh, hành giả mới thành tựu quả vị 
Bồ tát và cuối cùng là thành Phật, tùy duyên giáo 
hóa, ứng hiện 3 cõi 6 đường tiếp tục độ sinh.

Do đó, đối với sự sống của một người, chúng ta cần 
xây dựng từ kiếp sống quá khứ được nối tiếp với 
kiếp sống hiện tại và cho đến đời vị lai. Chúng ta đi 
tu là không phải chấm dứt cuộc hành trình ở thế 
gian này mà tách rời xã hội, không gắn liền với tổ 
tiên, ông bà, cha mẹ, như cách hiểu sai lầm của một 
số người.

Trong cuộc sống của chúng ta thường nghe nói: 
Người này "có phước" quá, cho nên mới được giàu 
có sang trọng, được ăn học tới nơi tới chốn, đẹp đẽ 
trang nghiêm, vừa mạnh khỏe, vừa hạnh phúc, cầu 
con được con, cầu của được của, mọi việc đều được 
như ý.
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Hoặc cũng có khi chúng ta nghe nói: Người này 
"bạc phước" quá, cho nên làm chuyện gì cũng thất 
bại, tính toán việc gì cũng không xong, muốn cái gì 
cũng không được, tai họa xảy ra tới tấp, gặp việc 
mất mát đau thương! Khi được hạnh phúc, sống 
trong sung sướng, vật chất đầy đủ, mọi việc đều như 
ý, tất cả những cái được đó điều gọi là "có phước".

Có nhiều người hiểu lầm rằng, mình có phước báo 
như vậy là do trời thương, đấng tối cao đã ban cho 
mình! Nói như vậy có vẻ hơi bất công quá, nếu ông 
trời đủ sức ban phước giáng họa thì hãy ban đều hết 
cho tất cả chúng sinh đều chung hưởng, hà cớ gì 
một người được nhiều người không, là sao?

Sở dĩ chúng ta có những suy nghĩ như vậy là do tập 
khí tham lam, bỏn sẻn, ích kỷ nhiều đời, do tánh 
ganh tị tật đố mà ra và những người như thế hay rơi 
vào bệnh ỷ lại, lúc nào cũng cầu khẩn van xin sự 
cứu giúp của bề trên. Con người khi được ấm no, 
hạnh phúc, thì ít khi nào để ý đến người khác cuộc 
sống ra sao, đó là tâm ích kỷ, hẹp hòi chỉ biết mình 
mà thôi.

Thực ra, không có ông trời, thượng đế, hay đấng tạo 
hóa nào làm những chuyện bất công, thiên vị một 
cách vô lý như vậy. Những "phước báo" chúng ta đã 
được, đang được, và sẽ được để hưởng thụ vui chơi 
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một cách hả hê, chính do chúng ta đã gieo trồng 
phước đức trong nhiều kiếp trước. "Mình làm lành 
được hưởng phước, mình làm ác chịu bị quả báo 
xấu", đó mới là lẽ công bằng của nhân quả. Có 
nhiều người thắc mắc, làm sao biết mình "có 
phước" hay không?

Trên thế gian này, nếu chịu khó nhìn lên chúng ta sẽ 
thấy rất nhiều người giàu sang phú quý hơn mình, 
học thức hơn mình, khỏe mạnh hơn mình, sung 
sướng hơn mình, đẹp đẽ hơn mình, địa vị hơn mình, 
quyền thế hơn mình, may mắn hơn mình, nhàn nhã 
hơn mình, bình yên hơn mình, thông minh hơn 
mình, sáng suốt hơn mình, nhứt là những người 
Phật tử chân chính, sớm ý thức tu tập nên giác ngộ 
hơn mình, do đó sống bình yên, hạnh phúc ngay tại 
đây và bây giờ. Những người như vậy mới thật sự là 
những người "có phước" hơn mình.

Trái lại, khi nhìn xuống chúng ta sẽ thấy rất nhiều 
người nghèo hèn hơn mình, dốt nát hơn mình, yếu 
đuối hơn mình, khổ sở hơn mình, xấu xí hơn mình, 
thấp kém hơn mình, cô đơn hơn mình, xui xẻo hơn 
mình, cực khổ hơn mình, hoạn nạn hơn mình, đần 
độn hơn mình, tối tăm hơn mình, nhất là rất nhiều 
người nghèo khó chịu bất hạnh khổ đau, họ không 
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được hạnh phúc như mình. Những người như vậy 
mới thật sự là những người "bạc phước" hơn mình.

Như vậy, rõ ràng chúng ta được gọi là "có phước", 
hay đang được thọ hưởng "phước báo" đầy đủ, nếu 
như chúng ta có được sáu căn trọn vẹn, cơm ăn áo 
mặc dư dã, thân thể khỏe mạnh ít bệnh đau, sống 
lâu trăm tuổi, tinh thần sáng suốt, gia đình hạnh 
phúc, không gặp hoạn nạn, không gặp đói khát, 
không bị kẻ thù sát hại.v..v..Khi chúng ta bị đau 
mắt, không còn nhìn thấy gì được nữa, mọi cảnh vật 
trở nên tối tăm, chúng ta mới thấygiá trị của đôi mắt 
sáng. Đến khi gặp thầy thuốc chữa lành đôi mắt trở 
lại như xưa, chúng ta mới thấy là mình đang "có 
phước"!

Thực sự chính "phước báo" của mình đã tạo ra 
trong quá khứ mới giúp chúng ta vượt qua những 
hoạn nạn. Người có "phước báo" đầy đủ trọn vẹn dễ 
dàng vượt qua cạm bẫy cuộc đời mà không khó 
khăn gì mấy. Người có "phước báo" ít hơn thì phải 
chịu trả một chút ít thiệt hại về vật chất hoặc bị 
thương tật nhẹ. Người hết phước báo, hoặc không 
cóphước báo, thì dễ dàng bị tai nạn trầm trọng và bỏ 
mạng sa trường!

Thậm chí có một số người tử vong trong các tai nạn. 
Chúng ta đọc báo cũng thấy có những chuyến hành 
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hương từ thiện của các tôn giáo, bị lật xe trên đường 
đi hoặc trên đường về, gặp tai nạn chết chóc thương 
vong. Điều này giúp cho chúng ta càng tin sâu nhân 
quả tốt xấu, con người đã lỡ tạo nghiệp báo, dù trăm 
kiếp ngàn đời, khi quả báo chín muồi, thì phải chịu 
báo ứng nhãn tiền.

Nghĩa là nếu như con người không biết tu nhơn tích 
phước, chỉ lo tạo tội tạo nghiệp, trong cuộc sống 
đấu tranh giành giựt hằng ngày, cho đến khi quả 
báo thuần thục, không ai có thể tránh được, cho dù 
người đó hiện tại đang tu hạnh giác ngộ, giải thoát 
cứu độ chúng sinh vô lượng, vô biên vẫn phải trả 
quả xấu nhiều đời còn xót lại.

Như có bà già kia là Phật tử thuần thành, năm nay 
đã 90 tuổi vì có nhiều phước báo, nên bà dành cả 
cuộc đời để cúng dường Tam bảo và làm từ thiện 
giúp đỡ những ngườinghèo khó. Ấy thế mà, bà luôn 
gặp nhiều trắc trở và thường xuyên bị quả báo xấu, 
làm tổn hại vật chất và tinh thần.

Trong một chuyến từ thiện năm bà 85 tuổi hầu như 
tất cả mọi người đều chết hết, chỉ có hai người được 
sống sót, bà may mắn chỉ bị gãy tay thôi. Nhìn thấy 
những bạn đồng nghiệp đã ra đi, bà cảm thấy bất an 
và hối tiếc, nên không còn lòng tin đối với nhân quả 
nữa. Bà đến nhiều vị thầy để được giải đáp thắc 
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mắc, tại sao bà đã làm thiện suốt cả một đời người 
mà lúc nào cũng gặp chuyện bất hạnh khổ đau? 
Chưa có vị thầy nào trả lời cho bà được thỏa mãn, 
vì sao lại như thế! Bà nói: Phật dạy làm lành được 
hưởng phước, làm ác chịu khổ đau, còn bà thì chưa 
từng làm ác mà hay làm thiện, tại sao lúc nào cũng 
bị tai nạn hay mất mát đau thương?

Trong chương trình sinh hoạt thường kỳ tại trung 
tâm bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa Tỉnh Bình 
Dương, chúng tôi đã được gặp bà sau những lời 
thăm hỏi chúc phúc cho nhau. Bà đặt thẳng vấn đề 
liền, tại sao có những cái hình như đi ngược lại lý 
nhân quả? Chúng tôi mới hỏi bà, trong chuyến xe 
định mệnh đó, những ai là người được sống sót. Bà 
nói: Tôi và một người nữa!

Chúng tôi liền giải thích, nhân quả tốt xấu theo ta 
như bóng với hình dù trăm kiếp ngàn đời vẫn không 
mất. Việc làm tốt của bà trong hiện đời vẫn còn đó, 
chỉ vì chưa đủ nhân duyên nên quả tốt chưa trổ ra. 
Bà quả thật là người có phước báo quá lớn, nếu 
không thì đã toi mạng trong chuyến xe định mệnh 
đó rồi! Chúng tôi dẫn hình ảnh tôn giả Mục Kiền 
Liên gần cuối đời bị người ác hại chết, trong khi đó 
Phật đã xác nhận rõ ràng ngài đã chứng quả A La 
Hán tự tại trong sinh tử. Thân thì phải chịu quả báo 
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của nghiệp ác nhiều đời chiêu cảm, nhưng tâm thì 
an nhiên tự tại không hề có một lời oán trách hay 
phiền muộn.

Người có tu và không tu khác nhau ở chỗ đó! Còn 
chúng ta khi quả xấu đến thì than phân trách phận, 
oán giận trong lòng hoặc chống trả trở lại bằng 
những hành động không tốt đẹp, do đó nhân quả thù 
hằn ghét bỏ càng thêm chất chồng, từ đời này sang 
kiếp khác.

Đạo lý nhân quả rất công bằng không biết thiên vị 
một ai, thay vì bà phải chết trong chuyến đi từ thiện 
đó, nhưng gì phước báo đã gieo trong hiện đời quá 
nhiều nên bà chỉ bị thương mà thôi. Phật dạy: Nhân 
quả được tác động qua ba thời quá khứ, hiện tại, vị 
lai khi hội đủ nhân duyên sẽ cho ra kết quả.

Một thí dụ điển hình để cho chúng ta hiểu rõ xác 
thực về tiến trình diễn biến của nhân quả như sau: 
Cùng gieo giống trong một thời điểm thời gian, 
giống của cây lúa sẽ cho ra kết quả từ ba tháng đến 
sáu tháng, giống của cây chuối từ sáu tháng đến một 
năm, giống của cây xoài từ hai năm đến sáu năm.

Nối kết yêu thương, sẻ chia cuộc sống đem lại bình 
an và hạnh phúc cho con người là mục đích của đạo 
Phật. Làm từ thiện để đem niềm vui đến cho mọi 
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người, khi gặp hoạn nạn, cơ hàn, khó khăn, cũng 
chính là đem niềm vui cho chính mình vậy. Từ lâu, 
việc bố thí cúng dường, giúp đỡ chia sẻ được Phật 
tử chan rải khắp ba miền, nam, trung, bắc, là nhịp 
cầu nối kết yêu thương, sẻ chia những nỗi niềm bất 
hạnh, đem đến hạnh phúc cho con người.

Chúng ta thường nghe nói: “Cứu ngặt nhưng không 
cứu nghèo, của cho không bằng cách cho”. Hoặc 
“Cho con cá không bằng cho cái cần câu”. Đó là 
những ưu tư trăn trở của chúng tôi sau nhiều năm 
làm từ thiện, làm thế nào để cho con người thực sự 
chuyển hóa được những nỗi khổ niềm đau, thực sự 
bình an hạnh phúc ngay trong cuộc sống này. Chỉ 
có cách duy nhất, là tin sâu nhân quả và gieo 
trồng phước đức, thì sẽ chuyển hóa được kiếp 
nghèo khổ trong hiện và mai sau.

Dòng đời lúc nào cũng nghiệt ngã hay cuốn trôi tất 
cả dù đó là nhân nghĩa của một con người thương 
yêu và thù hận, được mất, hơn thua, tranh giành, 
chiếm đoạt, lớn hiếp nhỏ, mạnh hiếp yếu để được 
sinh tồn trên thế gian này. Thấy người bất hạnh mà 
không động lòng, không thương tâm, không tìm 
cách chia sẻ giúp đỡ, không phải là người Phật tử 
chân chính, nhưng chúng ta làm sao có đủ phương 
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tiện lâu dài, để sẻ chia những mảnh đời bất hạnh 
đó?

Đạo Phật dạy cho chúng ta làm lành được hưởng 
phước, làm ác chịu khổ đau, mình làm mình chịu, 
không ai có thể ban phước giáng họa, sắp đặt số 
phận cho mình mà chính mình đã gieo nhân thì gặt 
quả. Nhưng nhân quả không cố định có thể thay đổi 
được, tùy theo sự quyết tâm và ý chí tu tập của mọi 
người.

Theo đạo Phật, chúng ta hiểu phước là gì? Đức Phật 
dạy con người có năm phước là khỏe mạnh, giàu có, 
sống lâu, được nhiều người thương và có ngoại hình 
đẹp. Cần hiểu rằng năm phước không chỉ gắn liền 
với cuộc sống hiện tại, mà còn được nối kết bởi 
kiếpquá khứ đã gieo tạo và chúng ta phải làm thế 
nào để được hưởng trọn vẹn năm phước đó.

Lộc là gì? Tết đến, một số người đi chùa bẻ sạch 
hoa lá, cây kiểng, gọi rằng hái lộc đầu năm; đó là 
việc làm sai lầm lớn bởi quan niệm mê tín, như vậy 
làm sao có lộc được. Muốn được lộc chúng ta phải 
làm phước, có phước mới hưởng được lộc, không 
phải Phật hay nhà chùa phát lộc cho chúng ta. Hành 
hương cúng chùa đầu năm, đó là truyền thống tốt 
đẹp của người Phật tử Việt Nam, giúp một người 
qua cơn đói khát, thấy một người bệnh đơn chiếc 
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chúng ta chăm sóc giúp đỡ, dẫn một người già qua 
đường, nói một lời động viên an ủi.v..v…

Chính những việc làm thiện ích này là hạnh nguyện 
của các vị Bồ tát, chúng ta ai cũng có thể làm được 
từ trong cuộc sống, để có được kết quả tốt đẹp là 
hưởng lộc. Như trên đã nói, ăn thịt uống rượu là 
chúng ta đang hưởng lộc, vì có phước nên được 
hưởng thụ thỏa đáng. Theo nguyên lý nhân quả làm 
phước thì được phước, hưởng phước thì hết phước, 
chúng ta có phước nên mới có cuộc sống tương đối 
đầy đủ về vật chất mà ăn sung mặc sướng, nhà ở 
tiện nghi.

Tuy nhiên, uống rượu ăn thịt tức là chúng ta đang 
hưởng lộc trong sự đau khổ của các loài vật khác. 
Uống rượu nhiều gây say sưa, loạn tâm thần đánh 
mất lý trí nên dễ làm những chuyện bậy bạ có hại 
cho gia đình người thân và xã hội. Phước thì chúng 
đang hưởng sẽ hết, họa thì chúng ta phải gánh chịu 
trong nhiều đời kiếp, vì nhân si mê và sát sinh hại 
vật.

Có một gia đình nọ nhà rất giàu sanh được người 
con trai rất ngoan hiền, khi lớn khôn chỉ lo phụ giúp 
cha mẹ làm ăn sinh sống, đem lại nhiều lợi tức mà 
không dám tiêu xài. Sau đó, ông bà này lại sanh 
người con trai thứ hai hoàn toàn khác với đứa con 
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thứ nhất là nó không giúp gì cho gia đình, ngược lại 
còn làm tiêu hao tài sản của cải.

Đứa con thứ hai được sinh vào nhà ông bà để đòi nợ 
cũ trong một kiếp quá khứ đã bị ông trưởng giả 
lường gạt, nên mối hận thù này khiến chiêu cảm quả 
báo xấu như thế. Còn người con trai lớn trong đời 
trước đã trộm cắp của ông trưởng giả, một số tiền 
quá lớn nên sinh trở lại làm con để trả hết số nợ 
này. Khi đứa con lớn thiếu nợ, đã trả xong thì chết 
và đứa con đến đòi nợ khi đủ rồi cũng chết. Cả hai 
đứa con có ân và có oán, đều chết sớm khi nợ nần 
giữa hai bên đều đã giải quyết xong.

Chúng ta khi đã hiểu rõ lý nhân quả rất công bằng, 
theo đó mọi việc tốt xấu, nên hư, thành bại trong 
cuộc sống này đều phát xuất từ nhân quả quá khứ 
của chúng ta. Nếu ai đã tu phước đời trước thì đời 
này dĩ nhiên là có phước, cho nên dân gian nói có 
phước, có phần không cần gì lo và khi chúng ta tạo 
phước hiện đời, thì đời sau sẽ được phước hoặc 
hưởng liền trong hiện tại như ăn cơm liền được no.

Chúng ta sinh con hiếu thảo, thông minh, hay sinh 
con bất hiếu, bệnh hoạn, đều không phải do đấng 
thần linh nào tạo ra, mà do chính mình gieo nhân thì 
gặt quả. Như vậy, người làm ác nhiều sẽ gặp con cái 
bất hiếu phá sản làm tổn hại từ vật chất cho đến tinh 
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thần. Đó là nói trong gia đình người thân, còn đối 
với xã hội những người có ân hoặc có oán với mình, 
thì họ sẽ theo phá ta, hoặc theo để giúp đỡ ta.

Trên bước đường tu học, nếu chúng ta chịu khó suy 
gẫm, quán chiếu thì sẽ nhận rõ nguyên lý nhân quả 
tốt xấu này. Những người không bằng lòng chúng 
ta, họ sẽ tìm cách tác động xấu khiến ta bị thiệt hại 
về vật chất lẫn tinh thần. Mặc dù chúng ta đang làm 
việc tốt đó, nhưng những kẻ xấu đó họ không thích 
việc làm của ta. Thật vậy, sự tu hành củachúng ta 
thường phản ảnh hai mặt đối lập tốt xấu lẫn lộn chỉ 
nhiều hay ít mà thôi.

Ngoài những người mang ơn hay trả oán, được sinh 
lại làm gia đình người thân của chúng ta, hoặc 
những bạn đồng tu tái sanh trở lại, để động viên 
sách tấn chúng ta cùng hướng về con đường thiện. 
Còn có một hạng người nữa rất quan trọng trong đời 
sốngchúng ta, đó là những đại Bồ tát tái sinh vào 
gia đình cha mẹ bình thường, nhưng sanh con có 
phước trí đặc biệt hơn người.

Ngoài việc cầu phước để có đời sống tốt đẹp và mở 
rộng tấm lòng để giúp đỡ những người khác khi có 
điều kiện, ngoài ra chúng ta cũng cố gắng nỗ lực tu 
hành để chuyển hóa phiền não tham, sân, si thành 
vô lượng trí tuệ, từ bi. Thân mạng của chúng ta 
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được sống lâu dài, sức khỏe tốt, do chúng ta biết 
làm những việc tốt, muốn được như vậy mãi mãi 
trước tiên ta phải hiếu thảo với cha mẹ, làm tròn 
bổn phận đối với gia đình người thân và dấn thân 
đóng góp lợi ích cho xã hội.

Muốn trường thọ thì phải không giết hại và chúng ta 
sinh ra làm người được khỏe mạnh nhờ đã từng bảo 
vệ mạng sống của nhiều người khác, chúng ta có 
phước là không làm tổn thương người hay vật. 
Chính nhờ vậy mà ta có sức khỏe tốt, quyến thuộc 
luôn biết làm phước là do ta biết buông xả những 
tâm niệm và hành động xấu ác.

Gian tham trộm cướp, lường gạt lấy của người là 
nhân dẫn đến nghèo đói, sẽ sanh vào vùng biên địa 
nghèo đói để trả quả xấu này. Ngược lại, nếu có 
phước, biết bố thí, cúng dường như trưởng giả Cấp 
Cô Độc thường lo cho người khác thì càng ngày lại 
càng giàu thêm. Như vậy, giàu có là do biết làm 
phước nhiều đời, không phải do lường gạt dối trá 
mà được.

Khi có phước con người ta bắt đầu tìm cách hưởng 
lộc trong điều kiện sẵn có của mình, người biết tu 
nhân tích đức thì biết cách làm cho phước lớn rộng 
thêm để cầu mong được thọ, tức sống lâu. Muốn 
sống lâu, chúng ta không nên sát sinh hại vật bằng 
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cách trực tiếp giết hay xúi bảo người khác giết hoặc 
vui vẻ khi thấy người khác giết, đã vậy mà còn hay 
cứu mạng chúng sinh khi cần thiết.

Chúng ta có phước nên sống lâu, và nhờ biết cách 
gạn lọc phiền não tham sân si, chínhvì vậy, người tu 
khác người thường là tuổi càng lớn càng thông 
minh, sáng suốt, không bị lú lẫn. Giúp đỡ sẻ chia, 
giúp ta thiết lập tình thương, trên cơ sở đó tạo ra 
mối quan hệ tương quan, tương duyên trong xã hội 
cộng đồng nhằm phát triển tốt đẹp về mọi mặt bền 
vững và lâu dài. Trong cuộc sống hằng ngày, chúng 
ta phải làm như thế nào để tạo ra phước báo, nhằm 
hoàn thiện chính mình và đóng góp lợi ích cho nhân 
loại.

Bố thí là nền tảng cơ bản để kết nối yêu thương, sẻ 
chia cuộc sống nhằm làm vơi bớt nỗi đau bất hạnh 
của tha nhân là hạnh lành đầu tiên mà đức Phật lúc 
nào cũng nhắc đến.Bản chất của con người là luôn 
muốn có, muốn thêm, muốn nữa, mà không bao giờ 
thấy đủ, và không bao giờ thỏa mãn với những gì 
mình đang có. Muốn được sống an lạc hạnh phúc, ta 
hãy nên bằng lòng với những gì mình đang có và cố 
gắng duy trì gìn giữ và phát triển. Mong cầu nhiều, 
mơ ước nhiều mà không được như ý, chỉ thêm 
nhiềuphiền muộn đau khổ mà thôi.
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Phật dạy bố thí để giúp chúng ta dẹp lòng ham 
muốn quá đáng, có tính cách ích kỷ hẹp hòi, như 
tham tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ 
vô độ. Hạnh bố thí giúp con người hiểu được ít 
nhiều sự an lành thiết thực của người và của chính 
mình như thế nào. Cái gì mình tiêu xài thì hết, cái 
mình giúp người khác thì còn, giống như mình gửi 
tiền vào ngân hàng, khi cần thì lấy ra xài. Cái gì 
mình đang có, nếu không biết chia sẻ chưa chắc giữ 
được lâu dài.

Chỉ có những gì mình đã bố thí, giúp đỡ sẻ chia cho 
người khác mới thực sự là "của mình". Trong khi 
thực hành bố thí, nếu chúng quyên góp tiền bạc cho 
một người hay một tổ chức nào đó, để làm việc từ 
thiện, nhưng họ không làm đúng như lời họ nói, 
thậm chí họ còn lợi dụng lòng tốt của nhiều người 
để thủ lợi, làm việc sai trái, thì mình vẫn hưởng 
được "phước báu"! Tại sao vậy? Bởi khi chúng ta tự 
nguyện, phát tâm tùy hỷ, đóng góptịnh tài cho một 
việc từ thiện, cứu người giúp đời, với tâm vị tha biết 
thương người mà không vì cầu phước báu cho 
mình, thì chúng ta vẫn có phước! Đó là theo quy 
luật nhân quả công bằng làm phước, được phước. 
Còn chuyện người đó, chùa đó, tổ chức đó, có làm 
đúng hay không, nghiệp ác họ tạo ra, họ sẽ nhận 
chịu theo nhân nào quả nấy.
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Tóm lại, trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta có rất 
nhiều cơ hội để làm phước, tạo phước, kiếm phước 
và tích lũy phước. Dù là phước hữu lậu hay phước 
vô lậu, đều cócông năng giúp chúng ta có thể sống 
bình yên, hạnh phúc để tiến tới chỗ giác ngộ, giải 
thoát hoàn toàn.

Phước có 2 loại: Phước vô lậu và phước hữu lậu. 
Phước vô lậu giúp chúng ta thoát khỏi phiền não 
tham sân si, không dính mắc vào sự thương ghét, tốt 
xấu, đúng sai, phải quấy nên dễ dàng thoát khỏi 
sống chết luân hồi...Phước hữu lậu như chúng ta 
làm lợi ích, giúp đỡ cho mọi người về phương diện 
vật chất sau này sẽ được: sắc tướng tốt, thọ mạng 
dài, nhiều tiền của, giàu sang phú quý, vợ đẹp con 
ngoan... Còn phước vô lậu là sự buông xả mọi vọng 
niệm dù ác hay thiện, luôn giữ tâm thanh tịnh như 
như. Người làm phước với tâm từ bi hỷ xả, không 
cầu mong được hưởng phước về sau, chỉ cố gắng tu 
học để tiến dần đến chỗ giác ngộ và giải thoát, đó là 
phước vô lậu, vượt khỏi vòng sanh tử luân hồi.

Chúng thực sự có khát vọng trở thành người giàu có 
và sống bình yên, hạnh phúc trong đời sống hiện tại, 
cũng như tương lai, thì ta hãy nên gieo trồng phước 
đức. Một chỗ đầu tư vô cùng an toàn, được bảo đảm 
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bằng các giá trị vật chất thông thường mà còn có cả 
giá trị làm thăng hoa đời sống tâm linh.

Bố thí là một việc làm thiết thực nhất mà bất cứ ai 
hiện sống trên cõi đời này đều có khả năng san sẻ 
được. Cho dù chúng ta là những người sở hữu tài 
sản kếch xù, hay là kẻ bần cùng đều có khả năng 
thực hành hạnh bố thí. Có ba cách bố thí để chia sẻ 
những nỗi khổ niềm đau với người khác: thứ nhất là 
bố thí tài sản vật chất, thứ hai là bố thí lời Phật dạy, 
thứ ba là bố thí sự không sợ hãi.

Dù chúng ta đang lâm vào tình trạng khánh kiệt, bế 
tắc cũng có thể bố thí, chia sẻ những nỗi đau túng 
thiếu, mất mát của người khác hiện còn tệ hơn 
mình. Ngay cả một người hoàn toàn không có khả 
năng về vật chất, người ấy cũng có thể giúp đỡ cho 
người khác và xã hội bằng cách phát tâm phục vụ. 
Đây chính là ngân hàng "phước đức" mỗi người 
chúng ta đều có khả năng đầu tư cho chính mình.

Rõ ràng, "phước đức" không phải tự nhiên mà có, 
do chính bản thân ta phải ra sức đầu tư để làm các 
việc có lợi ích cho đời. Giống như một khu vườn, 
nếu chúng ta không biết chăm sóc từ việc gieo 
giống, bón phân và tưới tẳm, thì chẳng bao giờ 
hưởng được hương thơm quả ngọt. Nói chung, 
người có hoàn cảnh khó khăn cũng có thể bố thí 
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pháp được, như hướng dẫn người khác đi nghe 
pháp, từ một vị giảng sư nào đó, hoặc nói cho họ 
biết tin sâu nhân quả.

Trong lúc chúng ta đang giúp đỡ người khác, ta 
không nghĩ rằng mình đang làm phước, ta chỉ làm 
với tâm không tính toán so đo, đó là ta biết cách 
đem lại "phước báo" vô lượngvô biên, không thể 
nghĩ bàn. Phước hữu lậu được ví như chúng ta đang 
gửi tiền tiết kiệm, có khả năng giúp ta giàu sang, 
sung sướng, thỏa mãn vật chất đầy đủ.

Trong Kinh A Hàm, Phật dạy: "Chỉ có phước báo 
mới có thể chuyển hóa được  nghiệp báo xấu mà 
thôi. Nghiệp xấu ác được ví như một nắm muối. 
Nếu chúng ta nuốt phải nắm muối đó, thì chắc ta sẽ 
cảm thấy khó chịu đến dường nào. Tuy nhiên nếu 
chúng ta bỏ nắm muối đó vào trong một tô nước rồi 
uống, thì có lẽ chúng ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn 
một chút. Nếu bỏ nắm muối đó vào trong một lu 
nước rồi uống, thì ta cảm nhận gần như vị mặn đó 
không làm cho ta thấy khó chịu nữa. Tô nước, lu 
nước, tượng trưng cho  người có"phước báo", do 
chính mình tạo được ít hay nhiều, sẽ giúp chúng ta 
chuyển hóa bớt nghiệp xấu ác.

Khi chúng ta làm được nhiều lợi ích cho người khác 
thì chuyện lớn sẽ hóa nhỏ, chuyện khó sẽ hóa dễ. 
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Luật nhân quả rất công bằng, dù cho ta có tu hành 
chứng đắc đi nữa, chúng ta vẫn phải chịu một phần 
nào quả báo xấu đã gieo tạo trước kia.

CÁC NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN SỰ NGHÈO 
KHÓ

Chúng ta có thể giàu hay nghèo về phương diện của 
cải vật chất hay tinh thần. Sựnghèo khó: Là điều 
kiện hoàn cảnh mà ở đấy nghèo nàn về phương diện 
tiền bạc của cải, vật chất, hàng hóa, sự bần cùng 
thiếu thốn về mọi thứ.

Thứ nhất là không biết bố thí cúng dường, giúp đỡ 
sẻ chia. Thứ hai là gian tham trộm cướp lường gạt 
của người khác. Thứ ba là không tích cực siêng 
năng làm việc. Thứ tư là không biết tiết kiệm trong 
tiêu xài. Thứ năm là hay phóng túng vui chơi sa 
đọa.

Trước tiên, đức Phật dạy tất cả mọi người hãy lấy 
hạnh bố thí làm đầu, bố thí cúng dường cha mẹ hay 
người tu hành chân chính, hoặc giúp đỡ, sẻ chia với 
người nghèo khổ, thiếu thốn, khó khăn. Người xuất 
gia thì bố thí sự hiểu biết khuyên người tin sâu nhân 
quả, tin tâm mình là Phật, tin mình có khả năng 
chuyển hóa phiền não khổ đau. Người tại gia thì bố 
thí của cải, vật chất, hổ trợ giúp đỡ người bất hạnh 
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hoặc cúng dườngTam bảo, hai hệ thống này nương 
tựa mật thiết không thể thiếu, không thể tách rời 
nhau được.

Phật dạy, “người cúng dường và người phát tâm tùy 
hỷ, công đức bằng nhau. Người cúng dường thì 
được phước báo không nghèo khổ, người tùy hỷ thì 
được phước báu không ganh tị tật đố, bởi vì nhân 
ganh tị tật đố sẽ dẫn đến oán giận, thù hằn, tạo ra 
oan gia trái chủ, trộm cướp, lường gạt, giết hại lẫn 
nhau”.

Người nghèo khổ làm sao có điều kiện để bố thí 
cúng dường, giúp đỡ sẻ chia? Trong hoàn cảnh khó 
khăn chúng ta phải rứt ruột ra mà thôi, nhịn bớt 
phần ăn của mình khi gặp người khổ hơn, nếu 
không thì chúng ta giúp đỡ, chia sẻ bằng lời nói, 
bằng tấm lòng, bằng hành động. Khi ra đường, thấy 
một người tàn tật đi đứng khó khăn ta giúp họ qua 
đường, hoặc thấy người bị tai nạn không ai chăm 
sóc, ta tìm cách đưa người đó tới trung tâm y tế nơi 
gần nhất.

Cúng dường hay giúp đỡ mọi người với tâm thành 
kính tôn trọng không tính toán, nghĩ suy, thấy người 
khổ thì mình giúp. Cúng dường hay bố thí như vậy, 
ai cũng có thể làm được, không phải chúng ta chờ 
có nhiều tiền của rồi mới biết bố thí. Ai muốn làm 
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được như vậy, trước tiên phải tin sâu nhân quả, tin 
lời Phật dạy có khả năng chuyển xấu thành tốt, 
chuyển mê thành ngộ, chuyển khổ đau thành hạnh 
phúc.

Như cô bé ăn mày kia, kiếm sống bằng cách ăn xin 
mỗi ngày, ngủ đầu đường, xó chợ, nay chỗ này, mai 
chỗ kia, cuộc sống thật khốn khổ, bữa đói, bữa no. 
Một hôm, tại chùa nọ có mở trai đàn bố thí để giúp 
đỡ người nghèo trong làng. Được tin, cô muốn đóng 
góp một cái gì đó, cô bèn phát nguyện nếu trong 
ngày ấy xin được bao nhiêu, cô sẽ đem đến cúng 
dường hết nơi trai đàn ấy.

Do lời nguyện lực lớn lao như thế, ngày hôm đó cô 
bé xin được hai tiền xu, cô một mực chí thành liền 
hoan hỷ đến chùa cúng dường với tấm lòng biết ơn 
vô hạn; nhưng với hai tiền xu, làm sao mua được gì 
để cúng dường, chỉ còn cách duy nhất là mua muối 
rồi đem gởi cho người làm bếp thì mới có thể mọi 
người đều được, nhận phần cúng dường của mình.

Đạo Phật không chấp nhận quan điểm cố định, cái 
gì cũng đổ thừa cho số mệnh để rồicuối cùng, cuộc 
sống giống như bèo dạt mây trôi. Đạo lý nhà Phật 
nói rằng, mỗi con người ta có thể thay đổi hoàn 
cảnh tùy theo khả năng, ý chí quyết tâm vươn lên 
mạnh mẽ của mỗi người. Có người thuở nhỏ nghèo 
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khổ, khi trưởng thành lại biết làm việc phước thiện, 
siêng năng, chăm chỉ, cần cù làm việc có phương 
pháp, biết tiết kiệm nên trở thành người giàu có.

Là người Phật tử chân chính, ta nên tìm hiểu cho 
chín chắn lời Phật dạy để áp dụng trong đời sống 
hàng ngày. Mỗi ngày học Phật, mỗi ngày tu tập sẽ 
giúp cho ta thay đổi cách nhìn cuộc sống, vì không 
cố định nên ta mới tu hành được, mới làm lại cuộc 
đời mà vươn lên, vượt qua số phận tối tăm. Bởi lẽ 
cái gì cũng có nguyên nhân sâu xa của nó, không có 
cái gì bỗng dưng khi không mà thành.

Trở lại câu chuyện cô bé ăn mày. Một hôm nọ, có 
một vị quan trên đường đi tìm hiểu sự sống của 
người dân, vô tình thấy được cô bé đang quấn chiếu 
ngủ bên vệ đường, động lòng thương cảm, vị quan 
gọi cô bé lại, ân cần, hỏi han mới biết được sự việc 
là như thế, ông liền nhận cô ta về làm con nuôi, cho 
ăn học đàng hoàng.

Thời gian tiếp tục trôi qua, cô bé đã lớn khôn, trở 
thành một cô gái kiều diễm, có vóc dáng, hình thức 
hài hòa. Lúc này, nhà vua đang kén chọn vợ cho 
hoàng tử để chuẩn bịkế thừa ngôi vị. Cô là người 
may mắn được chọn vào cung, và được thái tử chọn 
làm thê tử. Thế là cô nghiễm nhiên trở thành một 
bậc mẫu nghi thiên hạ. Lúc này, cuộc đời cô đã thay 
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đổi hoàn toàn. Cô nhớ lại thuở hàn vi nghèo khó, 
với tấm lòng quý kính Tam bảo, cô sắm soạn đầy đủ 
tứ sự cúng dường như y phục, tọa cụ, thuốc men, 
thức ăn uống và nhiều tiền bạc, rồi dùng nhiều cỗ xe 
chở về chùa.

Nói đến bố thí cúng dường hay giúp đỡ, sẻ chia, 
nhiều người cứ nghĩ phải có tiền bạc,của cải nhiều 
mới bố thí được, nhưng thực tế bố thí có nhiều cách, 
không cần phải có nhiều tiền, thậm chí người nghèo 
đến nỗi không có chút gì vẫn thực hành bố thí được. 
Có người cho rằng, bố thí là ban phát những gì có 
lợi cho người khác. Bố thí không nhất thiết là cho 
tiền tài, vật chất. Bố thí là rộng thí, là ban cho 
không hạn cuộc người hay vật, thân hay thù, hễ thấy 
chúng sanh nào cần nhu cầu là ta có thể giúp đỡ, sẻ 
chia.

Chúng ta có thể bố thí cho người thân thì dễ, còn bố 
thí cho người mình từng oán giận thì rất khó. Giúp 
đỡ cho người mình yêu thích thì dễ, vì nó thỏa mãn 
lòng yêu mến của mình, còn giúp đỡ cho người mà 
mình không thích mới chính là hạnh bố thí vì tinh 
người trong cuộc sống.

Cuộc sống của chúng ta, đối với của cải vật chất và 
phần tâm linh, mọi người cần phải xem trọng như 
nhau. Trong thời Phật còn tại thế, Ngài đã từng chỉ 
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trích sự hưởng thụ xa hoa vật chất. Ngài đã từ bỏ lối 
sống khổ hạnh ép xác, làm cho thân thể tiều tụy tinh 
thầnkhông sáng nên khó bề  thăng tiến tâm linh. Sau 
sáu năm khổ hạnh, Sa môn Cồ Đàm nhận ra rằng sự 
giác ngộ không thể nào đạt được với một thân thể 
hoàn toàn suy kiệt.Thân thể khỏe mạnh và cùng với 
sự suy gẫm, quán chiếu giúp cho chúng ta, có thể 
thấy rõ được bản chất thật hư của thân này.

Nhìn chung trên toàn thế giới, sở dĩ con người ta 
nghèo đói có rất nhiều nguyên nhân lịch sử như chủ 
nghĩa thuộc địa, nô lệ, chiến tranh và bành trướng, 
xâm lược. Khi một cộng đồng xã hội có tỷ lệ bệnh 
tật cao và người già nhiều, năng suất lao động thấp 
do thiếu trình độ khoa học kỹ thuật, dĩ nhiên sẽ hạn 
chế của cải để phục vụ. Ngoài các sự cố trên nên 
dẫn đến đau buồn và chết chóc, bệnh tật phát triển 
nhanh do ô nhiễm môi trường là một nhân tố chính 
của sự nghèo đói.

Rõ ràng, người nghèo thì thường đau khổ vì họ 
không có đủ thực phẩm và tiền bạc để trang trải cho 
những nhu cầu cần thiết. Dù sao đi nữa, nghèo là 
một khía cạnh của khổ đau. Nghèo có nghĩa là thiếu 
của cải vật chất. Nhưng khổ đau lại là một trạng thái 
cảm xúc, thuộc về vấn đề tinh thần. Dường như 

CON ĐƯỜNG DUY NHẤT

123

chúng ta không thể nào tách rời hai sự thậtcủa cuộc 
sống này để được hạnh phúc.

Theo lời Phật dạy, sở dĩ hiện tại chúng ta nghèo khó 
vì trong những đời quá khứ chúng ta đã không biết 
bố thí, cúng dường, giúp đỡ, sẻ chia lại còn hay gian 
tham trộm cướp lường gạt của người khác. Cúng 
dường chư Tăng là điều lành tối thượng nhất trong 
các việc bố thí, bởi vì việc làm ấy hỗ trợ về mặt vật 
chất cho sự truyền bá lời Phật dạy nhằm giúp mọi 
người biết cách vượt qua nỗi khổ niềm đau. Sự cúng 
dường trực tiếp đến chư Phật và chư Tăng, được 
cho là điều quan trọng nhất trong việc duy trì Phật 
pháp ở trongxã hội và nó cũng đóng góp quan trọng, 
trong việc duy trì nhân cách đạo đức tốt của con 
người.

Trong mười cách để làm điều tốt hoặc tạo phước thì 
khởi đầu là bố thí, cúng dường, nhưng trong đó 
cũng bao gồm cả nhân cách đạo đức, sự phát triển 
những phẩm chấttâm lý và trí tuệ, cử hành các nghi 
lễ, và giảng dạy giáo pháp. “Vì nghèo khó nên 
người ta có thể quá bận tâm với sự đấu tranh sinh 
tồn, do vậy mà không thể làm bất cứ điều gì cho sự 
hoàn thiện bản thân.

Theo truyền thống của Phật giáo, bố thí và cúng 
dường là một pháp tu để tạo phước. Nếu chúng ta 
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quá nghèo, làm sao chúng ta thực hành bố thí, cúng 
dường? Không cần phải bàn, chúng ta biết rằng 
pháp thí là cao quý hơn tất cả, những quà tặng thuộc 
về của cải vật chất. Tuy nhiên, chúng ta tin rằng, 
đời này chúng ta nghèo khó là bởi vì chúng ta đã 
không biết bố thí, cúng dường trong những kiếp 
trước; chúng ta đã không cúng dường thực phẩm, y 
phục, nơi ở và thuốc men đến chư Tăng hoặc cho 
những người đang cần.

Ngược lại, đời này chúng ta giàu là bởi vì chúng ta 
đã bố thí, cúng dường trong kiếp trước. Nếu chúng 
ta tiếp tục thực hành bố thí, cúng dường trong đời 
này bằng cách cúng dường đến chư Tăng và giúp đỡ 
những người nghèo khó thì trong kiếp sau chúng ta 
lại được giàu có. Đấy là luật nhân quả nghiệp báo 
đang vận hành một cách tự nhiên.

Trộm là lén lấy không cho người biết, cướp là công 
khai giành giựt và tước đoạt của người khác bằng 
mọi cách. Trộm cướp là lấy những vật sở hữu của 
người khác như tiền bạc, ngọc ngà châu báu đất đai, 
nhà cửa, ruộng vườn mà không được sự cho phép 
của chủ nhân. Tham nhũng ăn hối lộ lấy của công là 
cướp đoạt bằng quyền lực. Bóc lột người làm công 
không trả đủ tiền theo giá trị lao động cũng là một 
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hình thức chiếm đoạt. Trốn thuế khai gian, cân đếm 
đong đo thiếu, cũng gọi là trộm cắp.

Những người có địa vị, lợi dụng quyền cao chức 
trọng của mình để tham ô hữu hóa là một trong 
những nguyên nhân dẫn đến sự đói nghèo của đất 
nước. Lãng phí của công cũng là một vấn nạn. 
Tham những và lãng phí thuộc về những người nắm 
cán cân công lý.

Tóm lại, cái gì do lòng tham thúc đẩy nên lấy của 
người khác một cách bất chính đều gọi chung là 
trộm cướp. Bao nhiêu vụ án xảy ra cũng vì quyền 
lợi riêng tư mà dẫn đến cướp của, giết người, hãm 
hại lẫn nhau. Kẻ chết đã an phận, người sống phải 
lãnh chịu nhữnghậu quả đau thương đến tột cùng. 
Con người sống với nhau không có tình yêu 
thươngchân thật do sự chấp ngã của bản thân nên 
tham lam, ích kỷ, ganh ghét, thù hằn, dẫn đến giết 
hại lẫn nhau.

Không siêng năng làm việc cũng là một nguyên 
nhân khác dẫn đến nghèo khó, lại còn không biết 
tiết kiệm, làm ít mà muốn xài nhiều thấy người có 
món đồ đó mình không có, nhưng vì tham mà hải 
vay nợ để mua. Cuối cùng nợ nần chồng chất dẫn 
đến nghèo khổlà chuyện đương nhiên.
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Đàn điếm, lười biếng, hưởng thụ là nguyên nhân 
dẫn đến nghèo đói là nhân bê tha, sa đọa đưa con 
người ta vào cửa bại vong, làm mất đi phẩm chất 
đạo đức của con người. Trang là một cô bé từ nhỏ 
vốn đã lười học lại hay thích chưng diện, đua đòi, 
ăn chơi theo thời đại. Để có tiền hưởng thụ, vui chơi 
nhằm thỏa mãn nhu cầu cá nhân, cô bày ra các 
chiêu lừa tình một đêm với cánh đàn ông ham của 
lạ. Rồi cô lợi dụng kẻ kia mệt mỏi mà lấy hết tiền 
bạc xe cộ.

Lười biếng là căn bệnh trầm kha của một số người 
ăn không ngồi rồi, làm ít mà muốn hưởng nhiều nên 
dễ đi vào con đường tội lỗi. Trang vì đua đòi chúng 
bạn nhà giàu, nên đã đánh mất tuổi thơ quá sớm. 
Cái quý nhất của đời con gái Trang cũng chẳng 
quan tâm, chỉ biết làm sao có tiền để thỏa mãn thú 
vui vật chất mà đánh mất chính mình.

Ngày nay, trên đà phát triển quá nhanh nhưng mất 
cân đối, con người chỉ chú trọng để làm sao thu 
được lợi nhuận nhiều mà dùng đủ mọi hình thức 
hấp dẫn, để kích động lòngtham của con người. 
Phòng trà, bia ôm, vũ trường, quán rượu mọc lên 
như nấm. Phim ảnh, sách báo đồi trị, kích thích bạo 
động, công khai tuyên truyền bằng nhiều hình 
thứcđể thu hút, hấp dẫn con người. Sự đua đòi chạy 
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theo nhu cầu hưởng thụ vật chất qúa đáng, đã làm 
cho con người đam mê, đắm đuối sự vui chơi trác 
táng nên dễ rơi vào tình trạng nghèo đói.

Con người ta vì nhận thức và quan niệm sai lầm nên 
dễ rơi vào vòng nghiện ngập, si mê rồi cam chịu 
chết chìm trong vòng tối tăm, u mê, tội lỗi. Thói 
quen lười biếng, ăn không ngồi rồi, muốn vui chơi 
hưởng thụ nhiều đã dễ dàng đưa con người ta vào 
vòng tội lỗi, và trở nên nghèo khó. Nhu cầu phát 
triển ngày càng cao về văn minh vật chất, cũng dễ 
kéo theo những tệ nạn xã hội, làm ảnh hưởng đến 
ngân sách quốc gia mà người thiệt thòichính là kẻ 
nghèo.

Tóm lại, đàn điếm, lười biếng, muốn hưởng thụ 
nhiều là nguyên nhân dẫn đến vòng tù tội. Đàn bà 
thì thích làm khách đưa đường, nặng hơn nữa thì 
làm má mì mua bán phụ nữ, mua bán trẻ em, mua 
bán ma túy, hoặc lợi dụng sắc đẹp để lừa gạt người 
khác bằng nhiều thủ đoạn tinh vi. Đàn ông thì cà rê 
dê ngỗng, chẳng muốn làm gì, nếu có mã đẹp trai 
thì dùng nam nhân kế lừa gạt phụ nữ nhẹ dạ, ham 
sắc; không thì sống dưới dạt áo đàn bà chờ đem tiền 
về nuôi, còn tệ hơn nữa thì hành nghề “ma đưa lối, 
quỷ đưa đường”, canh chừng vợ mình bán thân nuôi 
miệng.
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Nghèo đói được coi như là một vấn nạn xã hội, bởi 
vì nó làm giảm tiến độ phát triển của xã hội. Nó bao 
gồm tất cả những sự thiếu thốn các dịch vụ như giáo 
dục, y tế, thị trường; các cơ sở vật chất cộng đồng 
như nước, vệ sinh, đường, giao thông và thông tin 
liên lạc. Hơn nữa, đó còn là sự nghèo nàn về tinh 
thần làm cho người ta càng lún sâu vào sựtuyệt 
vọng, bất lực, thờ ơ, lo lắng và sợ hãi. Bởi do lười 
biếng nên một số người kiếm sống bằng nghề cờ 
gian bạc lận, hoặc làm các gã ma cô bảo kê gái 
điếm, gát sòng bạc và túng cùng phải hành nghề 
trộm cướp để có thật nhiều tiền hưởng thụ.

Nghèo khổ, túng quẫn là nguyên nhân dẫn đến tù 
tội. “Bần cùng sanh đạo tặc” là câu tục ngữ luôn răn 
nhắc chúng ta phải tin sâu nhân quả, không thì túng 
quẫn sinh liều, gây ra nhiều tội lỗi làm tổn hại đến 
con người mà đánh mất chính mình.

Các vấn đề viện trợ nhân đạo hoặc các tổ chức từ 
thiện dù là đã đem đến tận tay các nạn nhân của đói 
nghèo này, thì cũng không thể giúp cho họ hết 
nghèo. Nó chỉ tạm thời qua cơn đói khát, đó không 
phải là giải pháp lâu dài. Là vấn nạn mang tính xã 
hội, đói nghèo cần phải được hổ trợ vay vốn, siêng 
năng tích cực làm việc và biết tin sâu nhân quả.
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Cuộc sống nghèo khó dễ làm con người ta trở thành 
những kẻ sát nhân giết người tàn nhẫn. Vì hoàn 
cảnh thiếu thốn, khó khăn, nợ nần chồng chất nên 
dù cố gắng làm lụng đầu tắt mặt tối vẫn thiếu trước 
hụt sau. Quá túng quẫn khiến con người ta sinh liều, 
đành cướp của giết người để có tiền giải quyết các 
bế tắc trong đời sống gia đình. Thường người nghèo 
ít học, thiếu hiểu biết nên dễ dàng làm những điều 
xằng bậy. Họ không hiểu tại sao người khác giàu, 
còn mình lại nghèo.

Nghèo là do không biết bố thí cúng dường, hiếu 
dưỡng với cha mẹ hoặc giúp đỡ, chia sẻ khi gặp 
người bất hạnh, khó khăn. Luận về nhân quả giàu 
hay nghèo đều có nguyên nhân, không có gì bỗng 
dưng khi không lại nghèo. Thường người nghèo hay 
thất học,hiểu biết quá nông cạn nên không biết quân 
bình tham muốn, cuộc sống cơ cực, vất vảquanh 
năm suốt tháng, nợ nần chồng chất, thiếu trước hụt 
sau, không có tiền để vui chơi giải trí, chỉ lấy việc 
chăn gối làm đầu nên họ thường đông con là vậy.

Những người giàu có thường rất khôn ngoan, sáng 
suốt. Khi chưa thành tài họ luôn cố gắng vừa học 
vừa làm, chịu khó siêng năng, cần mẫn. Khi ổn định 
công ăn việc làm, đời sống kinh tế tương đối khá thì 
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họ mới tính đến chuyện trăm năm, xây dựng gia 
đình, sinh con đẻ cái.

Người nghèo do quá khứ gieo nhân xấu ác nên đời 
nay sinh ra chỗ khốn cùng, không được học hành 
tới nơi tới chốn, không có nghề nghiệp chính đáng, 
chỉ làm thuê làm mướn kiếm sống qua ngày, không 
đủ để nuôi thân huống hồ lấy vợ nuôi con. Nghèo 
lại càng nghèo thêm là như thế.

Do đó, nền tảng giáo dục gia đình xã hội rất quan 
trọng. Xã hội ngày nay có nhiềuchương trình xóa 
đói giảm nghèo bằng nhiều cách như xây nhà tình 
thương, hổ trợ vốn làm ăn, hướng dẫn giáo dục ý 
thức sống có hiểu biết về nhân cách đạo đức làm 
người… Về mặt tâm linh các vị tu sĩ phát tâm đi về 
các vùng sâu vùng xa, mở mang khuyến khích, giáo 
dục mọi người hiểu biết và tin sâu nhân quả, làm 
lành, làm thiện sẽ hưởngphước báo, làm ác, làm dữ 
sẽ chịu khổ đau.

Tu sĩ phải biết kết hợp từ thiện và hoằng pháp để 
kết duyên lành với người bất hạnh, nhờ vậy mới có 
cơ hội giúp đỡ vật chất lẫn tinh thần, động viên, 
khuyến khích người nghèo biết gieo trồng phước 
đức mà tránh quả khổ đau.
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Nghèo khổ thường dẫn đến túng thiếu, khó khăn, nợ 
nần chồng chất, hay bi đát hơn đã nghèo lại mắc cái 
eo, phải gánh thêm cha mẹ già bệnh hoạn. Cuộc 
sống khó khăn nên phải vay mượn, do đó luôn bị 
chủ nợ hối thúc, bắt buộc, nếu không đủ khả năng 
chi trả trong nhất thời thì lãi mẹ đẻ lãi con. Không 
ai muốn mình mắc nợ mà vì hoàn cảnh bắt buộc nên 
đành ngậm đắng nuốt cay, chịu nhiều tủi nhục bởi 
lời nặng nhẹ, hăm he của chủ nợ.

Phóng túng ăn không ngồi rồi, không lo làm ăn thì 
từ từ sẽ nghèo. Tiêu xài lãng phí tiền bạc không 
đúng chỗ dễ bị nghèo. Hàng ngày thức dậy trễ là 
nguyên nhân dẫn đến chỗ nghèo. Nhà có ruộng đất 
không lo canh tác, do làm biếng mà nghèo. Ham kết 
bạn với những người giàu có hơn mình hay đua đòi, 
trèo cao mà trở nên nghèo. Thích thưa kiện để 
chứng tỏ mình là anh hùng nên dễ sinh bực tức mà 
không chịu làm ăn cho nên nghèo. Vay nợ mua sắm 
làm sang, chứng tỏ ta đây là người giàu có nên tự 
mình làm nghèo. Trong gia đình vợ con thích ăn 
ngon mặc ấm mà không chịu làm ăn nên phải 
nghèo. Để con cháu giao du với nhiều người xấu 
nên dễ bị lường gạt mà thành ra nghèo. Thích rượu 
chè, cờ bạc, hút xách, đàn điếm thì nghèo hèn. 
Không biết bố thícúng dường giúp đỡ, sẻ chia thì sẽ 
nghèo cùng mãi mãi.
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NIỀM TIN LÀ SỨC MẠNH ĐỂ VƯỢT QUA 
KHÓ KHĂN

Có một gia đình nghèo anh em đông, cậu bé đó là 
anh cả phải phụ cha mẹ hằng ngày đi bán báo để 
giúp đỡ gia đình. Cậu bé đi học một buổi, rồi tranh 
thủ thời gian đi bán báo để kiếm tiền thêm, phụ giúp 
các thành viên trong nhà. Sáng hôm đó đã gần 10 
giờ rồi mà chưa có miếng gì trong bụng, cậu bé cảm 
thấy chân cẵng rã rời, tâm thần mệt mỏi. Tiền lời 
bán được không đủ để mua thức ăn cho tất cả thành 
viên trong gia đình, nên cậu bé không dám dùng số 
tiền đó, để mua một chút gì ăn cho đỡ đói.

Không còn cách nào khác, cậu bé quyết định đi đến 
một ngôi nhà phía trước để xin chút đồ ăn cho qua 
cơn đói. Thế nhưng, cậu ta không dám xin ăn vì 
người mở cửa là một cô bé xinh đẹp, dễ thương. 
Trong hoàn cảnh bất ngờ, cậu ta bỏ ý định xin ăn, 
đành mở miệng xin một miếng nước uống, cho đỡ 
đói.

Người con gái ấy trông thấy dáng vẻ nghèo nàn, ốm 
đói của cậu bé nên thương tình pha cho một ly sữa. 
Cậu bé uống một cách ngon lành nhưng chầm chậm 
từng hớp một, để thưởng thức những vị ngon ngọt 
chưa từng có từ xưa nay, nhờ vậy cậu bé qua được 
cơn vật vã, đói khát. Vì lòng tự trọng, cậu bé hỏi: 
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“Vậy là tôi nợ cô bao nhiêu”? Cô gái trả lời: Đây là 
ly sữa gia đình chúng tôi tự nguyện tặng bạn. Mẹ 
chúng tôi khi còn sống đã dạy rằng hãy giúp đỡ mọi 
người, khi có nhân duyên. Cậu bé cảm động quá 
nên nói: Tôi rất thành thật biết ơn cô và gia đình.

Sau đó, cậu bé xin cáo từ tiếp tục công việc của 
mình, ly sữa đã giúp cho cậu bé cảm nhận được 
niềm vui trong cuộc sống, nên càng cố gắng nhiều 
hơn nữa trong việc học hành và phụ giúp cha mẹ 
thêm bớt gánh nặng trong kế sinh nhai. Kể từ hôm 
đó, cậu bé có thêm động lực mạnh mẽ hơn, không 
chịu đầu hàng số phận khó khăn trong hiện tạimà cố 
gắng vươn lên để sau này trở thành một vị bác sĩ có 
tiếng tăm, luôn mở rộng tấmlòng từ bi, giúp đỡ 
những bệnh nhân có hoàn cảnh nghèo khó.

Rồi thời gian trôi qua với sự kiên trì và bền chí, cậu 
bé đó đã trở thành một bác sĩ giỏi nhờ cứu chữa 
bệnh nhân nhiệt tình. Cô gái trẻ tốt bụng năm xưa 
giờ mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, phải có thật 
nhiều tiền mới cứu được. Trong khi đó hoàn cảnh 
của cô đang gặp nhiều khó khăn, gia đình không đủ 
tiền để chữa trị.

Bác sĩ chính trong việc điều trị bệnh cho cô gái, 
hiện thời là cậu bé nghèo năm xưa.Ngay lập tức anh 
đã nhận ra người ơn của mình khi còn nghèo khổ. 
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Do căn bệnh hiểm nghèo phải cần đến một số tiền 
quá lớn, dù có bán đi căn nhà cũng chỉ đủ trả hai 
phần ba số tiền.

Trước nhất cần phải phẩu thuật nhanh, nếu để lâu 
bệnh nhân khó bề qua khỏi, với sự nhiệt tình của 
anh và các bác sĩ, nhân viên y tá nên đã giúp cô gái 
vượt qua cơn bệnh hiểm nghèo thoát chết trong tầm 
tay. Nhưng số tiền phải thanh toán quá lớn, gia đình 
cô gái chỉ đủ khả năng trả một phần ba, phần còn lại 
vị bác sĩ trẻ vui vẻ trả dùm. Với số tiền đó, chắc có 
lẽ cô sẽ phải làm việc tinh cần siêng năng suốt cả 
cuộc đời, mới có thể trả hết được.

Qua câu chuyện có thật ở trên, đã giúp cho chúng ta 
có một cách nhìn chín chắn hơn, cuộc sống ở thế 
gian này những vị Bồ tát luôn hiện thân dưới mọi 
hình thức để sẻ chia tình thương yêu đến với nhân 
loại khi có nhân duyên. Một ly sữa ngày xưa khi 
còn nhỏ dại, đã giúp cho cậu bé ý thức được tình 
người trong cuộc sống, bằng sự san sẻ giúp đỡ cho 
nhau mỗi khi cần thiết.

Cuộc sống của chúng ta chỉ cần có tấm lòng, như 
dẫn người già qua đường, nhín chút quà sáng để cho 
các em học sinh khó khăn, biết an ủi động viên 
người qua cơn sợ hãi.v..v…và còn vố số việc làm 
khác, được thể hiện bằng trái tim hiểu biết.
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Muốn làm người tốt trong thời buổi bây giờ cũng 
không đơn giản, chính sách luật phápđể khích lệ 
người tốt không rõ ràng, nên làm người tốt sẽ dễ 
dàng bị nạn ngược trở lại! Tình trạng này nếu để 
xảy ra dài lâu sẽ làm cho con người ta trở nên thờ ơ, 
vô cảm khi gặp người khác bị tai nạn.

Thật ra trong cuộc sống này với vô vàn chuyện tốt 
xấu, đúng sai, phải quấy, con người nếu đi theo 
chiều hướng thượng thì mở rộng lòng ra để san sẻ, 
giúp đỡ người khi hoạn nạn. Ngược lại, trong sự 
nhiệt tình giúp đỡ lại trở thành nạn nhân, thì thử hỏi 
ai dám giúp người, cứu vật? Chuyện nhân tình thế 
thái, từ thái độ vô cảm của nhiều người nắm cán cân 
công lý đối với dân, thái độ vô cảm trong cuộc sống 
của người này đối với người kia, rồi chuyện người 
ngay sợ kẻ gian manh trù ém, học trò sợ thầy cô 
giáo, kẻ dưới quyền sợ quan trên…

Thường những quãng đường vắng vẻ khi xãy ra tai 
nạn người ta vì sợ trách nhiệm, hoặc sợ bị bồi 
thường hao tốn và có thể bị tù tội, nên bỏ chạy luôn. 
Một người trung niên lái xe ô tô trên đường về nhà, 
bỗng thấy một người nằm bên chiếc xe máy bên vệ 
đường, thấy người đó bị thương rất nặng, anh vội 
vàng dừng lại và đến báo cho mấy nhà dân gần đó, 
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nhờ mọi người khiêng phụ người bị nạn lên ôtô, rồi 
gửi chiếc xe lại đó cho một người dân.

Khi đến Bệnh viện, đưa vào phòng cấp cứu xong thì 
lập tức anh liền bị giữ lại. Các bác sĩ cấp cứu yêu 
cầu anh phải làm các thủ tục, khai họ tên, nộp tiền 
cho người bị nạn. Nhưng thật bất hạnh thay, người 
bị nạn đang trong cơn hôn mê, trong người lại 
không có giấy tờ gì. Mặc cho anh giãi bày đủ mọi 
cách, nhưng các nhân viên phòng cấp cứu vẫn cho 
anh là người gây ra tai nạn và gọi luôn công an đến 
để làm rõ trắng đen.

Một lát sau, thì có hai cán bộ công an đến và yêu 
cầu anh xuất trình giấy tờ tùy thân và trình bày lại 
mọi sự việc. Sau khi anh nói hết mọi lý lẽ và khẳng 
định tôi chỉ là người giúp đỡ, thấy nạn nhân bị như 
thế anh không nỡ làm ngơ, cuối cùng công an cũng 
chẳng tin. Anh tức quá nên yêu cầu 2 cán bộ này 
cùng đi xe đến nơi xảy ra tai nạn, gặp mấy người đã 
ra khiêng người bị nạn lên xe và xem lại chỗ hiện 
trường chiếc xe.

Khi lấy lời khai của người dân, họ cũng chỉ có thể 
nói được là thấy anh này vào gọi thì chạy ra giúp, 
chứ chẳng biết sự thật như thế nào. Để điều tra bước 
tiếp theo, công an yêu cầu anh cho phép kiểm tra xe 
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xem có vết tích va quệt hay không. Mặc dù không 
có bằng chứng là chiếc xe gây ra tai nạn.

Nhưng cũng phải lòng vòng mất hết nửa ngày, 
người bị nạn đã tỉnh lại và anh ta nói tên tuổi, địa 
chỉ, kể lại việc bị một chiếc tải nhẹ tông mình. Tình 
trạng ở các khoa cấp cứu của bệnh viện khi người bị 
tai nạn được chuyển đến, nếu không có thủ tục đầu 
tiên thì coi như chờ chết, vậy lương y như từ mẫu ở 
chỗ nào?

Một số người vì có trái tim hiểu biết nên bất chấp 
hiểm nguy cứu người là việc trước tiên, tuy nhiên 
người muốn “làm phúc”, lại trở thành “nạn nhân”. 
Trong khi đó, phải nộp cho bệnh viện mấy triệu 
đồng để chạy chữa cho người kia. Đến khi người 
nhà người bị nạn đến, họ cũng chỉ nói lời cảm ơn vì 
gia cảnh quá nghèo. Thế gian này người ngay 
thường hay bị mắc nạn, nên có nhiều người nói, thà 
tránh xa những chỗ tai nạn đó.

Qua câu chuyện trên chúng ta mới thấy rằng, ở xã 
hội hiện nay, muốn làm người tốt xem ra cũng 
không hề đơn giản nếu không biết cách, dễ mang 
họa vào thân. Có một điều màchúng ta dễ dàng 
nhận thấy nhất là mặt tuyên truyền trên báo chí, 
càng ngày càng thiếu đi những gương người tốt, 
việc tốt.
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Thật ra, trong xã hội chúng ta hiện nay, có rất nhiều 
tấm gương lao động giỏi, sáng tạo, rất nhiều những 
gương dũng cảm trong nhiều lĩnh vực. Nhưng nhà 
báo, nhà văn muốn viết về những tấm gương này 
thật là khó. Đặc biệt là viết về những nhà quản lý, 
những nhà lãnh đạo. Viết về tập thể tốt thì còn 
tương đối dễ, nhưng viết về cá nhân tốt thì cực kỳ 
khó, đặc biệt là những người đang việc làm trong 
các cơ quan nhà nước.

Gương người tốt việc tốt trong thời buổi hiện nay 
rất nhiều, có đủ trong mọi lãnh vực của cuộc sống, 
nhưng quả thực rất là khó khăn khi muốn đăng, phải 
chờ xét duyệt ở các cấp. Thật đúng là muốn làm 
người tốt trong bối cảnh xã hội bây giờ cũng không 
đơn giản, vàcho đến việc phản ảnh sự thật, nói sự 
thật có thể sẽ bị trù dập không ngóc đầu lên nổi.

Trên đời này dù chúng ta là ai, là những nhà đạo 
đức, là vĩ nhân, là anh hùng, là người công nhân, là 
người nông dân, là những người tốt…thì chúng ta, 
ai cũng đã từng được sự chăm sóc và nuôi dưỡng 
của người mẹ qua dòng sữa ngọt ngào. Và cũng lại 
như thế, trên thế gian này không có một con người 
bình thường nào lại không qua bàn tay giúp đỡ, dìu 
dắt, dạy dỗ của thầy cô. 
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Ngày nay đứng trước cuộc sống với bộn bề công 
việc, sự lo toan về cơm áo, gạo tiền, con cái có chỗ 
ăn học đàng hoàng cũng không phải dễ. Làm bậc 
cha mẹ ý thức đượctrách nhiệm và bổn phận của 
mình, dành trọn đời cho sự nghiệp trồng người và ai 
cũng có tâm huyết như vậy, thì thế gian này sẽ là 
thiên đường của hạnh phúc.  

Trong cuộc sống, chúng ta cần phải biết cách vượt 
qua mọi hoàn cảnh khó khăn để tựgiải thoát cho 
mình trong bế tắc, ta sẽ kiên trì bền bỉ để tiếp tục đi 
cho đến khi nào đạt được mục đích mới thôi. Muốn 
được như vậy, chúng ta cần phải có ý chí mạnh mẽ, 
có lập trường vững chắc để vượt qua mọi sự khó 
khăn mà vươn lên đỉnh cao của cuộc đời.

Tuy nhiên có những việc làm ngay từ đầu đã không 
thành công, chúng ta hãy kiên trì bền bỉ thử lại lần 
nữa, nếu vẫn không thấy khả quan thật sự, thì ta cần 
phải suy xét lại; kiên trì trong ngu dốt sẽ bị thất bại 
nặng nề. Cũng tương tự như vậy, khi tham khảo một 
cuốn sách ta không nhất thiết là phải đọc hết toàn 
bộ. Ta có thể bỏ tiền ra mua một cuốn sách, không 
có nghĩa là chúng ta cần phải đọc hết cuốn sách đó. 
Để tránh việc lãng phí tiền bạc, thời gian chúng ta 
cần có sự hiểu biết chân chính, để cân nhắc công 
việc và sự tham khảo có kết quả tốt đẹp.
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Kết thúc một việc làm hay thay đổi một tình cảm, 
đôi khi còn khó hơn so với những công việc mới bắt 
đầu. Biết còn nhiều thiếu xót, thì ta cố gắng tìm 
cách thay đổi chuyển hóa lànăng lực của người có ý 
chí, có niềm tin, có quyết tâm, và có sức mạnh tinh 
thần. Thực ra cuộc sống rất đơn giản, khi chúng ta 
để mất đi những gì đã có, ta không nên tiếc nuối 
hay cố công tìm lại, mà hãy làm cách nào để tạo ra 
được nhiều cái khác.

Chúng ta có thể vấp ngã từ đất thì ngay nơi đất 
mình phải biết đứng lên để tiếp tục đi. Còn quyết 
tâm thì còn hy vọng, chúng ta có thể làm lại từ đầu. 
Chúng ta rất dễ trở thànhnô lệ của thói quen, vì nó 
đã ăn sâu vào trong tâm khảm của ta, muốn chuyển 
hóa để thay đổi thói quen xấu, không đơn giản dễ 
dàng nên nhiều người đành phải chấp nhậnchịu nó 
sai khiến, mà sống trong đau khổ lầm mê.

Vào những lúc như thế này, con người cần phải 
quyết tâm vượt qua chứ đừng giao phócho số phận 
đã an bài, do đó ta dễ dàng đánh mất chính mình mà 
chấp nhận một cuộc đời tăm tối. Khi trời mưa, nếu 
không có dù che không quan trọng, điều cần thiết là 
chúng ta cần phải nhanh chóng tìm chỗ trú mưa. 
Chúng ta không thể nào phó thác cho số phận hoặc 
chờ đợi sự may mắn hay ỷ lại vào một thế lực nào 
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khác. Chính ta là chủ nhân ông của bao điều họa 
phúc, chính ta quyết định vận mệnh của mình trong 
hiện tại, 30% là nghiệp quá khứ, 70% là do sự cố 
gắng của chúng ta.    

Trạng thái tinh thần của chúng ta mạnh hay yếu 
trong khi gặp khó khăn sẽ quyết định sựthành công 
của mình trong tương lai tốt hay xấu. Khi chúng ta 
bước chân vào đời, ai cũng mang theo hai phong bì 
được dán kín như nhau. Hai phong bì này sẽ do 
chúng ta nắm giữ, chứ không phải do ai khác hoặc 
đấng tối cao nào, toàn quyền phán xét.

Phong bì thứ nhất, trong đó ghi đầy đủ những lợi 
ích về vật chất lẫn tinh thần nhờ sức mạnh của ý 
chí, chúng ta biết phát huy sức mạnh đó, cho tới khi 
đạt được mục tiêu đề ra với tinh thần lạc quan yêu 
đời. Còn phong bì thứ hai, ghi lại những thất bại 
nặng nề là docon người không có sức mạnh của ý 
chí và bệnh ỷ lại, vì hay nhờ vã vào người khác nên 
ít khi nào họ được thành công trọn vẹn.

Điều đó cho thấy, chính ý chí và sức mạnh của niềm 
tin mới là tài sản quý giá nhất khi được làm người. 
Trạng thái tinh thần của chúng ta lúc nào cũng lạc 
quan và tin bản thân mình là chủ nhân ông của bao 
điều họa phúc, nhờ vậy nó giúp ta biết cách cân 
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bằng cuộc sống và giữ vững những mối quan hệ tốt 
đẹp với mọi người xung quanh. 

Ý chí và nghị lực có thể giúp cho con người vượt 
qua mọi trở ngại, khó khăn của cuộc sống. Ý chí và 
nghị lực không phải tự nhiên mà có hay do di truyền 
của cha mẹ, mà chính là do sự cố gắng rèn luyện, 
kiên trì bền bỉ để đeo đuổi mục tiêu, nhờ lập 
trườngvững chắc. Những khó khăn trong cuộc sống 
chỉ là sự thử thách, để nâng cao khả năng sức chịu 
đựng của chính mình. “Lửa thử vàng, gian nan thử 
sức”. Chúng ta có thành công hay không, là do ý chí 
mạnh mẽ và sự nổ lực kiên trì của chính mình!

Niềm tin về sự thành công trong tương lai, sẽ giúp 
chúng ta vượt qua mọi chướng ngạikhó khăn, nỗi 
đau thất bại nào rồi cũng sẽ đổi thay tốt đẹp theo 
thời gian. Cùng với đó là những cơ hội, để chúng ta 
có những mối quan hệ mới tốt hơn nhờ kiên trì và 
bền bỉ, nên đã tìm ra lối thoát. Cuối cùng, thành 
công chỉ đến với chúng ta khi đã vượt qua 
nhữngthời khắc khó khăn nhất.

Trong cuộc sống luôn chứa đựng những điều bất 
ngờ, ẩn sau những khó khăn luôn là những cơ hội 
tốt đẹp. Nếu chúng ta đang gặp những khó khăn thì 
cũng đừng nên thất chí nản lòng, chúng ta hãy can 
đảm dũng mãnh để vượt qua nó, bằng sức mạnh phi 
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thường của chính mình. Mỗi chúng ta sinh ra trên 
đời này là để rèn luyện nhằm vượt qua những 
chướng duyên nghịch cảnh, có khó khăn thì chúng 
ta mới biết quý trọng giá trịcủa cuộc sống.

Có rất nhiều người bỏ cuộc nửa chừng khi mọi thứ 
trở nên khó khăn, họ chùn bước trước thất bại, họ 
cảm thấy chán nản và tuyệt vọng, họ chấp nhận số 
phận đã an bài, họ không có khát khao hy vọng để 
tìm ra giải pháp tốt đẹp. Chúng ta chỉ cần tìm hiểu 
nguyên nhân và tiếp tục hành động, tự tin vào khả 
năng của chính mình bằng cách tin sâu nhân quả, 
nhờ vậy cho chúng ta biết phát huy sức mạnh của ý 
chí, để tiếp tục đi hết con đường mình đang đi và đã 
đi.

Người có đủ ý chí và niềm tin dễ dàng vươn lên 
vượt qua những khó khăn ban đầu, nhờ vậy càng 
được tôi luyện thêm sức mạnh, cho người có đức 
hạnh và tài ba. Ngược lại nó, sẽ quật ngã những kẻ 
mềm lòng, yếu đuối, bạc nhược, dễ duôi, không có 
khả năng kiên nhẫn, bền chí chịu đựng, để rồi chấp 
nhận cuộc đời tăm tối. Nghịch cảnh hay chướng 
duyên, không phải là tảng đá lớn để ngăn cản bước 
đi của chúng ta. Nó chỉ là thềm đá rộng, để giúp cho 
bước chân chúng ta đi đều và vững vàng hơn, mà 
biết cách làm chủ bản thân.
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Làm người, ai cũng có những khó khăn nhất định 
của nó, nếu chúng ta không dám can đảm, mạnh mẽ 
vượt qua sự thử thách của cuộc sống, thì ta tự đánh 
mất chính mình mà phó thác cho số phận. Cuối 
cùng, ta bị mặc cảm, tự ti, ăn năn hối tiếc suốt cả 
cuộc đời, chôn vùi trong đau khổ lầm mê. Để vươn 
lên vượt qua những khó khăn trước mắt, chúng ta 
phải cố gắng mạnh mẽ để đạt được mục tiêu. Một 
con người đáng được tán thán vàca ngợi không phải 
ở chỗ chưa bao giờ bị thất bại, mà sau khi thất bại, 
người đó có kiên trì, bền chí để tiếp tục con đường 
mình đang đi hay không?

Nếu ta không đủ khả năng để thay đổi hoàn cảnh 
hiện tại, nhưng ít ra ta cũng phải thích nghi với cuộc 
sống thực tế, khi đối mặt với khó khăn và chướng 
ngại. Người có khả năng làm chủ chính mình, thì dễ 
dàng vượt qua sóng gió cuộc đời dù bất cứ hoàn 
cảnh nào. Người thiếu niềm tin về chính mình, hay 
ỷ lại vào người khác hoặc không có sức mạnhcủa ý 
chí thường không sáng suốt nhận định đúng sai, nên 
khó bao giờ đạt được thành công trong cuộc sống.

Ý chí niềm tin và nghị lực là ba điều không thể 
thiếu trong cuộc sống, để chúng ta vững vàng vượt 
qua những khó khăn. Chúng ta phải tin rằng, không 
có gì không thể làm được, mọi thứ nên hư, thành 
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bại, tốt xấu trong cuộc đời đều do ta quyết định. 
Nhờ có sức mạnh của ý chí, chúng ta mới có thể 
học hỏi từ những thất bại đã qua, mà cố gắng vươn 
lên vượt qua số phận, không thất chí nản lòng khi 
gặp khó khăn chướng ngại.

Ai cũng có khả năng và sức mạnh của ý chí, đang 
tiềm ẩn nơi mỗi con người chúng ta, để vươn lên 
làm đẹp cuộc đời ta phải vững lòng tin quyết không 
lui sụt. Muốn vượt qua số phận, ta phải kiên trì bền 
bỉ, can đảm dũng mãnh, siêng năng tinh tấn, trong 
mọi trường hợp để vươn lên đạt được mục đích cuối 
cùng.

Một cục muối, một củ cà rốt, một quả trứng, sau khi 
được đun sôi một thời gian, chúng ta sẽ thấy thế 
nào? Cục muối với hình dáng bên ngoài coi vẽ rắn 
chắc, nhưng khi được bỏ vào nước sôi nó sẽ bị hòa 
tan theo thời gian, củ cà rốt cứng chắc cũng mềm đi 
khi bị nấu chín, còn quả trứng tuy vỏ mỏng manh 
nhưng khi được luộc qua nước sôi nóng bỏng, lại 
trở nên cứng cáp hơn. Cũng lại như thế, nếu chúng 
ta không tin sâu nhân quả, không cố gắng rèn luyện 
trong gian nan cực khổ, thì ta sẽ dễ dàng gục ngã 
trước phong ba bão táp cuộc đời và khó mà thành 
công trong mọi công việc.

Bằng sự trải nghiệm của bản thân, sau khi vấp 
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ngã được Phật pháp cứu vớt làm mới lại chính 
mình, chúng tôi bây giờ có những bước đi ngược 
dòng đời, từ một con người không biết tin sâu nhân 
quả chuyên làm những điều xấu ác mà giờ đây đã 
thay hình đổi dạng. Kính mong mọi người hãy nên 
chín chắn, suy xét tất cả mọi thứ sẽ được an bài, khi 
ta trút hơi thở cuối cùng. 
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14

NGƯỜI PHẬT TỬ SỐNG NHƯ 
THẾ NÀO MỚI ĐÚNG?

Phật tử ngoài việc quy y Tam bảo, quy hướng Phật, 
pháp, Tăng và phát nguyện thọ trì 5giới cấm, Phật 
tử còn phải học hỏi lời Phật dạy tin sâu sâu nhân 
quả, tin tâm mình là Phật, tin mình có khả năng thay 
đổi những nỗi khổ niềm đau thành an vui, bình yên 
và hạnh phúc.

Theo thực tế cuộc sống hiện tại có nhiều Phật tử đi 
chùa nhưng họ đến để cầu khẩn van xin một cái gì 
đó, không liên quan đến nhân quả nghiệp báo và 
việc tu tập tỉnh thức tâm linh. Một số người đến 
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chùa cúng Phật rất nhiều, để cầu buôn may bán đắt, 
làm ăn phát đạt hoặc xin xăm bói quẻ, nếu được quẻ 
tốt thì mừng cúng Phật nhiều, nếu gặp quẻ xấu thì 
buồn bã bỏ về. Nếu chúng ta đến chùa để cầu khẩn 
van xin như thế, thì chùa có khác gì đình miếu.

Thực ra trong cuộc sống này không có gì đúng cũng 
không có gì sai, chẳng qua nó hợp với sở thích thói 
quen của mình nên chúng ta cho là đúng và không 
hợp thì cho là sai.Tùy theo hoàn cảnh và sự tác 
động nguyên lý duyên sinh của xã hội mà ý niệm 
đúng sai được thay đổi để thích nghi với cuộc sống 
hiện tại.

Cách nay 50 năm về trước nếu muốn nấu nước sôi 
ta phải dùng gì để đun, thì người ta sẽ nói dùng củi, 
dùng rơm rạ hay dùng than. Cũng câu hỏi đó ngay 
trong thời điểm này, người ta sẽ trả lời là dùng bếp 
ga hay bếp điện. Chúng ta thấy không, các câu trả 
lời đều đúng cả. Nếu chúng ta cứ mãi kẹt vào ý 
niệm đúng, sai là tự mình chấp nhận có cái ta thiệt. 
Ý niệm về tốt xấu, đúng sai dẫn đến tranh đấu hơn 
thua, được mất mà tạo ra ân oán thù hằn không có 
ngày thôi dứt, bởi chúng ta hãnh diện, kiêu ngạo vì 
thấy mình làthật ngã.  

Chúng ta mặc cảm vì thấy mình không đẹp hay sang 
trọng như người khác, nên không được mọi người 
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chú ý đến. Đẹp nên ta thấy mình hơn người, và 
được mọi người trọng vọng yêu thích. Xấu hay đẹp 
do phước duyên tu tạo nhiều đời của mình, nhưng 
đó chỉ là vẻ đẹp hình thức không quan trọng cho 
lắm. Như chúng ta không có vẽ đẹp bên ngoài 
nhưng mà lại biết tu, biết làm phước, cái đẹp của ta 
được phát xuất từ nội tâm thanh tịnh, nên cái đẹp 
của nột tâm lúc nào cũng có sức thuyết phục mọi 
người.

Cái đẹp bên ngoài nó chỉ tồn tại một thời gian nào 
đó, nhưng nó dễ làm cho con người ta dính mắc 
bám víu vào đó khi nhan sắc đã tàn phai. Nhìn 
người đẹp, ta biết người này nhiều đời có tu nên 
hình dáng tướng đi có phần hấp dẫn dễ gây thiện 
cảm với nhiều người. Ta nay hình dáng tướng tá 
xấu xí biết mình nhiều đời không có tu, nên dung 
nhankhông được tươi mát, nhìn đó mà bản thân phải 
cố gắng lo tu tập nhiều hơn. Khi tabuông bỏ được ý 
niệm về hình thức, ta sẽ có thời gian làm đẹp nội 
tâm bằng cách phước huệ song tu.         

Đi chùa lễ Phật, ở nhà ăn chay, tụng kinh niệm 
Phật, ngồi thiền, làm phước cúng dường,tham gia 
các tổ chức từ thiện, đóng góp cho xã hội là điều 
cần thiết của một Phật tửchân chính. Những hoạt 



THÍCH ĐẠT MA PHỔ GIÁC

150

động trên có tác dụng rất lớn, khiến bản thân mình 
vui vẻ, hạnh phúc.

Hiện nay tình trạng giết người cướp của, cướp giật 
trên đường phố, gian dâm, lường đảo cả nhà nước 
lẫn người đời, buôn bán chuyển vận xì-ke ma túy, 
nhậu nhẹt lu bù, gây lộn rồi đâm chém nhau. Rõ 
ràng đạo Phật không thể giải quyết được nạn thất 
nghiệp, suy thoái kinh tế, nạn đầu cơ tích trữ tăng 
giá giả tạo, nạn tắc nghẽn xe cộ trong giờ cao điểm, 
nạn gái mại dâm, nạn xì-ke ma túy, băng đảng, xả 
rác bừa bãi, tàn phá núi rừng cây cỏ, nạn tham 
nhũng v.v…

Quán chiếu vào cuộc sống chúng ta thấy mọi phiền 
não khổ đau, do chính ta tạo ra bởi tham lam, ích 
kỷ, nóng giận, si mê vì thiếu hiểu biết. Do đó người 
Phật tử khôn ngoan là phải biết nói lời xin lỗi mỗi 
khi làm ai buồn phiền hoặc vô tình hay cố ý. Chẳng 
hạn mình mở một cánh cửa vô tình đụng phải người 
ta, chưa biết lỗi về ai, nhưng nếu mình lên tiếng xin 
lỗi trước, thì mọi chuyện sẽ vui vẻ. Nếu mình cố 
biện minh, chối cãi thì câu chuyện trở nên căng 
thẳng, rắc rối… và dễ dẫn đến cãi vả không vui vẻ 
với nhau, có khi thù hằn ghét bỏ.

Lời xin lỗi có tác dụng rất lớn khiến người bị xúc 
phạm dễ cảm thông mà bỏ qua, nhờ vậy chúng ta 
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trưởng thành và chín chắn hơn trong cuộc sống. Khi 
chúng ta nghịch ngợm phá phách làm cho cha mẹ 
buồn lòng. Chúng ta phải biết nói lời xin lỗi mong 
cha mẹ tha thứ bỏ qua. Lời xin lỗi đó khiến cha mẹ, 
cũng như những người khác cảm động và còn 
thương mình nhiều hơn nữa và dĩ nhiên sẽ bỏ qua 
lỗi lầm đó.

Biết nói lời cám ơn mỗi khi hỏi ai một điều gì hoặc 
nhờ họ giúp đỡ, như khi các em học sinh chào cô 
giáo rồi, thì cô cũng không quên nói “Cám ơn các 
em”. Nếu chúng là người bán hàng khi có khách 
đến hỏi mua một món đồ, mình nói giá xong họ nói 
cao quá rồi không mua, mình phải nói  em cám ơn 
chị, nếu chị hỏi giá chỗ khác mà bằng ở đây, thì hãy 
quay lại mua dùm em nhé; em xin cám ơn chị nha! 
Lời “cám ơn” như chúng ta đang rót mật vào lòng, 
làm mát lòng người nghe và chứng tỏ mình là người 
khiêm tốn và có giáo dục.

Người Phật tử khi đã hiểu đạo rồi thì phải lấy hạnh 
khiêm tốn làm đầu, vì có khiêm tốn thấp mình thưa 
hỏi đạo lý mới học được điều hay lẽ phải biết được 
cội nguồn của giác ngộ, giải thoát. Người Phật tử 
phải nên nhớ rằng muốn mình thật sự khiêm tốn hay 
không thì chúng ta bước đầu phải tập nhẫn nhịn đối 
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với những việc trái ý nghịch lòng, nhẫn không có 
nghĩa là hèn nhát. 

Chính vì vậy, người Phật tử bất cứ trong lĩnh vực 
nào muốn được thành công như học hành, làm ăn 
buôn bán, sự nghiệp chính trị, hay tu hành cũng 
vậy…, chúng ta phải luôn luôn khiêm tốn thì mới 
được lòng mọi người. Ngược lại với khiêm tốn là 
kiêu căng, hách dịch, phách lối, tự cao như vậy vô 
tình chúng ta sẽ có nhiều người thù ghét, làm ảnh 
hưởng công việc của mình. Vì sự ngã mãn, cho 
mình là hơn hết, không kính phục mọi người, nên 
chúng ta bỏ mất cơ hội để học hỏi. Do khinh khi 
người nên chúng ta bị tổn đức, do đó tội lỗi phát 
sinh làm hại người và vật.

Luôn nói lời khen ngợi, bớt chê bai chỉ trích đó 
cũng là cách chúng ta biết làm vừa lòng mọi người. 
Trong suốt 49 năm giáo hóa chúng sinh không biết 
mệt mỏi nhàm chán, Phật lúc nào cũng khen ngợi, 
động viên khuyến khích, không chê bai, không 
tranh cãi, và từ tốn nhẹ nhàng trong việc đối nhân 
xử thế.

Chúng ta nên nhớ rằng lời khen đúng làm mát lòng 
người nghe, nhưng một lời khen sai thì nguy hiểm 
vô cùng, như người uống rượu có tửu lượng cao, 
chúng ta khen họ vô tình hại họ mau chết sớm nếu 
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không cũng thân tàn ma dại. Tuy nhiên lời chê 
đúng, làm người nghe hơi khó chịu, nhưng đó là lời 
nói trung thực có thể giúp họ sống tốt hơn.

Trong lúc chúng ta hứng chí nói chuyện với huynh 
đệ hay bạn bè, vô tình chê bai một người nào đó nếu 
nhẹ thì giận hờn chút ít, nặng thì tranh cãi chửi bới 
nhau. Chê bai khác với xây dựng góp ý chân thành, 
góp ý là giúp cho người đó thấy được cái sai của 
mình mà sửa đổi, chê bai tức là nói cái xấu của họ 
ra cho mọi người biết.

Người Phật tử chân chính không nên tranh giành lợi 
lộc với ai. Trong mua bán làm ăn, hùn hạp nếu được 
chia tiền lời, trong gia đình phải chia gia tài do cha 
mẹ để lại thì chúng ta nên nhường nhịn anh chị em 
một chút cũng không sao. Tranh giành gia tài, kẻ 
hơn người kém là nguyên do dẫn đến anh chị em 
con cháu chia lìa, rồi trở nên thù ghét và có khi đi 
đến giết hại nhau.

Mọi chuyện xảy ra trên đời này đều có nguyên do. 
Nếu không do lỗi mình thì ắt hẳn lỗi người. Nếu là 
lỗi người và nếu nhỏ thì ta nên bỏ qua. Nếu là lỗi 
mình thì mình rút kinh nghiệm mà tu sửa. Chớ có 
khăng khăng kết tội người, quay lại chính mình để 
nhìn thấy được lỗi minh, thì ta sẽ biết cách chuyển 
hóa.
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Người biết nhận lỗi là người can đảm và có tinh 
thần trách nhiệm rất cao. Một đất nước mà từ thứ 
dân cho đến vua quan, làm lỗi mà biết nhận lỗi và 
sửa sai thì thế này sẽ làthiên đường của hạnh phúc.

Chúng ta khi làm việc lỡ gây tạo tội lỗi cho một ai 
đó, đối với lương tâm mình biết xấu hổ, như chúng 
ta lỡ lấy một vật gì của ai, đối với mình cảm thấy 
xấu hổ ray rức trong lòng. Ta phải tự nhủ thầm 
mình là Phật tử thì không được tham lam trộm 
cướp, lường gạt của người khác, nghĩ như vậy rồi ta 
sẽ hối hận, ăn năn mà không dám tái phạm nữa.

Chỉ loài người nhờ có ý thức và sự hiểu biết nên 
mới xấu hổ. Loài súc vật sống theo quán tính tập 
nghiệp, nên không biết xấu hổ khi chúng nó trần 
truồng. Nhưng loài người sẽ cảm thấy xấu hổ khi 
chúng ta không mảnh vải che thân, ngày xưa con 
người chưa văn minh tiến bộ nên phải lấy lá, vỏ cây 
để che thân.

Ngày xưa hình phạt lõa thể là hình phạt ô nhục nhất 
của đàn bà. Do đó những kẻ ăn mặckhiêu dâm, hở 
hang quá đỗi để chụp hình đăng báo, bán cho người 
ta xem mà không biết xấu hổ là loại người thiếu văn 
hóa giáo dục. Trong một đất nước mà kẻ trộm 
cắp,nói dối, lường gạt, thi cử gian lận, dâm ô, chen 
lấn không xếp hàng, xả rác bừa bãi, nói năng thô bỉ 
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mà không hề biết xấu hổ, thì đó chính là những 
người thiếu hiểu biết và không có lương tâm.

Nói tóm lại, biết hổ thẹn và xấu hổ là một đức tính 
tốt. Người biết xấu hổ mới mong tránh được những 
tội lỗi và mới có thể làm người tốt trong hiện tại và 
mai sau. Là người Phật tử chân chính, chúng ta phải 
biết hổ thẹn khi lỡ làm điều gì sai quấy, đó là chúng 
ta biết tu tâm, sửa tánh.

Người Phật tử chân chính chúng ta chớ nên can dự 
và tham gia vào những việc tào lao. Trong gia đình, 
ngoài xóm làng, nơi làm việc, trong trường học 
hoặc cả nơi công cộng, chỗ nào cũng có thể xãy ra 
rất nhiều chuyện tào lao. Nói chuyện tào lao, không 
đem lại lợi ích gì cho chúng ta mà còn làm cho tinh 
thần bị rối loạn bởi những chuyện chẳng ra gì, do 
đó làm mất thời gian, có khi còn chuốc họa vào 
thân.

Người Phật tử chân chính lúc nào cũng luôn chánh 
niệm tỉnh giác trong ý nghĩ, lời nói và hành động, 
không để cho “tâm viên ý mã” chạy lang thang đầu 
này đầu kia. Nói chuyện tào lao thiên địa rồi chê 
bai, chỉ trích đúng sai, bàn tán chuyện của người 
khác làm cho tâm thương ghét phát sinh mà tạo ra 
nỗi khổ niềm đau. Không can dự vào chuyện tào 
lao, không dính líu vào chuyện người khác đó là 
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người biết khôn ngoan tạo cho mình sự an vui, bình 
yên và hạnh phúc, ngay tại đây và bây giờ.

Trong cuộc sống của chúng ta không ai là không có 
gia đình người thân, bạn bè, và đồng nghiệp. Gia 
đình người thân hay bạn bè có thể giúp đỡ ta rất 
nhiều về phương diệnsống, nhưng đôi khi vì lầm lạc 
cũng làm hại cuộc đời của ta. Chẳng hạn bạn bè rủ 
trốn học đi chơi, rủ ăn nhậu, rủ đi phòng trà ca vũ, 
bài bạc, hoặc bạn đồng nghiệp xúi bảochúng ta làm 
ăn bất chính v.v… nếu từ chối thì mất lòng, mất 
bạn, mất chỗ làm ăn có khi gây thù chuốc oán. 
Cùng một cơ quan nếu số đông là người xấu, vậy thì 
chúng ta phải làm sao đây?

Khi được bạn bè rủ rê trà đình tửu quán ta hãy khéo 
léo từ chối, nói rằng bác sĩ bảo bệnh viêm gan cần 
phải có thời gian chữa trị và kiêng cử, bạn thông 
cảm nha!  

Không có gì quý giá cho bằng chúng ta có được 
nhiều người bạn tốt, ngược lại nếuchúng ta giao du 
với bạn xấu thì có ngày sẽ tán gia bại sản. Tục ngữ 
có câu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, quan 
hệ và quen biết với nhiều người tốt, chúng ta dễ 
dàng có cơ hội phát triển làm ăn một cách chân 
chính, nhờ vậy đời sống vật chất cho đến tinh thần 
được hài hòa tốt đẹp. Ngược lại, chỉ vì giao du với 
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bạn xấu chúng ta có thể trở thành tệ nạn xã hội gây 
tổn hại cho gia đình và cộng đồng.

Người Phật tử chân chính không nên nói dối, đây là 
giới cấm rất quan trọng vì mục của nói dối là để 
lường gạt hoặc hại người. Tuy nhiên vẫn có những 
trường hợp ngoại lệ lànói dối để giúp người hay cứu 
người. Do đó tại gia đình, trong công sở, chốn công 
trường nếu chẳng may mình làm điều gì sai quấy, 
thì ta cứ thẳng thắn nhận lỗi hoặc sám hối.

Chúng ta đừng nên nói dối, đừng nên vu khống, 
đừng nên nói lật lộng biến trắng thành đen, đừng 
nên nói lời mê hoặc để dụ dỗ người khác như vậy sẽ 
tránh được những thảm họa đau thương mất mát 
xảy ra. Mục đích của nói dối, nhẹ là để khoe 
khoang, nặng là để tìm cách lường gạt người khác.

Ngoài việc quy y Tam bảo, phát nguyện thọ trì năm 
giới, chúng ta còn phải tinh tấn siêng năng với 
những việc làm tốt đẹp và tránh xa những điều xấu 
ác. Người học trò nhờ siêng năng chăm chỉ học 
hành, vâng lời thầy cô giáo cho nên mau giỏi. 
Người làm ruộng nhờtinh cần siêng năng nên cuối 
vụ mùa thu hoạch được kết quả cao. Người mua bán 
nhờ thức khuya dậy sớm siêng năng cho nên tiền 
của vô đều đều. Người tu hành nhờ tinh tấn siêng 
năng, mà mau được thành đạo, chứng quả. Ngày 
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xưa đức Phật Thích ca Mâu ni và đức Phật Di Lặc 
cùng phát tâm tu một lượt, nhưng đức Phật Thích ca 
do siêng năng nên đã thành tựu trước.

Nói tóm lại, siêng năng là một đức tính tốt, là điều 
cần thiết cho tất cả mọi người chúng tabiết cách 
vươn lên để đạt được mục đích tốt đẹp là trên cầu 
thành Phật, dưới cứu độ chúng sinh. Chút phước 
duyên có được ngày hôm nay, kính mong được sẻ 
chia cùng chư huynh đệ pháp lữ gần xa.
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15

TÂM BIẾT ĐỦ LÀ NGƯỜI GIÀU 
NHẤT THIÊN HẠ

 Người thế gian vì mê muội không thấy được sự thật 
nhân quả nghiệp báo nên mới tham muốn, say mê, 
đắm nhiễm chodục lạc là số một. Người ý thức 
biếttham muốn nhiều là tai hại, là đau khổnên sống 
đời đơn giản, đạm bạc để vững chải, thảnh thơi...

Ngày xưa, có vị vua do nhờ biết tích lũyphước báo 
nhiều đời nên được làm vua của các vì vua, là bậc 
thông minh trí tuệhơn người nên thống trị khắp cả 
thế giannày. Vua tự xư mình là người giàu có nhất 
thiên hạ và cai trị hết cõi đất này.

May mắn thay, bên cạnh nhà vua còn có vị quan cận 
thần rất thông minh, tài giỏi, ông luôn thương yêu 
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tất cả mọi người bằng trái tim hiểu biết. Chính sự từ 
bi và trí tuệ ấy đã giúp nhà vua tránh được nhiều 
lầm lỗi.

Tuy nhiên, tham vọng muốn mình là người giàu 
nhất thế gian vẫn luôn âm ĩ nên một hôm nhà vua 
họp mặt tất cả bá quan cận thần và hỏi: “Này các 
khanh! Các khanh hãy nói cho trẫm biết, trong 
vương quốc này ai là người giàu nhất thiên hạ?” Tất 
cả đều cùng nhau đáp: “Thưa hoàng thượng! Trong 
vương quốc này dưới sự trị vì của hoàng thượng, 
hoàng thượng là người giàu nhất không ai bằng.” 
Nhà vuacảm thấy rất thỏa mãn, hài lòng khi nghe 
mọi người cùng tâu lên như vậy.

Bỗng nhiên, một vị cận thần tên là Giải Thoát bước 
ra và nói: “Muôn tâu bệ hạ! Có một vị tỳ kheo tên là 
Tỉnh Giác, đời sống của vị ấy thật đơn giản. Vị ấy 
luôn sống hài hòa với muôn loài vật, đặc biệt là 
không bao giờ ăn thịt cá và luôn khuyên bảomọi 
người không nên sát sinh hại vật. Thức ăn chính của 
vị ấy chỉ là rau quả và các loại ngũ cốc.

Thần đã được tiếp xúc với vị thầy đó, nơi thầy ở 
muôn thú vây quanh hòa cùng cảnh vật, thiên nhiên 
dường như không có khoảng cách giữa con người 
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và muôn loài vật. Nơi đó còn có khoảng trên 300 vị 
khất sĩ đang tu tập theo sự chỉ dạy của thầy. Chính 
thần đã chứng kiến khi đến giờ thọ trai toàn thể các 
vị đều ăn cơm trong im lặng, không nghe tiếng khua 
chén bát, chậm rãi, khoan thai ăn trong tỉnh giác.

Trước khi ăn họ cúng Phật và quán niệm công đức 
chúc phúc cho quý Phật tử. Sau khi ăn họ tụng bát 
nhã và hồi hướng công đức cho tất cả mọi người. 
Họ ăn vừa đủ, ăn trong sự biết ơn của thầy tổ, đàn 
na tín thí, đất nước và tất cả chúng sinh. Khác với 
triều đình chúng ta, mỗi khi ăn uống nói cười rộn rã, 
vui chơi trong no say để rồi đánh mất mình trong 
thiên hạ, có khi tranh chấp cãi vã ngay khi đang ăn 
uống.

Vua nghe vị cận thần tâu như thế nên trong lòng 
muốn tìm đến để hỏi một vài điều. Vài hôm sau, 
vua và đoàn tùy tùng đã đến chỗ ở của các vị khất sĩ 
ấy. Cây Bồ đềtrước cổng sừng sững hiên ngang với 
khoảng 4 người ôm không hết, có thể đã trên vài 
trăm tuổi. Gốc Bồ đề có nhiều tua như cuộn tròn cả 
thân cây tạo nên sự mát mẻ, trong lành.

Vua yêu cầu được diện kiến trực tiếp vị thầy trụ trì 
đó. Trong lúc chờ đợi ở nhà khách, vua bỗng dưng 
nhìn thấy một con người nhỏ nhắn đang tiến dần về 
phía mình mà không hề chớp mắt. Từng bước chân 
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nhẹ nhàng, an lạc, thảnh thơi của người ấy đã toát ra 
một năng lực tự tại, bình yên và hạnh phúc. Vua 
chưa từng thấy một người nào có dáng vẻ uy nghi, 
trang nghiêm và thanh thản đến như vậy. Người ấy 
tiến dần đến trước mặt nhà vua nở một nụ cười hồn 
hậu và vái chào tất cả mọi người rồi ngồi xuống 
trong tư thế an nhiên .

Sau những lời chào hỏi và chúc tụng, nhà vua đặt 
liền câu hỏi: “Thưa thầy! Có phải thầy là vị khất sĩ 
mà mọi người vẫn thường đồn đại là người giàu có 
nhất thế gian này? Thú thật với thầy, tôi chính là 
nhà vua của đất nước này. Đã từ lâu tôi nghe tiếng 
lành đồn xa mà cho đến tận hôm nay tôi mới có cơ 
hội được diện kiến thầy. Sau khi gặp được thầy, tôi 
đã cảm nhận được một niềm an vui đang trào dâng 
trong lòng.”

Tuy biết được người đứng trước mặt mình là một vị 
vua Chuyển Luân Thánh Vương và những người 
xung quanh là các quan cận thần nhưng nét mặt của 
vị thầy đó vẫn bình thản, an nhiên. Thầy luôn giữ 
được phong thái của người đã an nhiên, tự tại, giải 
thoát.

Vị thầy ấy đã hỏi nhà vua và các quan cận thần cất 
công đến đây chắc có điều gì chỉ dạy. Nhà vua đáp: 
“Ta chỉ muốn biết một sự thật về việc xưa nay mọi 
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người đồn đoán thầy là người giàu nhất thế gian 
này.” Vị thầy đó mới hỏi lại: “Vậy theo nhà vua, thế 
nào là một người giàu nhất thế gian?” Nhà vua trả 
lời: “Người giàu nhất thếgian là người không thiếu 
bất cứ một món báu vật quý giá từ thức ăn uống, 
ruộng vườn, nhà cửa, người hầu, thê thiếp. Người 
đó có đủ tất cả mọi thứ, chẳng hạn như trẫm đây 
đang trị vì khắp thiên hạ.”

“Dạ thưa bệ hạ, khi nào chúng ta cần tìm cầu một 
thứ gì đó thì chúng ta mới thiếu phải không?” 
“Đúng là thế!” “Một người không còn tìm cầu và 
mong muốn bất cứ một điều gì nữa thì người đó có 
còn cái gì để mà thiếu nữa phải không?” “Thưa 
thầy, đúng như vậy!” “Vậy thưa bệ hạ! Người giàu 
nhất thế gian là người không còn thấy thiếu bất cứ 
một thứ gì cho bản thân mình nữa.”

Ngay khi đó, nhà vua chợt khám phá ra rằng người 
biết đủ dù nghèo mà vẫn giàu, người không biết đủ 
dù giàu có đến mức nào cũng luôn thấy mình 
nghèo. Và ngài cũng hiểu ra rằng vì sao mọi người 
đồn đại vị thầy này là người giàu nhất thế gian tuy 
trên người không có một thứ gì quý giá. Sau khi về 
lại hoàng cung, hình ảnh an lạc, thảnh thơi của vị 
thầy đó đã làm nhà vua thức tỉnh mà biết buông xả 
mọi thứ.
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Kể từ lúc đó, nhà vua ra lệnh cho phân phát tài sản 
đến những người nghèo trong cả nước. Bên cạnh 
đó, vua thường xuyên đến gặp vị thầy để học đạo 
giải thoát vàphát tâm quy y làm đệ tử Phật-đà. Vua 
khuyên mọi người giữ gìn 5 điều đạo đức: không sát 
sinh hại vật, không trộm cướp lường gạt, sống thủy 
chung một vợ một chồng, không nói dối hại người, 
không uống rượu say sưa và tu 10 điều thiện. Vua 
cũng đã và đang thực tập sống đời đơn giản bằng 
cách giữ nghiêm giới cấm. Chính ngay tại đây và 
bây giờ, vua đã cảm thấy mình là người giàu nhất vì 
dám từ bỏ hết tất cả mà sống đời đơn giản, đạm bạc.

Cuộc sống của dân chúng khắp mọi nơi đều được 
cơm no, áo ấm, sống trong vui vẻ, hạnh phúc nhờ 
thấm nhuần lời Phật dạy. Trước khi băng hà, nhà 
vua đã truyền cho con trai mình là vị thái tử kế 
nhiệm khắc lên tấm mộ bia hàng chữ: Tâm biết đủ 
là người giàu nhất thế gian.

Người Phật tử chân chính biết quay về bỏ ác làm 
lành lo tu học, nhờ đó mà bớt khổ được vui. Người 
biết tu đối với vật chất có bao nhiêu cũng thấy là đủ, 
không đòi hỏi hơn. Càng ham muốn nhiều là càng 
gây đau khổ cho mình và người. Ai cho rằng hưởng 
được đầy đủ dục lạc thế gian là sung sướng, hạnh 
phúc là đang sai lầm, không thấy đúng như thật. 
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Chúng ta vì thèm ăn món ngon vật lạ nên phải giết 
hại các sinh vật. Suốt đời chúng ta cứ tìm cầu ăn 
uống nên từ đó đánh mất chính mình mà sống trong 
vô cảm.

Như chúng ta là người Phật tử chân chính đang 
trường trai giữ giới mà vì thèm ăn ngon nên nghĩ: 
“Hôm nay mình ăn thịt một bữa cho đã thèm.” Nghĩ 
như thế chúng ta liền phá trai phạm giới ăn một bữa 
thịt thật no nê để không còn thèm nữa. Nhưng ít lâu 
sau ta lại thèm rồi lại phá trai phạm giới lần nữa, cứ 
như thế mà khônggiữ giới trọn vẹnChúng ta phải 
biết, tham muốn nhiều là gốc của đau khổ trong 
luân hồi sanh tử. Khi vừa khởi niệm tham muốn, 
chúng ta quyết chí không chiều theo nó để giữ cho 
thân tâm được trong sạch. Bệnh của con người là 
muốn được cái này lại tiếp muốn cái khác, cứ như 
thế mà muốn hoài đến khi gần chết nằm trên giường 
vẫn tiếc nuối những thứ mình chưa thực hiện được. 
Chúng ta có ít thì sống theo ít, khi có dư thì chia sớt 
cho người cần, ta thấy rõ vật chất là tạm bợ nên 
không khởi tâm mong cầu, tham đắm.

Người hàng ngày chạy theo dục lạc thế gian khi gần 
chết thân xác hư hoại mà tình ái cứ buộc ràng với 
gia đình, người thân không muốn xa lìa nên tiếc 
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nuối trong đau khổ; lại không biết mình sẽ đi về đâu 
nên hoang mang lo sợ trong khủng hoảng.

Người biết tu hạnh buông xả không chất chứa nên 
ba nghiệp lúc nào cũng thanh tịnh, tinh thần bình 
tĩnh, sáng suốt nên khi trút hơi thở cuối cùng rất nhẹ 
nhàng, an ổn vì đã biết chỗ đến. Đành rằng con 
người ai cũng chết, nhưng người chạy theongũ dục 
tạo nghiệp ác khi chết ắt chịu quả báo khổ đau, 
người tu không tạo nghiệp ác mà tu nghiệp lành thì 
đến khi chết sanh vào cõi lành, hưởng phước an vui 
hoặc được tự tại, giải thoát.

Người thế gian vì mê muội không thấy được sự thật 
nhân quả nghiệp báo nên mớitham muốn, say mê, 
đắm nhiễm cho dục lạc là số một. Người ý thức biết 
tham muốn nhiều là tai hại, là đau khổ nên sống đời 
đơn giản, đạm bạc để vững chải,thảnh thơi.

Chúng ta tham muốn về ngũ dục có nghĩa là tham 
muốn về tiền bạc, của cải, vật chất, nhà cao cửa 
rộng, ruộng vườn cò bay thẳng cánh, đắm mê sắc 
đẹp, ham danh vọng quyền cao chức trọng, thích ăn 
ngon mặc đẹp và ngủ nhiều.

Người thích ăn ngon thân phải chạy ngược chạy 
xuôi toan tính lo làm cho có nhiều tiền mới mua 
được bữa ăn ngon theo sở thích. Như vậy thì tâm 
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lao nhọc, thân vất vả mới có được bữa ăn vừa 
miệng. Người đắm mê sắc đẹp cả đời cứ đuổi theo 
hình bóng bên ngoài thì sức khỏe hao mòn, tiền bạc 
hao hụt, có khi dẫn đến thân tàn ma dại. Người 
tham danh, kẻ tham tài cũng vậy, họ phải chạy 
ngược chạy xuôi tranh danh đoạt lợi mà làm tổn hại 
kẻ khác.

Người nào còn tham muốn là còn khổ, tham muốn 
nhiều thì khổ nhiều, tham muốnít thì khổ ít. Chúng 
ta tham muốn cái gì cũng đều khổ cả, chỉ người biết 
đủ thì sống đời an nhàn, thảnh thơi.

Người tu trong 4 món ăn, mặc, ở, bệnh được tín thí 
cho bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu, không tham cầu 
đòi hỏi cho nhiều để tiêu dùng cho thỏa thích hay 
chất chứa. Như vậy, muốn hết khổ chúng ta phải 
thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ nơi tâm để thấy rõ 
nguyên nhân đau khổ là do tham muốn nhiều mà 
dừng gây tạo nghiệp ác. Như vậy, tâm biết đủ là 
người giàu nhất thiên hạ.
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16

TÂM LÀ CHỦ NHÂN CỦA BAO 
ĐIỀU HỌA PHÚC

Muốn thân này khỏe mạnh, ít bệnh hoạn chúng ta 
chỉ cần nỗ lực làm cho tâm lặng lẽ, sáng trong. Tâm 
tham lam ích kỷ, giận hờn trách móc, ganh ghét tật 
đố, cuồng si điên dại và lo lắng sợ hãi tất nhiên làm 
cho thân thêm bệnh hoạn vì tâm đã bịvẩn đục.

Tâm là gốc của thân, tâm có yên thì gốc mới vững 
vàng. Thân thể này sở dĩ bị bệnh hoạn là do tâm bị 
vô minh che lấp nên tâm hồn u tối, mê mờ. Muốn 
thân này khỏe mạnh, ít bệnh hoạn chúng ta chỉ cần 
nỗ lực làm cho tâm lặng lẽ, sáng trong. Tâm tham 
lam ích kỷ, giận hờn trách móc, ganh ghét tật đố, 
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cuồng si điên dại và lo lắng sợ hãi tất nhiên làm cho 
thân thêm bệnh hoạn vì tâm đã bị vẩn đục.

Chính vì vậy mà ngài Thần Tú nói:

Thân là cây Bồ Đề
Tâm như đài gương sáng
Luôn luôn siêng lau chùi
Chớ để dính bụi bặm.

Ngài Thần Tú ví thân này như cây Bồ đề cũng 
đúng, nếu không có thân làm sao mình có cơ hội 
làm những điều thiện ích. Chính đức Phật cũng nói 
sở dĩ ta được tu hành viên mãn là nhờ có thân này. 
Nhưng thân này từ đâu có? Nhờ mẹ sinh, cha nuôi 
dưỡng. Người không tu sẽ chấp vào thân mà làm 
các việc xấu ác như những người chấp thần ngã, 
chấp có cái ngãlâu dài; đời này như thế, đời sau 
cũng vậy nên mặc tình gây tạo tội lỗi; đến khi 
phước hết họa đến phải chịu khổ sở vô cùng. Tuy 
thân này rất quý nếu biết sử dụng đúng chỗ sẽ 
đượclợi lạc lâu dài, nhưng không có tâm thân này 
coi như phế bỏ. Do đó, ngài Thần Tú nói “tâm như 
đài gương sáng”. Thân và tâm không thể tách rời 
nhau, thân làm việc tốt hay xấu là do tâm điều 
khiển, chỉ đạo.
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Mặc dù tâm như đài gương sáng, trong sạch, tinh 
khiết, thuần nhất nhưng nếu ta cứ để cho lòng tham 
lam, ích kỷ, hờn giận, si mê, ghen ghét, hận thù 
chen vào thì sẽ dẫn đếntranh đấu, giành giựt, tìm 
cách sát phạt, triệt buộc lẫn nhau để vơ vét về cho 
riêng mình mà làm tổn hại cho người và vật. Tâm si 
mê, mù quáng do thấy biết sai lầm nên đưa thân đi 
tới những hành động nông nổi, thấp hèn mà tạo 
nghiệp tày trời làm khổ đau nhân loại. Tâm nóng 
giận, hờn mát dẫn đến ăn không tiêu, khó ngủ, lâu 
ngày phát sinh bệnh suy nhược thần kinh. Bởi vậy, 
tâm là chủ nhân của bao điều họa phúc, thiện ác, 
nên hư, thành bại trong cuộc đời.

Chính vì thế, muốn thân đứng vững mà không làm 
các việc xấu ác để sống lâu dài thì phảian tâm. Tâm 
an thì họa trở thành phúc, ngu trở thành trí, khổ đau 
phiền muộn trở thànhan lạc hạnh phúc. Tâm không 
an thì họa khổ đau sẽ làm cho thân dễ bị nghiêng 
ngã. Cho nên từ xưa đến nay các bậc hiền thánh đều 
tu tâm trước rồi mới lập thân, nhờ đó mà thân đứng 
vững vàng để đi vào đời làm lợi ích cho tha nhân 
mà không bị dòng đời cuốn trôi. Ngài Thần Tú cũng 
vì thế mới chỉ dạy phải luôn luôn dọn dẹp phiền não 
tham-sân-si, muốn vậy ta phải siêng năng lau chùi 
bụi bặm bám dính đầy nơi thân.
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Lời dạy của ngài Thần Tú phù hợp với số đông nên 
dễ hành trì vì chúng sinh nghiệp tập sâu dày. Bản 
chất của tâm được ví như đài gương sáng nhưng vì 
bị bụi phiền não dính vào, ta chỉ việc lau chụi bụi 
bám dính trên mặt gương, khi bụi hết gương sẽ 
trong sáng trở lại. Bài kệ của ngài Thần Tú khi được 
viết trên vách khi được Ngũ tổ đọc xong liền nói chỉ 
để lại mộtbài kệ này cho mọi người đọc tụng, thọ trì 
y như bài kệ này mà tu hành khỏi bị đọa vào ba 
đường ác địa ngục, quỷ đói, súc sinh. Những ai y 
bài kệ này mà tu hành thì lợi ích rất lớn. Tất cả mọi 
người trong chùa khi tụng đọc bài kệ thảy đều khen 
hay. Rõ ràng, nếu nhìn ở chiều có sự quán chiếu 
thực thể hai mặt, kẻ si mê chấp thân là thật ta, rồi 
đến của ta. 

Tất cả đều vì “cái ta” thật này mà làm những việc 
xấu ác. Nhất là những ông vua trong thời kỳ phong 
kiến tham lam, chấp trước, tự cho mình là Thiên tử 
tức con trời nắm quyền hànhsinh sát trong tay nên 
muốn giết ai thì giết, muốn phong quan tiến chức 
cho ai thì phong. Ai đụng chạm đến gia đình, dòng 
họ của vua đều bị giết chết đến 7 đời. Ngược lại với 
kẻ si mê là những người trí tuệ, tuy biết thân này giả 
có, không thực thể cố định nhưng không vì thế mà 
họ bi quan, chán nản. Họ biết lợi dụng thân này để 
tu tập chuyển hóa, nhờ vậy biếtkết hợp nhuần 
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nhuyễn tu thân-miệng-ý, do đó đạt được lợi ích thật 
sự. Kẻ mê thì bám víuvào thân để gây tạo những 
điều tội lỗi, người trí tỉnh giác nương nơi thân để 
làm những việc thiện lành, tốt đẹp mà giúp người, 
cứu vật. Trong Kinh Pháp Cú Phật dạy:

Trong các pháp do tâm làm chủ
Tâm dẫn đầu tạo đủ các duyên
Tâm mê tạo nghiệp chẳng lành
Như xe lăn bánh, khổ liền theo sau.
Tâm giác tạo nghiệp thiện lành
Như hình với bóng, vui liền theo sau.

Đức Phật nói tâm làm chủ, tức là nói đến cái biết 
của con người; cái biết phân biệt do ý thứcvà cái 
biết thường hằng, tức là cái thường biết rõ ràng. Bài 
kệ xác định tâm làm chủ tạo ra các duyên tốt hay 
xấu, nếu biết cách vận dụng nó chúng ta sẽ thoát 
khỏi khổ đau luân hồi-sinh tử, bằng không sẽ sống 
trong đau khổ lầm mê. Một số người cho rằng thân 
là thật và quan trọng hơn hết. Ngược lại, Phật cho 
rằng nghiệp ý là quan trọng. Khi ý suy nghĩ, miệng 
nói năng rồi thân mới hành động. Cho nên, đức Phật 
nói tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Chính yếu của 
sự tu hành là tu ngay nơi thân-miệng-ý mà tâm là 
chính vì sự tu hànhcủa chúng ta phát xuất từ tâm. 
Tâm suy nghĩ chân chính rồi mới phát sinh ra hành 
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động tốt đẹp. Tâm suy nghĩ tà thì phát sinh ra những 
hành động xấu ác. Vậy thân này hành động tốt hay 
xấu đều do tâm chủ động điều hành nên tâm là quan 
trọng hơn hết, không có tâm thân này như phế bỏ.

Đi xa hơn nữa, ngài Lục tổ Huệ Năng đi thẳng vào 
phần tinh thần, có nghĩa là trực chỉ nơi tâm mà thể 
nhập cái gốc ban đầu là Phật tính sáng suốt nương 
nơi mắt-tai-mũi-lưỡi-thân-ý. Chính vì vậy mà Ngài 
nói bài kệ:

Bồ đề vốn không cây
Gương sáng chẳng phải đài.
Xưa nay không một vật
Chỗ nào dính bụi bặm?

Bồ đề là chỉ cho cái biết sáng suốt nương nơi mắt-
tai-mũi-lưỡi-thân-ý, cái biết ấy không cóhình tướng 
mà chỉ thường biết rõ ràng thì làm sao thân là cây 
Bồ đề được. Thân tuy hiện hữu nhưng lại không có 
thực thể cố định nên có sinh-già-bệnh-chết thì làm 
gì có hình tướngthật. Cho nên, ngài Thần Tú nói 
thân là cây Bồ đề, còn Lục tổ nói Bồ đề là tính giác 
sáng suốt. Qua câu nói này ta thấy thân tâm không 
tách rời nhau. Tâm trong sáng, thanh tịnhthì biến 
hiện ra thân đẹp đẽ, trang nghiêm. Câu nói “tâm 
như đài gương sáng” của ngàiThần Tú ý nói gương 
thì nó tự sáng chớ không phải do đài mà gương 



THÍCH ĐẠT MA PHỔ GIÁC

174

được sáng trong. Cái gì thật thì trước sau như một, 
không cần thứ gì tô điểm thêm cho nó. 

Bản chất của gương xưa nay là tự sáng, chỉ vì bị bụi 
lâu ngày bám dính nên bị lu mờ, khi bụi hết thì 
gương sáng rỡ chiếu khắp cả nhân gian. Ngài Huệ 
Năng lại nói chỗ đó khônghình tướng nên xưa nay 
không có vật nào. Vậy chỗ nào dính bụi bặm? Lục 
tổ Huệ Năng thể nhập tính biết thanh tịnh, sáng suốt 
nên chỗ thấy của ngài trong sạch, lặng lẽ, sáng trong 
mà hay soi sáng muôn loài vật. Cái thấy của Lục tổ 
Huệ Năng là nói theo thể tánh không cóhình tướng 
đối đãi, đó là đỉnh cao của Phật pháp. Chúng ta bị 
dính mắc đủ thứ nên phải xả bỏ từ từ, chính vì vậy 
mà chúng ta phải siêng năng lau chùi, bữa nào làm 
biếng thì lại để bụi dính bám đầy.

Ngài Thần Tú và cả Lục tổ Huệ Năng đều nói đúng. 
Ngài Thần Tú thì chỉ dạy theo thứ lớp để số đông dễ 
tiếp thu mà cố gắng kiên trì bền bỉ lau chùi, dọn dẹp 
cho đến khi bụi phiền nãohết rồi cũng đồng một chỗ 
sáng. Ngày nay, có một số người không chịu tu sửa 
mà chỉ biết lấy lời tổ để dẫn chứng lý luận suông 
nên rơi vào Thiền trên miệng lưỡi, thực tế thì phiền 
não tham-sân-si đầy dẫy. Người sau này lại có bệnh 
người xưa nói sao mình nghe vậy màkhông có sự 
chiêm nghiệm, quán xét, chiếu soi. 
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Kinh điển lời Phật, tổ dạy chỉ là tấm bản đồ hướng 
dẫn người chưa được thì phải tiệm tu thứ lớp, người 
được rồi thì không cần phải lý luận nhiều mà chỉ y 
theo đó mà thể nhập cho đếnkhi thành tựu viên mãn 
mới thôi. Do vậy mà có tổ nói: “Việc lớn chưa sáng 
như đưa ma mẹ, nhưng việc lớn sáng rồi cũng như 
đưa ma mẹ.” Bởi vì chúng ta mới thấy biết Phật 
nhân mà thôi, còn quá trình sống với Phật quả cần 
phải có thời gian lâu dài mới được. Chính vì vậymà 
Lục tổ phải mất 18 năm mới thành tựu viên mãn và 
mới bắt đầu ra giáo hóa.

Lại có hạng người tuy giàu có, dư dả nhưng lại sống 
khổ sở hơn cả người nghèo vì chẳng dám tiêu xài, 
nói chi đem ra giúp đỡ những người khác. Họ sống 
trong tham lam ích kỷ, lao tâm nhọc sức để tích 
chứa cho riêng mình. Muốn cho xã hội được phát 
triển vững mạnh, lâu dài, con người cần phải làm 
giàu tri thức và đạo đức. Tri thức giúp ta phát triển 
xã hội, đạo đức giúp con người sống có hiểu biết và 
yêu thương hơn. Tri thức và đạo đức như đôi cánh 
chim tung bay khắp cả bầu trời rộng lớn bồi đắp cho 
nhân loại sống có tình người, biết yêu thương, 
nương tựa vào nhau. Thiếu tri thức thì ta không thể 
giúp ích gì được cho ai. Ngược lại, có tri thức mà 
không có nhân cách đạo đức thì ta dễ dàng bị tha 
hóa, tiêu cực bởi sựhấp dẫn của tiền tài, sắc đẹp, 
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danh vọng, ăn ngon, mặc đẹp mà làm thiệt hại cho 
nhau.

Con người là chủ nhân của bao điều họa phúc, bất 
hạnh hay an vui đều do chính mình tạo nên. Chúng 
ta hãy vì tình thương của nhân loại mà cùng nâng 
đỡ và chia sẻ cho nhau. Con người hơn hẳn các loài 
khác là vì có hiểu biết, có tri giác nên dễ dàng cùng 
nhau chia vui sớt khổ, thiết lập tình yêu thương 
chân thật theo nhịp cầu tương thân tương ái trong 
cuộc sống. Những người không hiểu Chánh pháp có 
thể nói rằng: “Cái anh đó dại quá! Tại sao bị chửi, 
bị nói nặng, bị đàn áp như vậy mà không có phản 
ứng, không có la mắng trở lại, dại chi mà dại quá 
vậy!” 

Một nền giáo dục chân chính là biết cách hướng dẫn 
con người từ suy nghĩ, lời nói cho đếnhành động 
đều mang tính chất đạo đức, tình thương và giúp họ 
thoát khỏi con đường sa đọa, trụy lạc để sống đời 
bình yên, hạnh phúc. Vấn đề then chốt là làm thế 
nào để xã hộicó thể xây dựng nền giáo dục chân 
chính, hướng dẫn con người biết cách làm chủ bản 
thânmà vượt qua mọi thứ cám dỗ, dục vọng thấp 
hèn và có trách nhiệm cao cả, thiêng liêng vớicuộc 
đời.
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Mục đích giáo dục chân chính là làm sao thiết lập 
được chất liệu của tình thương để khai mởcon người 
tâm linh của chính mình mà đánh bật đi bóng dáng 
tự ngã của “cái tôi” ích kỷ;xây dựng một con người 
đạo đức có khả năng bao dung và tha thứ, yêu 
thương và chia sẻ, biết nâng đỡ cho nhau bằng tình 
người trong cuộc sống. Suy cho cùng, những ai biết 
quay lại chính mình để nhìn thấy rõ ràng từng tâm 
niệm phát sinh mà tìm cách chuyển hoá để sống với 
tâm chân thật ban đầu thì đó là thấy-nghe-hay-biết 
mà thường lặng lẽ, sáng trong. 

Tâm hồn của chúng ta lâu nay bị đóng khung bởi 
những bức tường xã hội, bởi những định kiến hẹp 
hòi của một số người thấy biết sai lầm. Giờ đây, qua 
con đường giáo dục tâm linhvà sự trải nghiệm trong 
đời sống gia đình, chúng ta có thể xây dựng tâm 
mình bằng niềm tin nhân quả trong nhịp cầu tương 
thân tương ái. Đồng thời, mỗi cá nhân tự phấn đấu 
vươn lên để biết cách làm chủ bản thân, đừng để bị 
lôi cuốn vào những bức tường thành đen tốido tham 
lam, sân hận và si mê chi phối.

Muốn được như vậy chúng ta phải học hỏi và tu tập 
cho thấu đáo lẽ thật-giả trong cuộc đời.Chúng ta cần 
phải biết lắng nghe tiếng chim hót, biết nhìn dòng 
sông chảy, biết lắng nghe tiếng con người than thở 
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trong nỗi khổ niềm đau của cuộc sống. Chính vì 
vậy, ngay bây giờchúng ta hãy nên tìm cho mình 
một lối sống thanh cao, thánh thiện vượt ngoài 
những giáo điều cứng ngắt mà vươn lên làm đẹp 
cuộc đời. Có nhiều điều chúng ta cũng cần phải học 
nơi bản thân mình qua những lần vấp ngã để biết 
cách chuyển hóa phiền não tham-sân-si thành vô 
lượng trí tuệ từ bi, nhờ vậy cuộc sống của ta được 
bình yên, hạnh phúc.

Trong những nỗi lo lắng, sợ hãi, đau buồn, chán nản 
khi gặp khó khăn, thất bại con ngườithường mất hết 
niềm tin mà lao vào những canh bạc đỏ đen rồi dìm 
chết đời mình trong đêm tối. Vì muốn có được danh 
vọng hay nắm giữ quyền lực cho đến hơi thở cuối 
cùng màcon người nghĩ ra nhiều mưu mô, kế độc 
nhằm đạt đến ngưỡng cửa của tham vọng. Dù đó 
không phải là năng lực của chính bản thân nhưng ta 
vẫn ôm giữ mãi không chịu nhường cho ai. Chuyện 
này thường xảy ra nhan nhãn trong đời sống hằng 
ngày. Chúng ta chỉ vì lòng tham lam, ích kỷ, hẹp 
hòi mà tối ngày tranh giành địa vị, nuôi mộng đấu 
tranh để được quyền lực tối cao.

Nhân loại trên đà phát triển nhìn vào thực tế cuộc 
sống chúng ta thấy rõ thế giới con ngườiđang phát 
triển, mở mang đến mức cực thịnh với nhiều hình 
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thái rất phong phú, đa dạng, huyền bí và phức tạp 
đến vô cùng. Nền văn minh khoa học kỹ thuật phát 
triển đã đem đến cho con người một cuộc sống sung 
túc, phồn thịnh. Ăn uống sung sướng, quần áo sang 
trọng, trang sức hợp thời trang, nhà cao cửa rộng 
đầy đủ tiện nghi, thuốc thang trị liệu đa dạng, 
phương tiện đi lại dễ dàng, đường phố ngập tràn 
những chiếc xe hơi bóng loáng… Sựvăn minh tiến 
bộ vượt bậc của nền khoa học kỹ thuật đã đem đến 
cho con người mọi nhu cầu thoả đáng, đời sống vật 
chất sung mãn, đầy đủ. Tuy nhiên, vật chất càng 
sung mãn thì càng làm sự tham muốn của con người 
không bao giờ biết đủ, biết chán, biết thỏa mãn để 
dừng lại và cuối cùng là không biết bằng lòng với 
hiện tại.

Tất cả mọi tiện nghi vật chất sung mãn vẫn không 
mang đến cho con người có được một cuộc sống 
bình yên, an vui và hạnh phúc thực sự. Ngược lại, 
chúng ta đều mang sẵn một nỗi niềm ưu tư, lo lắng, 
sợ hãi, bất an và phiền muộn. Con người cứ luôn đi 
tìm những cảm giác mới lạ để được tận hưởng 
những thú vui trong ngũ dục cuộc đời. Sự mong 
muốn này vừa được đáp ứng thì con người lại thấy 
không hài lòng, thỏa mãn và liền chạy tìm một nhu 
cầu mới khác có hiệu quả cao hơn để tận hưởng 
cảm giác lâu bền rồi tự giết đời mình trongvô minh 
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mê muội. Một khi con người đã chạy theo dục vọng 
thì không biết chỗ dừng như túi tham không đáy, 
lúc nào cũng cảm thấy thiếu thốn và thèm khát. Sự 
văn minh tiến bộvề tiện nghi vật chất làm cho tinh 
thần con người bị sa sút bởi sự đam mê, quyến rũ 
của dục vọng.

Nhưng chúng ta phải làm thế nào để trở thành một 
con người có đạo đức tâm linh hoàn chỉnh? Muốn 
trở thành con người tâm linh không phải đơn giản, 
dễ dàng. Nó đòi hỏi chúng ta đối với bản thân phải 
luôn biết xét nét, nhìn kỹ lại chính mình để thấy 
được những lỗi nhỏ nhặt nhất mà tìm cách khắc 
phục, chuyển hóa chúng. Người có đức hạnh phải 
biết làm chủ bản thân qua các cảm thọ, xúc chạm để 
thấy biết rõ ràng sự thật nơi thân này. Biếtcảm 
thông và tha thứ, bao dung và độ lượng cho những 
ai đã từng làm cho mình đau khổtột cùng; luôn sống 
vì lợi ích chung, lấy niềm vui thiên hạ làm niềm vui 
chính mình. Ai sống được như vậy là người đức 
hạnh, đạo đức và đang đi trên con đường giác ngộ. 

Chúng ta hãy nên học theo hạnh lắng nghe của Bồ 
tát Quán Thế Âm mà sẵn sàng chia vui, sớt khổ vì 
lợi ích tha nhân; sẵn sàng chấp nhận khổ đau để mọi 
người được an vui, hạnh phúc. Thế gian này có năm 
loài cùng chung ở trong sáu nẻo luân hồi nhưng con 
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người là một chúng sinh cao cấp nhờ có suy nghĩ, 
nhận thức, biết phân biệt đúng sai. Nếu biết vận 
dụng đi theo chiều hướng tốt đẹp thì không ai bằng 
và ngược lại thì vô cùng cực ác.

Lịch sử nhân loại đã chứng minh cho chúng ta thấy 
rõ điều đó. Chỉ có con người tâm linhmới có đủ khả 
năng giúp nhân loại vượt qua rào cản của si mê, tội 
lỗi nhờ có hiểu biết vàthương yêu trong tinh thần 
bình đẳng. Ai làm người cũng phải một lần biết thao 
thức, trăn trở để mở rộng tấm lòng mà cùng nhau 
kết nối yêu thương, sẻ chia cuộc sống. Đời sốngcon 
người luôn song hành hai phần thân và tâm, tức thể 
xác và tinh thần. Nhưng đa sốchúng ta chỉ chú trọng 
về phần vật chất nên cung phụng cho thân nhiều mà 
quên lãng điyếu tố tinh thần, tuy sống trong giàu có, 
tiện nghi mà lại nghèo nàn tâm linh nên thườngthất 
vọng, đau khổ. Tóm lại, thân và tâm không thể tách 
rời nhau, thân hành động tốt hay xấu đều do tâm 
điều khiển. Những ai đã sống được với bản tâm 
chân thật rồi thì làm việc gì cũng đều có lợi ích.

Tôi lúc trước si mê cùng lầm lỗi
Gây biết bao khổ não cho nhiều người
Nhờ Tam bảo, mẹ hiền đã tế độ
Tôi vượt qua bao tăm tối, ưu phiền
Để rồi đây kết nguyện với muôn loài
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Hầu đền đáp, sẻ chia cùng tất cả
Để cùng nhau kết nối tình yêu thương
Cùng vui sống bằng trái tim hiểu biết.

CON ĐƯỜNG DUY NHẤT

183

17

VẬN MỆNH ĐẤT NƯỚC VÀ CON 
NGƯỜI

Một vị lãnh đạo đất nước muốn giúp dân chúng an 
cư lạc nghiệp, có được cơm no áo ấm và sống an 
vui hạnh phúc trên tinh thần vô ngãvị tha, phải là 
người có nhân cáchđạo đức phẩm chất cao thượng 
và nhiều tình thương nhất. Tình thương là nền 
tảng lâu dài, là sựduy trì nòi giống của con người. 

Tất cả sự phát triển đổi mới nhằmphục vụ nhân 
loại chuyển hoá và thăng hoa đời sống. Chùa chiền, 
trường học, các cơ sở giáo dục vàđào tạo nghề 
nghiệp cũng chỉ để phục vụ cho con người, nâng 
cao hiểu biết, nâng cao đời sống vật chất nhằm 
để đạt được an vui hạnh phúc ngay tại đây và bây 
giờ. Phát triển quá nhanh trong khi con 
người chưa đủ khả năng nhận thức sáng suốt, 
để theo kịp cái đà tiến hoá của xã hội, do đó dễ phát 
sinh nhiều tệ nạn phi pháp. 
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Mục đích giáo dục sản xuất kinh doanh nhằm để 
đóng góp và phục vụ cho con người, nhưng không 
khéo con người sẽ bị nô lệ vật chất. Chính vì thế 
người ta phải làm quần quật suốt ngày đêm để được 
hưởng thụ những nhu cầu vật chất. Cuối cùng con 
người phải lệ thuộc vào đời sống vật chất mà càng 
ngày làm mất đi tình yêu thương của nhân loại. Ông 
bà cha mẹ con cái người thân, không có cơ hội để 
ngồi lại bên nhau, cùng tâm tình, cùng trau đổi, 
cùng sẻ chia, cùng yêu thương, cùng hiểu biết, 
cùng cảm thông những nỗi khổ niềm đau. Chính vì 
vậy mà tình người, tình nhân loại, tình chúng 
sinh càng ngày càng xa cách, cả ba thế hệ ông 
bà, cha mẹ và con cái, nó không còn là sợi 
dây thiêng liêng để thật sự kết nối yêu thương. Phát 
triển chậm chắc bền theo căn cơ nhận thức của con 
người và biết kết hợp thêm đời sống tâm linh, con 
người sẽ sống có tình thương nhiều hơn, con 
người sẽ cạnh tranh về trách nhiệm giáo dục với 
mục đích nâng cao trình độ hiểu biết chân chánh, để 
giúp cho con người hoàn thiện chính mình về nhân 
cách phẩm chất đạo đức. Kinh Phật dạy:

Một vị lãnh đạo đất nước nếu người ấy không có 
nhân cách đạo đức tốt và tất cả những ngườiphụ 
tá cũng lại như thế. Những người dân sống ở thành 
thị phố xá và các làng quê xa xôi hẽo lánh luôn gieo 
các nghiệp xấu ác nhiều. Thì bắt đầu mặt trời mặt 
trăng đi sai quỷ đạo làm thời tiết thay đổi bất 
thường, do đó làm xáo trộn đời sống an sinh xã hội, 
sự gieo trồng mùa màng bị thất bát, không đạt hiệu 
quả có khi bị mất trắng do hạn hán kéo dài, hoặc bị 
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mưa gió bão bùng lũ lụt cuốn trôi. Khi ấy con 
người phải dùng những phương tiện thiện xão để 
tăng nâng suất mới đủ sức phục vụ cho nhân 
loại. Vì vậy con người càng ngày tuổi thọ càng ngắn 
hơn, dung mạo xấu xí, sức khoẻ bị giảm sút và con 
người nhiều bệnh tật hơn.

Ngược lại, một vị lãnh đạo cùng với tất cả mọi 
người có ý thức hiểu biết đúng đắn, luôn sống có 
nhân cách đạo đức, luôn sống có tình thương với 
người và vật, sống đơn giản và muốn ít biết đủ, thì 
tuổi thọ con người sẽ được dài lâu, hình tướng đẹp 
đẽ trang nghiêm, có sức mạnh sức khoẻ tốt ít não ít 
bệnh tật. Phật nói xong tóm lại bằng bài kệ:

Cả đoàn người đi rừng,
Người hướng dẫn đi lạc,
Cả đoàn đều đi theo,
Do không biết lối đi,
Cũng tương tự như thế,
Người lãnh đạo đất nước,
Sống tham dục quá đáng,
Mọi người cùng làm theo,
Cả nước bị khổ đau.
Người đứng đầu một nước,
Có nhân cách đạo đức,
Có tình thương chân thật,
Có thương yêu hiểu biết,
Hay khuyên nhủ mọi người,
Cùng thực hành làm theo,
Cả nước được an vui,
Sống an lạc thái bình.
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Đây là một bài pháp thoại Phật nói chung về nghiệp 
báo của một đất nước, trong đó có nghiệp chung và 
nghiệp riêng. Không phải khi không tự 
nhiên mà chúng ta được sinh ra và sống chung một 
đất nước để chịu chung một hoàn cảnh nào đó. Một 
người được làm vua hay là người lãnh đạo của một 
đất nước, tức đã tích luỹ quá nhiều phước báo, nên 
đời này mới có nhân duyên với nhiều người.

Lịch sử nhân loại từ thời xa xưa cho đến nay 
vì quan niệm có một đấng sáng tạo, nên các vị vua 
theo thể chế phong kiếnđộc tôn, tự xưng mình là 
con đấng tối cao để trị vì thiên hạ. Đa số các vị vua 
đều hôn quân vô đạo, nhưng bên cạnh đó cũng có 
nhiều vị vua minh quân chính trực. Và đất nước đó 
có an lạc thái bình hay không, cũng đều ảnh 
hưởng đến cách thức làm việc của vua. Vua hay 
người lãnh đạo rất quan trọng, có thể làm cho đất 
nước thịnh vượng hay suy tàn. Một ông vua chỉ 
biết vui chơi hưởng thụ cho riêng mình, suốt ngày 
chỉ đam mê tửu sắc giao quyền hành hết cho các 
quan lại mà không kiểm tra để chúng mặc tình thao 
túng muốn làm gì thì làm. Người có quyền lực thì 
ăn trên ngồi trước thê thiếp đầy nhà sống một 
đời vương giả, vua quan đã vậy thì dân chúng cũng 
bắt chước làm theo luật pháp lỏng lẽo, con ngườitha 
hóa, suy đồi nhân cách, giết hại vô cớ, phá 
hủy thiên nhiên, con người sống với nhau không có 
tình yêu thương chân thật, không biết kính trên 
nhường dưới, không biết san sẽ giúp đỡ khi gặp 
người bất hạnh. Trên thì vơ vét bóc lột đem về cho 
mình, dưới thì mặc tình thao túng kích thích lòng 
dân vui chơi sa đọa, phá hủy thiên nhiên, làm cho 
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đất nước bị cạn kiệt tài nguyên một cách vô lý do 
đó thời tiết thay đổi bất thường làm xáo trộn đời 
sống an sinh xã hội. Từ vua chúa quan quyền cho 
đến các thứ dân bần cùng đều vui chơi hưởng thụ, 
đây là nghiệp chung của sự suy đồi nhân cách hỏi 
làm sao chẳng tan thành mất nước. Do cộng nghiệp 
xấu này mà cả nước phải chịu nhiều bất hạnh khổ 
đau. 
 
Mọi hiện tượng sự vật trong bầu vũ trụ bao la này 
được kết hợp hài hòa do nhiều yếu tố hợp thành, 
theo nguyên lý duyên khởi “cái này có thì cái kia 
có, cái này không thì cái kia không”. Nhưng do sự 
phát triển của loài người càng ngày càng đông, việc 
khai thác phá hủy tài nguyên thiên nhiên một 
cách bừa bãi, để phục vụ cho nhu cầu sự sống 
của nhân loại. Chính vì thế mà thời tiết thay đổi 
làm ảnh hưởng xấu đến việc gieo trồng lúa, các 
loại hoa màu là nguồn lương thực chính để cung 
cấp cho con người. Sự cuồng nộ của thiên 
nhiên làm hạn hán kéo dài, rồi tình trạng mưa gió 
bão bùng dẫn đến lũ lụt cuốn trôi tàn phá xóm làng 
nhà cửa, làm thiệt hại con người và hoa màu các 
loại. Người không hiểu, không biết, thì cho rằng 
ông trời đang trừng phạt con người, ông trời ở đây 
là chỉ cho luật nhân quả luôn âm thầm chi phối tác 
động, từ nạn phá hủy rừng một cách bừa bãi làm 
cho thời tiết thay đổi bất thường. Con người vì lòng 
tham quá đáng nên đã tìm đủ mọi cách nâng cao đời 
sống cho nhân loại, chính vì thế vô tình hủy diệt 
muôn loài muôn vật.
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Tóm lại, một đất nước được coi là văn minh tiến bộ 
thì con người phải có tình yêu thương chân thật, biết 
san sẻ và giúp đỡ lẫn nhau tùy theo khả năng, hạn 
chế tối đa việc giết hại, không trộm cướp lường gạt 
của nhau, không phá hủy hạnh phúc gia đình người 
khác, không nói dối hại người, không nói lời ác độc 
và không uống rượu say sưa hoặc dùng các chất 
kích thích như xì ke ma túy làm hại mình, hại 
người. Không khai thác phá hủy thiên nhiên một 
cách quá mức, bừa bãi để làm tổn hại cho muôn 
loài. Một người lãnh đạo hay là một người dẫn 
đường, phải luônsáng suốt và thật sự có tình thương 
đích thực, mới có đủ năng lực điều hành xã hội. Vì 
thế, mỗi ngày chúng ta cần phải mở rộng tấm lòng 
từ bi, rải tâm tình thương và thường xuyên quán 
chiếunơi thân khẩu ý của chính mình, để mọi người 
sống với nhau có hiểu biết và thương yêu 
hơn,chúng ta sống với nhau có hòa bình và thật sự 
có niềm vui nơi tâm mỗi người.
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18. 

THẾ GIAN NÀY KHÔNG CÓ 
AI BAN PHƯỚC GIÁNG HỌA 

Không có cái gì do một nhân mà hình thành, nếu ai 
nói như thế thì biết người này chưa hiểu rõ lý nhân 
quả. Lýnhân quả là nền tảng cơ bản sống còn 
của con người, nếu chúng ta biết áp dụng vào thực 
tiển thì người người sẽ được cơm no áo ấm, nhà nhà 
an vui hạnh phúc, xã hội sẽ không còn lầm than đau 
khổ vì con người biết sống yêu thương hơn.

Đất nước Ấn Độ là nơi xuất hiện nhiều trường 
phái tâm linh và triết học, đa số đều chấp nhận có 
một đấng tối cao ban phước giáng họa, ai tin và làm 
theo thì sẽ được hưởng phước báu vô lượng vô biên, 
ai không theo thì sẽ bị đọa lạc. Vì thế các ông vua 
thờiphong kiến thường tự xưng mình là thiên tử tức 
con trời, thay trời trị vì thiên hạ. Một ông vua nọ 
vì quan niệm như vậy nên nghĩ rằng tất cả thần 
dân thiên hạ đều do mình ban cho phúc lộc. Nhà 
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vua có một vị hoàng hậu rất tin kính Tam bảo, bà 
hay làm việc phước thiện cúng dường trai Tăng và 
thường giúp đỡ người nghèo khổ. Cả nước ai cũng 
đều biết đến bà, như là một vị Bồ tát Quán Thế 
Âm thị hiện đi vàođời để cứu độ chúng sinh.

     Vua thường nói với hoàng hậu rằng sở dĩ ngày 
nay thiếp được hưởng vinh hoa phú quý, nàng 
đượcăn ngon mặc đẹp, có kẻ hầu người hạ và được 
hưởng hạnh phúc đều do trẩm ban cho. Dạ thưa đại 
vương, thiếp thì lúc nào cũng yêu thương và quý 
trọng đại vương, nhưng nếu đại vương cho 
phép thiếp sẽ trình bày một số quan điểm và hiểu 
biết mà thiếp đã học được qua lời Phật dạy. Được 
thần thiếp cứ nói đi, trẩm cho phép đó. Ngày nay 
thiếp làm hoàng hậu được hưởng vinh hoa phú quý, 
là không phải do bệ hạ ban cho mà chính thần thiếp 
đã gieo trồng phước đức từ nhiều kiếp, nên ngày 
nay mới hưởng được quả báo tốt đẹp.

     Vua nghe hoàng hậu nói vậy trong lòng không 
được vui, vì vua nghĩ rằng ta là thiên tử tức con trời 
là người có quyền ban phước giáng họa. Để cho 
hoàng hậu biết được quyền uy thế lực của mình, 
đêm hôm đó nhà vua cho nàng uống thuốc ngủ và 
nhân cơ hội này, nhà vua liền lấy chiếc nhẫn kim 
cươngđã trao tặng cho nàng nhân ngày cưới 
đem quăng xuống sông. Sáng thức dậy không thấy 
chiếc nhẫn đâu cả, hoàng hậu trong lòng cảm 
thấy buồn đôi chút liền trình cho nhà vua biết. Nhà 
vua nói, nếu là phước do nàng tạo ra thì hãy làm sao 
có chiếc nhẫn trở lại đi, nếu đúng như vậy ta mới 
tin lời Phật dạylà chân lý ta sẽ qui hướng Phật 
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đà, hộ trì chánh pháp và cung kính làm theo lời Phật 
dạy. Nói xong nhà vua cảm thấy khoan khoái trong 
lòng, vì ngài biết chắc rằng chiếc nhẫn dù có mọc 
cánh cũng không thể nào bay trở về chỗ của hoàng 
hậu được.

     Quả thật là rất khó cho hoàng hậu, một đàng vô 
tình, một người cố ý, vậy luật nhân quả có công 
bằng và bình đẳng hay không? Nhưng lời Phật 
dạy không sai, nhân gì do chúng ta đã tạo, dù trăm 
kiếp ngàn đời vẫn không mất. Khi hội đủ nhân 
duyên thì quả báo hoàn tự hiện. Hoàng hậu lúc này 
thật sự quá lo lắng, không biết phải làm sao để có 
chiếc nhẫn trở lại đây. Nàng ta chỉ biết thầm nguyện 
trong lòng, nếu Phật pháp linh hiển không thể nghĩ 
bàn, thì sẽ khiến cho nàng có được chiếc nhẫn trở 
lại. Lạ thay, cái gì đến sẽ đến khi hội đủ nhân 
duyên. Không thể có cái gì đó, do một nhân mà 
hình thành.

    Ba ngày sau, một cô cung nữ phát giác ra chiếc 
nhẫn nằm trong bụng cá và đem trả lại cho hoàng 
hậu. Lúc này sự thật đã quá rõ ràng nhà vua không 
thể ngờ Phật pháp quá cao siêu và mầu nhiệm. Từ 
đó, nhà vua tín kinh ngôi Tam bảo và phát 
nguyện thọ trì gìn giữ năm điều đạo đức. Khuyên 
dân chúnggiữ giới không được giết người và hạn 
chế tối đa giết hại các loài vật, xóa bỏ tập tục giết 
vật cúng tếthần linh. Không được gian tham trộm 
cướp lường gạt lấy của người dù là cây kim cọng 
chỉ. Trộm là lén lấy, cướp là công khai lấy, cho 
đến dùng quyền lực để ép lấy cũng gọi là cướp. 
Giới thứ ba người Phật tử có quyền lấy vợ lấy 
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chồng, ngoài vợ chồng chính thức không được quan 
hệ dan díu với vợ chồng người khác. Làm như vậy 
coi như phạm giới tà dâm vô tình phá nát hạnh 
phúc gia đình người. Không được nói dối để hại 
người, nếu nói dối để cứu người giúp người thì 
không sao. Không được uống rượu say sưa và dùng 
những chất kích thích như xì ke ma túy, vì là nhân 
dẫn đến si mê đọa lạc gây đau khổcho nhiều người.

     Xưa nay các vị vua thời phong kiến đều cho rằng 
mình là thiên tử thay trời trị vì thiên hạ, họa hay 
phúc của con người đều được vua sắp đặt nên làm 
vua thì muốn giết ai thì giết, muốn phong quan tiến 
chức cho ai thì phong, không ai có quyền cãi lại. 
Chính vì quan niệm độc tôn đó, đã làm cho thế 
giới loài người phải chịu khỗ đau bởi quyền 
lực phong kiến. Ngày nay trên đà tiến của nhân 
loại con người thông minh hơn, nên đã thấy rõ 
ràng thế giới này là trùng trùng duyên khởi. Tất cả 
mọi hiện tượng sự vật tương quan, tương duyên, 
tương sinh lẫn nhau theo chiều nhân duyên.

     “Cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái 
kia không. Cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt 
thì cái kia diệt”.

      Không có cái gì do một nhân mà hình thành, 
nếu ai nói như thế thì biết người này chưa hiểu 
rõ lýnhân quả. Lý nhân quả là nền tảng cơ bản sống 
còn của con người, nếu chúng ta biết áp dụng vào 
thực tiển thì người người sẽ được cơm no áo ấm, 
nhà nhà an vui hạnh phúc, xã hội sẽ không còn lầm 
thanđau khổ vì con người biết sống yêu thương hơn. 
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19

THỞ ĐỂ NHÌN THẤY CHÍNH 
MÌNH 

Dưỡng khí là cái tối cần thiết cho cơ thể con người, 
nếuthở ra mà không thở vào coi như mạng 
sống chấm dứt. Không ăn uống con người có thể 
sống được vài tuần, nếu thiếu dưỡng khí chỉ trong 5 
phút con người sẽ chết ngay. Dưỡng khí rất cần 
thiết cho nhu cầu cuộc sống con ngườinhưng chúng 
ta thường ít lưu ý đến và cũng không biết cách hít 
thở để có lượng dưỡng khí đầy đủ giúp cơ thể khoẻ 
khoắn, lành mạnh.

 Chính vì thế, trong đạo Phật nguyên thủy Phật dạy 
Pháp quán hơi thở là một trong những Pháp đầu tiên 
để chúng ta tu. Đó là ý thức trở lại sự cần thiết của 
dưỡng khí đối với sức khỏe trong thân thể con 
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người.

 Tập hít thở đúng đắn là hít thở dài và sâu, hít 
vô thở ra đều bằng mũi. Đây là lý do giải 
thích nguyên nhân của nhiều thứ bệnh bởi lượng 
dưỡng khí cần thiết cho não bộ, phổi và các cơ phận 
khác quá ít.Tình trạng thiếu dưỡng khí lâu ngày 
khiến cho các cơ phận suy yếu, hoạt 
động không bình thường và dễ lâm bệnh. Thiếu 
dưỡng khí là một trong những nguyên nhân gây ra 
nhiều tật bệnh, trong đó có bệnh nhức đầu và mệt 
mỏi.

 Bản thân chúng tôi là một bằng chứng thiết thực, 
khi mới vào Thiền Viện chúng tôi chỉ chú trọng tu 
tâmchớ không quan trọng tu thân, do đó bị rất nhiều 
bệnh. Trong vài năm gần đây tôi mới nhận ra sai 
lầmđó và áp dụng quán hơi thở trong đi-đứng-nằm-
ngồi nên sức khoẻ ngày càng được tốt hơn.

     Điều đầu tiên chúng ta cần làm nếu ở nhà lầu là 
mỗi ngày nên lên xuống cầu thang nhiều lần để máu 
huyết lưu thông, nhịp tim đập mạnh và nhanh hơn 
bắt buộc chúng ta hít vào nhiều dưỡng khí và thải ra 
nhiều khí độc hại.

 Mỗi ngày ta nên đi bộ bước nhanh hay lạy Phật-Bồ 
tát sám hối tối thiểu khoảng 30 phút hoặc hơn nữa 
càng tốt. Quan trọng hơn hết ta phải tập cách hít-thở 
bằng mũi chậm, dài và sâu, thực hiện nhẹ nhàng 
như nước chảy. Hít vô tới đâu ta biết tới đó và thở 
ra cũng như vậy. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, 
không toan tính, suy nghĩ gì cả. Càng tập lâu hơi 
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thở càng dài, chúng ta càng hít vào nhiều dưỡng khí 
cho cơ thể thì càng thải ra nhiều khí độc hại.
 Chính nhịp thở chậm, dài và sâu; đầu óc trống 
rỗng, thanh thản sẽ làm các bộ phận trong cơ thể 
đượcmạnh khỏe vì nhận được dưỡng khí bồi bổ dồi 
dào và thải hết khí độc cặn bã ra ngoài. Để thở như 
trênchúng ta có thể ngồi trên ghế hay nằm trên 
giường hoặc bất cứ đâu, miễn là trong tư thế hết 
sức tự nhiên, thả lỏng toàn thân thoải mái.

     Tư thế ngồi thở này là một trong các cách thức 
nghỉ ngơi và lấy lại sức lực rất công hiệu, có thể áp 
dụng tại khắp mọi nơi và trong mọi lúc. Chỉ cần vài 
phút là chúng ta có thể phục hồi sinh lực cho tâm 
trívà cơ thể. Toàn thân trong tư thế hoàn toàn thư 
giãn và đầu óc không nghĩ tưởng lăng xăng là 
hai yếu tố rất quan trọng.

 Chỉ cần chúng ta nhiếp tâm vào hơi thở, thở vô biết 
mình thở vô, thở ra biết mình thở ra. Ta cần chú ý 
phải thở chậm, dài và sâu trong tư thế hoàn 
toàn nghỉ ngơi và an ổn, nhẹ nhàng. Khi đã tập quen 
vàthường xuyên hơi thở của ta sẽ dài và sâu, lượng 
dưỡng khí hít vào sẽ nhiều hơn và lượng khí 
độcđược thải ra cũng nhiều hơn.

Tư thế nằm thở cũng y như vậy, đây là một 
dạng Thiền định hết sức đơn giản, dễ dàng mà tất 
cả mọi người đều có thể thực hiện.Điều quan trọng 
nhất là lắng tâm vào hơi thở để tạo sự thoải mái cho 
chính mình, ngay tức thì đầu óc sẽ hoàn toàn thanh 
thản, nhẹ nhàng.
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Phương pháp hành Thiền bằng cách hít thở chậm, 
dài và sâu này rất hữu hiệu trên toàn tâm trí và cơ 
thể con người vì cung cấp dồi dào dưỡng khí 
và đồng thời thải hết thán khí cùng căng thẳng ra 
ngoài. Nó giúp chúng ta phục hồi sức lực; thân 
khoẻ, tâm an và định tĩnh, sáng suốt; tái 
lập thế quân bình cho bộ máy hô hấp, tuần hoàn; 
trấn an tinh thần, giúp bình tĩnh và không lo lắng, sợ 
hãi; có thể chữa bệnh tim, nóng nảy, âu lo, huyết áp 
cao, khó thở, mất ngủ, nhức đầu, khó tiêu, mệt 
mỏi…

     Đặc biệt, nếu chúng ta thực hiện hít thở dài và 
sâu mỗi ngày đều đặn khoảng 15-60 phút mỗi sáng 
và mỗi tối thì dần dần thân khỏe, tâm an ổn, nhẹ 
nhàng.

Hơi thở là nhịp cầu nối kết thân và tâm, là một quá 
trình sống tự nhiên của cơ thể hoạt động liên 
tục cho đến khi mạng sống chấm dứt.Dù chúng 
ta không quan tâm đến hơi thở nhưng hơi thở vẫn 
luôn hiện hữu.Cuộc sống thế gian với bộn bề 
công việc làm cho chúng ta ít để ý đến những 
việc bình thường và gần gũi nhất. Ta chỉ 
thường nhận biết hơi thở khi nó bị trục trặc, giống 
như khi chúng ta lên cơn suyễn hoặc lúc bị cơn đau 
tim đột ngột khiến cho mình khó thở.

Phương pháp quán niệm hơi thở giúp chúng ta dễ 
dàng nhiếp tâm mà đi vào Thiền định. Cách 
thứcquán niệm hơi thở rất đơn giản, chúng ta không 
cần cố gắng làm cho hơi thở dài hơn hay điều khiển 
nó theo một phương thức nào.
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     Ta chỉ đơn giản là ngồi yên theo dõi hơi thở ra 
vào một cách bình thường, thở vô ta biết mình thở 
vô,thở ra ta biết mình thở ra. Quán sát hơi 
thở không cần trình độ chuyên môn, không cần học 
thức uyên bác, không cần sự thông minh mà chỉ 
cần nhận biết hơi thở ra vào của chính mình.

     Khi quán sát hơi thở chúng ta thấy thiếu sự hấp 
dẫn hoặc lôi cuốn như khi nghe nhạc hay xem phim, 
do vậy ta có thể trở nên chán ngán mà không thích 
rồi bỏ cuộc nửa chừng. Nhịp điệu của hơi thở bình 
thường rất đơn giản và không có sức thu hút. Hơi 
thở rất yên tĩnh, nhẹ nhàng nên ít ai để ý tới.

     Với cách quán niệm hơi thở chúng ta không cần 
phải thích hay không thích, chỉ cần chú tâm để biết 
rõ từng hơi thở ra vào, khi thở vô biết mình thở vô, 
khi thở ra biết mình thở ra. Hơi thở nhẹ nhàng sẽ 
làm tâm ta yên lắng, đưa chúng ta về với sự tĩnh 
lặng và cảm nhận được niềm vui an ổn, nhẹ nhàng.

     Khi mới bắt đầu quán hơi thở tâm thức của ta 
hay đi lang thang vào nhà người này, người nọ. Một 
khi chúng ta nhận biết mình đang dính mắc vào 
buồn thương, giận ghét làm mất tỉnh giác thì ta chỉ 
cầntrở về nhìn lại hơi thở một cách nhẹ nhàng.

     Ta phải kiên trì, bền chí, kiên nhẫn và dứt khoát, 
luôn luôn quyết tâm chỉ biết mỗi hơi thở mà 
thôi. Mới đầu tâm thức của ta không quen bị kiềm 
chế nhưng dần hồi nó sẽ quen, chú tâm một chỗ thì 
việc gì cũng xong. Tâm ta xưa nay quen chạy rong 
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như con trâu hoang hay ăn lúa mạ của người, nay ta 
chỉ cần xỏ mũi nó dẫn đi, tuy nó nổi giận ghì kéo lại 
nhưng cuối cùng cũng sẽ ngoan ngoãn theo ta. 

     Chúng ta quán sát hơi thở để tâm thức quay trở 
về với thực tại, cũng giống như người mẹ dạy dỗ 
con mình. Một đứa trẻ hay chạy nhảy rong chơi nếu 
người mẹ nổi giận sẽ đánh nó, đứa trẻ sẽ sợ hãi và 
có thể trở nên lì lợm. Một người mẹ khéo léo sẽ 
không như vậy mà luôn xem chừng đứa trẻ và để 
ý đến nó, nếu nó đi lang thang bà sẽ đưa nó trở 
về bên mình.

     Quan sát hơi thở tuy không có gì thú vị nhưng 
vì chúng ta thiếu kiên nhẫn, muốn làm cái gì cũng 
được nhanh lẹ nên dễ chán nản. Nhiều người rất sợ 
khi người khác biết các tật xấu của mình, nhất là 
những người có quyền chức.

Những ai có thiện chí đóng góp và tu hành sẽ 
thường thấy lỗi của mình mà tìm cách chuyển 
hóa, điều phục chúng. Vì sĩ diện nên ta hay ém 
nhẹm các thói hư tật xấu và hay khoe khoang những 
cái tốt.Chúng ta cần phải mạnh mẽ trong việc chống 
lại các thói quen xấu như si mê, tham ái, sân giận và 
các thứ vọng tưởng khác.

Phương cách tốt nhất giúp ta tỉnh giác khi hành 
Thiền là ta biết giữ hơi thở trong tâm.Chúng ta có 
thểkiềm chế không cho nó phát khởi khi ta có đề 
mục Thiền quán làm chỗ nương trú trong tâm. Chỗ 
nương trú bên ngoài của tâm là thân, gồm các yếu 
tố vật chất. Quay về với thực tại chính mình cũng là 
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chỗ nương trú bên trong của tâm, điều này giúp tâm 
không chạy lang thang theo suy nghĩ này, vọng 
tưởng nọ.

     Chúng ta đừng để tâm chạy theo những mối ưu 
tư của nó giống như những người bình thườngchưa 
biết quán sát hơi thở là gì. Một khi ta đã có chỗ an 
trú để giữ con khỉ tâm thức thì nó ngày càng 
bớt ngang ngạnh và từ từ bớt rong rủi chạy tìm.

Bây giờ ta nói đến phương cách thực hành Thiền 
quán hơi thở.Các Kinh sách dạy rằng, thở vô mình 
biết thở vô, thở ra mình biết thở ra, thở vô dài và 
sâu, thở ra dài và nhẹ nhàng.Đó là những bước khởi 
đầu trong việc thực hành quán hơi thở.

     Khi thực tập một thời gian và bắt đầu có sức 
định tĩnh ta không còn chú tâm đến độ dài-sâu-ngắn 
của hơi thở nữa mà chuyển sang bước kế 
tiếp. Chúng ta sẽ tập trung ý thức để nhìn hơi 
thở ngay nơi lỗ mũi của mình và tiếp tục làm 
như thế cho đến khi tâm lắng dịu, trong sáng, nhẹ 
nhàng.

     Khi tâm đã yên lắng chúng ta sẽ tập trung vào sự 
tĩnh lặng của tâm, đơn giản là ta trụ nơi tâm thanh 
tịnh nhưng quán sát nó với mỗi hơi thở vào ra như 
các bước sau:

_ Tâm: Tập trung ý thức chú tâm vào hơi thở, theo 
dõi hơi thở vô ra hoặc trụ hơi thở tại mũi hay môi 
trên. Nếu cảm thấy khó chịu hay căng 
thẳng quá, chúng ta có thể chuyển sự chú tâm vào 
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vùng dưới rốn nơi huyệt đan điền. Sự chú 
tâm và theo dõi trong lúc ngồi Thiền phải đầy đủ 
ba yếu tố ý thức, chú tâmvà tỉnh giác.
_ Hơi thở: Chúng ta cứ để hơi thở vô ra tự nhiên, 
không cố làm cho hơi thở dài thêm hay ngắn lại. 
Thởđều đặn, nhẹ nhàng một cách tự nhiên và chỉ 
cần theo dõi hơi thở vô ra là đối tượng duy 
nhất trong suốtthời gian hành Thiền. Thỉnh thoảng, 
nếu nghĩ đến chuyện khác chúng ta chỉ kiên trì, bền 
chí quay lạitheo dõi hơi thở ra vô mà thôi.

 Khi bắt đầu Thiền quán sát hơi thở, việc đầu 
tiên chúng ta cần nhớ là phải ngồi giữ lưng cho 
thẳng và giữ mình trong tỉnh giác, thở vô ta biết 
mình đang thở vô, thở ra ta biết mình đang thở ra. 
Hãy giữ hơi thở êm ái, nhẹ nhàng; đừng gồng tay 
chân hay bất cứ cơ khớp nào; giữ thân ở tư thế phù 
hợp với hơi thở.

     Chúng ta chỉ làm một việc duy nhất là chỉ đơn 
thuần theo dõi và nhận biết hơi thở rõ ràng, thở vô 
mình biết mình đang thở vô, thở ra mình biết 
mình đang thở ra. Hơi thở dài hay ngắn là tùy 
theo khả năng của mỗi người.

     Chúng ta phải biết rõ sự vận hành của từng hơi 
thở một cách cụ thể để giữ tâm tỉnh giác, không suy 
nghĩ lung tung bởi các tạp niệm buồn thương, giận 
ghét và cuối cùng đạt đến sự định đĩnh. Khi tâm trở 
nên yên tịnh, trong sáng và hơi thở trở nên nhẹ 
nhàng ta sẽ cảm giác toàn thân được tịnh lạc.
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PHẬT DẠY VỀ NGÀY 
LÀNH THÁNG TỐT

Theo tuệ giác Thế Tôn, ngày nào chúng ta có những 
phẩm chất tốt đẹp như suy nghĩ điều lành, nói lời 
thiện ích và làm những việc giúp người, cứu vật thì 
ngày đó chính là ngày tốt. 

Như trong Kinh đã nói: Một thời Thế Tôn trú ở 
Ràjagaha. Tại đấy,Thế Tôn gọi các Tỷ kheo: Các 
loài hữu tình nào, này các Tỷ kheo, vào buổi sáng, 
thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều 
thiện, các loài hữu tình ấy, này các Tỷ kheo, có một 
buổi sáng tốt đẹp. 

Các loài hữu tình nào, này các Tỷ kheo, vào buổi 
trưa, thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý 
nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các Tỷ 
kheo, có một buổi trưa tốt đẹp. 

CON ĐƯỜNG DUY NHẤT

203

Các loài hữu tình nào, này các Tỷ kheo, vào buổi 
chiều, thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý 
nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các Tỷ 
kheo, có một buổi chiều tốt đẹp. 

Này các Tỷ kheo:
Vầng sao lành, điều lành
Rạng đông lành, dậy lành
Sát na lành, thời lành
Cúng dường bậc Phạm hạnh
Thân nghiệp chánh, lời chánh
Ý nghiệp chánh, nguyện chánh
Làm các điều chơn chánh
Được lợi ích chơn chánh
Thì được lợi, an lạc
Lớn mạnh trong Phật giáo
Nên không bệnh, an lạc
Cùng tất cả bà con. 

LỜI PHẬT DẠY TRONG KINH TẠNG NIKAYÀ
(ĐTKVN, Tăng Chi Bộ I, chương 3, phẩm Cát 
tường, phần Buổi sáng tốt đẹp, VNCPHVN ấn 
hành, 1996, tr.540) 
Trong cuộc sống người Việt Nam hiện nay có quá 
nhiều tập tục, tín ngưỡng dân gian, có những tín 
ngưỡng hướng con người đến việc làm tốt đẹp và 
cũng không ít các tập tục làm cho con người tự 
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đánh mất chính mình nhiều hơn. Trong thời đại hiện 
nay, nền khoa học văn minh vật chất đã phát 
triển tột bực, nhưng sự hiểu biết của một số 
người Phật tử vẫn còn hạn chế, bởi tin vào ngày giờ 
tốt xấu, lành dữ một cách quá mê tín. 

Chính vì thế, những liên hệ về tuổi tác trong làm ăn 
hay bất cứ công việc nào khác, đối với họ ngày giờ 
tốt xấu là một vấn đề quan trọng  được ưu tiên hàng 
đầu. Đây chỉ là thói quen nhiều đời, bởi vì con 
người Việt Nam bị ảnh hưởng chiến tranh loạn 
lạc, con người mất chủ quyền mà ảnh hưởng văn 
hóathuộc địa.

Đức Phật là bậc giác ngộ hoàn toàn, là người thầy 
hướng dẫn cho chúng ta đi tới sự an lạc, giải thoát. 
Ngài không phải là một vị thần linh thượng đế ban 
phước giáng họa, như một số người lầm tưởng.

Ngài hướng dẫn cho chúng ta có niềm tin sâu sắc 
về nhân quả và khẳng định, con người là chủ nhân 
của bao điều họa phúc, mình làm thiện được hưởng 
phước, mình làm ác chịu khổ đau, chính mình 
chịutrách nhiệm về mọi hành vi thiện ác, do mình 
tạo ra.
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Người Phật tử tại gia trước khi muốn làm điều gì, 
chỉ cần thành tâm tụng kinh, sám hối, lạy Phật, lạy 
Bồ-tát, làm phước cúng dường và hồi hướng công 
đức cho tất cả chúng sinh, mọi việc đều được thành 
tựutốt đẹp mà không cần coi ngày giờ tốt xấu. 
Nhưng tại sao có một số chùa hiện giờ, quý thầy cô 
lại coi ngày giờ tốt xấu, vậy có trái với lời Phật 
dạy hay không?

Trong nhà chùa sở dĩ bày ra những việc coi ngày tốt 
xấu, chỉ vì muốn đáp ứng lại nhu cầu tín ngưỡng, 
theo tập tục mê tín lâu đời của dân gian mà thôi. 
Nhờ phương tiện khéo léo đó, có nhiều Phật 
tử bước đầu chưa hiểu Phật pháp còn mê tín, sau khi 
nghe chư Tăng Ni giảng pháp về chánh tín nhân 
quả, rồi họ sẽ tin hiểu mà tự động bỏ việc coi ngày.

Một ngày tốt đích thực là do mình tạo ra, chính vì 
thế chúng ta không nên quá lệ thuộc vào ngày giờ 
tốt bên ngoài, mà đôi khi làm cho mình bất an, lo 
lắng sợ hãi, vì chưa hẳn ngày tốt ấy đã thực sự là 
tốt. 

Tuy nhiên, rất nhiều người sau khi sắp đặt công việc 
làm ăn đầy đủ các yếu tố cần thiết, nhưng họ cũng 
đi coi ngày, để giúp cho một số đối tác hay các nhà 
đầu tư, an tâm mà đóng góp cổ phần. 
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Đạo Phật không có quan niệm về ngày giờ tốt xấu 
mà ngày nào cũng là ngày tốt, nếu chúng ta biết suy 
nghĩ giúp người cứu vật, tạo ra công ăn việc 
làm cho nhiều người khác, bằng lời nói hướng thiện 
và hành động mang lại lợi ích, thì đó là ngày tốt. 
Ngược lại, khi làm việc gì với ý nghĩ xấu, nói lời dụ 
dỗ và hành động hại người, thì đó là ngày xấu. 

Chính vì vậy, trước khi khởi công muốn làm việc 
gì, người Phật tử chân chính đã có niềm tin sâu sắc 
đối với nhân quả, thì vấn đề coi ngày giờ là 
không cần thiết nữa. Chúng ta chỉ chọn ngày 
nào tiện lợi,cảm thấy có niềm vui trong việc mình 
sắp làm, có lợi ích cho mình và nhiều người 
khác, đồng thời cầu nguyện mọi việc đều thành 
tựu. 

Tùy theo trí tuệ và phước báu của chính mình và 
những người cộng sự  mà công việc sẽ thành 
cônghay thất bại, hoặc thành tựu nhiều hay ít chứ 
không phải do nơi coi ngày. 

Tập tục coi ngày giờ tốt xấu, bắt nguồn từ văn 
hóa Trung Hoa và ảnh hưởng đến văn hóa Việt 
Nam bởi một 1000 năm bị đồng hóa. Người 
Việt chúng ta chịu ảnh hưởng sâu sắc về các tín 
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ngưỡng, tập tục văn hóa ngoại lai, cho đến ngày nay 
đã trở thành thói quen thâm căn cố đế nên rất nhiều 
người, đều coi ngày trước khi muốn làm một việc 
gì. 

Trong kinh Di Giáo, trước lúc nhập Niết bàn, đức 
Phật đã chỉ dạy rõ ràng cho bốn chúng đệ tử, không 
được xem thiên văn, địa lý, số mạng, cúng sao giải 
hạn, ngày giờ tốt xấu… Ngày lành tháng tốt nếu có 
chăng cũng chỉ là phụ thuộc, mà sự thành công bền 
vững và lâu dài, là do biết tiếp thị đúng nhu cầu của 
người tiêu dùng. 

Chính chúng ta tự làm nên một ngày tốt đẹp do suy 
nghĩ giúp người, nói lời động viên, an ủi, sẻ chia và 
hành động đóng góp, chứ không phải do ngày tốt, 
giúp cho công việc thuận lợi về mọi mặt. Tuy nhiên, 
một số người Phật tử vì chưa có đầy đủ niềm 
tin về nhân quả, không tự tin chính mình, nên phải 
đến chùa để coi ngày giờ tốt. 

Nhà chùa cũng bất đắc dĩ, mà phương tiện coi dùm 
không đặt vấn đề giá cả hay gợi ý khéo léo, rồi 
hướng dẫn giáo lý nhân quả để Phật tử vững niềm 
tin hơn, nhằm làm tốt công việc mình đang hướng 
tới.
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Còn nếu Phật tử nào đã tin sâu nhân quả, thì ngày 
nào hội đủ duyên lành là ngày tốt, bản thân mình 
luôn sống đạo đức và tạo phước thiện nhiều, thì 
ngày nào cũng tốt cả. 

Chuyện có ngày tốt đích thực hay không đến nay, 
vẫn là do sách vở để lại bởi những người tướng số, 
họ làm nghề để có tiền sinh sống và tùy theo quan 
điểm riêng của mỗi người. Một sự thật rất đau 
lòngcho nhân thế, bởi vì không có ngày nào tốt cho 
tất cả mọi người, nếu có thể có ngày tốt đối với 
chính mình, nhưng ngày đó là ngày xấu đối với 
người khác. 

Như chúng ta đã biết, xã hội ngày nào cũng có tai 
nạn, mất mát, chết chóc đau thương, vợ xa chồng, 
mẹ mất con và vô số các phiền muộn khổ đau khác, 
vẫn xãy ra hằng ngày! Vậy ngày nào là ngày tốt? 
Nếu ngày đó là ngày tốt, tại sao vẫn có những 
chuyện làm đau lòng nhân thế? 

Như có gia đình nọ, một bà mẹ có hai đứa con 
nhưng do hoàn cảnh sự nghiệp khác nhau. Một đứa 
con thì bán áo mưa và một đứa thì bán quạt, đứa 
bán áo mưa mỗi khi trời nắng thì rất buồn rầu bởi vì 
không ai mua, ngược lại đứa bán quạt thì người ta 
mua rất nhiều, vậy ngày nào là ngày tốt thật sự. 
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Nếu ngày đó là ngày tốt thì ai cũng được như ý hết, 
nhưng mà thế gian này, ngày nào cũng có trình 
trạng tốt xấu lẫn lộn, rõ ràng ngày giờ tốt xấu là do 
tâm biến hiện. Ngày đó ta nghĩ tốt là nó sẽ tốt, chứ 
không có thật sự ngày giờ tốt xấu, bởi nó do con 
người đặt ra theo cách suy nghĩ của họ, được truyền 
nhiều đời qua sách vỡ. 

Bản thân chúng tôi khi chưa xuất gia đã từng là chủ 
của một lò bánh mì, trước khi khai trương bạn bè 
khuyên nên đi coi ngày giờ tốt để việc làm chắc 
chắn thành công và sẽ không bị thất bại.

Chúng tôi đến một chùa nọ nỗi tiếng về xem 
tướng số, ngày giờ tốt xấu. Vì lượng người đến coi 
quá đông, nên phải chờ 24 tiếng đồng hồ mới coi 
được. Vị thầy hỏi ngày giờ sinh tuổi gì ở đâu và chỉ 
hướngsắp đặt lò bánh mì và chọn ngày tốt nhất theo 
tuổi Canh Tý. 

Nhưng cuối cùng vẫn bị vỡ nợ và người ta đã xiết lò 
bánh mì, vận may không có đã đưa đẩy chúng 
tôivào con đường tội lỗi, để tiếp tục bị sa đọa vào tệ 
nạn xã hội. Sau này khi chúng tôi bế tắc, túng 
quẫnhết đường sống, định liều chết cho xong. May 
nhờ có người mẹ hiền từ, đã khuyến khích động 
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viên, an ủi chúng tôi quy hướng về cửa Phật, mà 
được tu học cho đến ngày hôm nay. 

Trong một ngày, nếu từ sáng sớm cho đến chiều tối 
mà chúng ta không suy nghĩ xấu ác và đồng thờicòn 
làm được nhiều việc tốt đẹp, có lợi ích cho nhiều 
người, thì chắc chắn ngày đó là ngày tốt. Thực 
tếtrong cuộc sống, ngày nào cũng là ngày tốt, nếu ý 
mình suy nghĩ tốt, miệng nói lời tốt đẹp và thân hay 
hành động giúp đỡ mọi người! 

Người Phật tử chân chính khi đã thấm nhuần đạo 
lý nhân quả, sẽ không cần coi ngày, mà ta vẫn 
cóđược ngày tốt đẹp cho mình, khi biết tu 
dưỡng đạo đức, buông xả tâm niệm xấu ác 
để chuyển hóaphiền muộn khổ đau thành an 
vui hạnh phúc. 

Tóm lại, thay vì tìm cầu chọn lựa ngày tốt từ bên 
ngoài, người Phật tử chân chính sẽ biết cách chủ 
động tạo ngày tốt cho chính mình và nhiều  người 
khác, bằng cách kiểm soát ba nghiệp thân, miệng, ý 
để mình và người ngày càng hoàn thiện chính mình 
hơn, bằng trái tim yêu thương và hiểu biết.
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LỜI PHẬT DẠY TU TRONG 
MỌI HOÀN CẢNH

Tu trong lúc làm việc bận rộn

Trong cuộc sống của chúng ta dù bất cứ hoàn 
cảnh nào, ta cũng phải biết cách tu nhân tích đức để 
ngày càng hoàn thiệnchính mình. Nhiều người nghĩ 
rằng, tu là dành riêng cho ngườixuất gia hoặc những 
kẻ rảnh rang nhàn hạ, người thừa tiền nhiều của, 
còn mình làm lụng vất vả nhọc nhằn, cơm không đủ 
ăn áo không đủ mặc, cuộc sống thiếu thốn khó khăn 
lấy thì giờđâu mà tu? Hoặc có nhiều người nghĩ, tu 
là việc của những kẻbất hạnh bần cùng, già cả, cô 
nhi quả phụ, bệnh tật bẩm sinh…. còn ta nhiều tiền 
lắm của, con đông cháu đầy, quyền cao chức trọng 
tu để làm gì?
+
Bởi có những quan niệm như vậy, nên một số người 
nghĩ rằng tu làm chi cho khổ, sống vui chơi hưởng 



THÍCH ĐẠT MA PHỔ GIÁC

212

thụ không sướng sao? Họ đâu biết rằng, nếu chúng 
ta biết tu thì thế gian này giảm bớt tệ nạn xã hội,con 
người sẽ đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, 
bằng tình người trong cuộc sống với tấm lòng vô 
ngã, vị tha.

Thế giới loài người có rất nhiều tôn giáo học 
thuyết chính trị triết lý khác nhau, nếu chúng 
ta không biếtlựa chọn con đường tốt đẹp, thì ta sẽ 
rơi vào chỗ tối tăm, mờ mịt. Một số người nói 
rằng tôn giáo nào cũng tốt, nói  như vậy là không 
đúng, tôn giáo nào hướng dẫn cho ta biết cách làm 
chủ bản thân, tin sâunhân quả, không sát sinh hại 
vật và thương yêu bình đẳng mọi người mới thật sự 
là tốt đẹp.

Con người lúc nào cũng khởi lên tâm niệm tốt 
xấu lẫn lộn, nếu chúng ta mặc tình thả trôi theo 
nhữngtâm niệm xấu ác, thì ta sẽ gây ra đau khổ cho 
nhiều người. Để hạn chế tâm niệm xấu ác, chúng 
ta phảimở rộng tấm lòng từ bi rộng lớn 
nhằm chuyển hóa nỗi khổ niềm đau thành an 
vui, hạnh phúc.

Nếu chúng ta khéo tu niệm xấu dần hồi sẽ giảm bớt, 
niệm tốt sẽ tăng trưởng theo thời gian, nhờ vậy ta 
ngày càng hoàn thiện chính mình và luôn làm tròn 
bổn phận đối với gia đình người thân, và đóng 
góplợi ích thiết thực cho xã hội.

Có nhiều người bận lo kế sinh nhai cho gia đình, họ 
tất bật từ sáng sớm đến chiều tối, về đến nhà trời đã 
tối, vậy còn thì giờ đâu mà tu? Nếu chúng ta khuyên 
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họ phải tụng kinh, sám hối, ngổi thiền thì chắc 
chắn họ không thể làm được.

Nếu nói như vậy thì những người bộn bề công việc 
sẽ không tu được sao? Nhưng ta phải hiểu rằng, tu ở 
đây là buông xả ý nghĩ xấu ác làm tổn thương người 
vật, nuôi dưỡng ý nghĩ tốt đẹp để cùng thương 
yêu san sẻ giúp đỡ nhau.

Tu là bỏ lời nói hung dữ ác độc thành lời nói hiền 
hòa ái kính, dừng ngay những hành động xấu ác 
làmtổn thương người khác, tạo những hành động 
thiện ích để cùng san sẻ với mọi người, như vậy 
trong bộn bề công việc, chúng ta vẫn có thể tu được.

Trong lúc làm việc cũng thế, ta làm việc nào chỉ 
biết việc đó, ta chỉ chú tâm vào công việc mình 
đang làm. Từ anh giám đốc cho đến cán bộ  công 
nhân viên, tất cả đều phải chú tâm vào công việc 
của mình. Giám đốc sau khi phân công, điều 
hành xong thì làm nhiệm vụ theo dõi giám sát, nhờ 
vậy kịp thời giải quyết những khó khăn, bất trắc.

 

Người kế toán chú tâm vào việc đánh máy của 
mình, cho nên tính toán chính xác không sai con số. 
Chị lao công quét dọn chỉ chú tâm vào công việc sẽ 
nhìn thấy rõ chỗ nào dơ sạch nhiều mà lau chùi cho 
kỹ càng. Anh bảo vệ thường quán sát người ra 
vào cơ quan, biết rõ từng người một trong quan hệ 
giao dịch, để kiểm soát và quản lý chặt chẽ mọi vấn 
đề.
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Và tất cả mọi phòng ban nghành đoàn thể, cứ như 
thế mỗi người đều có trách nhiệm riêng, chúng 
ta chỉchú tâm vào công việc được giao để hoàn 
thành tốt nhiệm vụ, nhờ vậy năng suất lao 
động nâng cao và công việc được hoàn 
thành đúng thời gian hoặc trước thời hạn.

 

Tu trong công việc là điều kiện cần thiết mà ai cũng 
phải có ý thức được trách nhiệm của mình, nhờ chú 
tâm quan sát rõ ràng ta làm việc ít thấy mệt mỏi và 
không bị thời gian chi phối. Nếu trong làm việc ta 
không biết tập trung sẽ lãng phí thời gian làm thiệt 
hại cho cơ quan, vì đi trễ về sớm và trong khi làm 
việc, trông cho mau hết giờ để về nhà hoặc đi chơi.

 

Tu trong bộn bề công việc sẽ giúp cho ta biết cách 
hóa giải được nhiều thứ bằng kinh nghiệm của 
chính mình, từ đó ta dễ dàng kiểm soát tâm bất 
chính phát sinh, nhờ vậy ta làm tròn trách 
nhiệm được giao.

 

Nhiều người không biết hay phàn nàn, được ở yên 
trong chùa mới là tu hoặc ở thâm sơn cùng 
cốckhông có ai mới là tu và được nhập thất ở yên 
một chỗ mới là tu…..Nếu chúng ta, ai cũng muốn tu 
như vậy hết thì xã hội này sẽ bị phế bỏ, vì không có 
ai làm việc, đóng góp thì lấy gì ăn để mà sinh sống. 
Quan niệm đó chỉ dành riêng cho một số người nào 
đó đã già bị mất sức lao động, hoặc có dư tiền củađể 
sống hay chán cảnh phồn hoa phố thị, đua chen 
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giành giựt….

 

Tu trong lúc mua bán
Người mua bán ngoài chợ cũng phải biết cách 
tu, trước tiên là ăn nói nhỏ nhẹ, hài hòa dễ nghe. 
Khi khách đến không nên nói thách quá, tốt nhất 
nên nói đúng giá, nếu khách không mua hay trả giá 
quá thấp cũng nên vui vẻ, cởi mở, đừng nên tỏ thái 
độ cằn nhằn, bực tức. Nhiều người thậm chí còn mê 
tín, sáng sớm khách mở hàng mà không mua thì đốt 
phông lông, la ó, chửi rủa um sùm, bán buôn như 
vậy dần hồi sẽ mất hết khách hàng.

Cuộc sống này vốn thuận mua vừa bán chớ không 
có gì bắt buộc, người biết tu trong lúc mua bán sẽ 
biết cách thu hút khách hàng, giữ mối quan hệ mua 
bán lâu dài, nên được nhiều người ưa thích.

Trái lại, chính khi buôn bán làm ăn, chúng ta có ý 
nghĩ tốt, thốt lên lời nói hiền lành, có thái độ vui 
vẻchân thành, nhờ vậy khách hàng mến thương, 
khiến người đến mua hàng ngày càng đông, do đó 
việcmua bán dễ phát đạt.

Một ví dụ điễn hình, như món hàng đó giá hai ngàn 
đồng mới bán được mà khách chỉ trả có tám trăm, 
thì làm sao bán đây? Trong trường hợp này, nếu 
người bán hàng không biết tu, sẽ nói lời cộc cằn thô 
lỗlàm mất lòng người khách.

Ngược lại, người bán hàng khéo tu, chỉ cần vui 
vẻ nói nhẹ nhàng. Dạ xin chị thông cảm dùm em, 



THÍCH ĐẠT MA PHỔ GIÁC

216

chị trả giá chưa đủ vốn bán không được. Chị tới chỗ 
khác hỏi, nếu bằng giá em bán, xin chị quay lại mua 
dùm em, em rất cám ơn chị. Chúng ta nói như vậy 
thì mọi việc sẽ êm ái, nghe xuôi tai mà không 
ai thiệt thòigì, và còn giữ được mối quan hệ lâu 
dài trong mua bán.

Trước những điều không được hài lòng như 
ý, chúng ta biết kềm chế sự nóng giận, nói năng nhỏ 
nhẹlựa lời ôn hòa để giải thích đối với khách hàng, 
đó là ta khéo tu giữa chốn đông người. Ở giữa chợ 
đời không khi nào ta có thể làm vừa lòng hết thiên 
hạ, mỗi ngày xãy ra đủ thứ chuyện tào lao thiên địa, 
nếu ta không biết tu trong lúc mua bán, thì mọi 
việc sẽ đổ vỡ hết. Chính vì thế, người xưa nói: Nhất 
tu chợ, nhì tu chùa, ba tu núi là vậy.

Tóm lại, mua bán ngoài chợ phải giữ giới không nói 
dối, không nói lời hằn học khó nghe huống hồ là nói 
lời mắng chửi rồi còn phải nói lời ái ngữ nhẹ nhàng, 
đó là ta biết tu trong chốn đông người.

Tu trong lúc làm ruộng rẫy

Người làm ruộng, trồng hoa màu để cung cấp thức 
ăn, thực phẩm cho con người cũng phải biết tu. Do 
phải trải qua nhiều công đoạn từ khâu gieo giống, 
chăm sóc, cày cuốc, tưới tẩm và bón phân theo 
đúng quy trình, nếu chậm thời gian sẽ không có kết 
quả tốt nên phải chú tâm vào công việc; do đó ta dễ 
dàngquán sát chặt chẽ, nhờ vậy ta tính toán làm việc 
theo đúng quy trình, thời gian cho phép.

Nếu là người nông dân làm nghề ruộng rẫy khi vác 
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cuốc ra đồng, chúng ta phải luôn suy nghĩ rằng 
“siêng năng cần mẫn làm đúng kỹ thuật để cho lúa 
được trúng mùa, để có cơm cho gia đình mình ăn, 
nếu có dư chúng ta chia sẻ cho mọi người khác”. 
Người nông dân trong lúc cuốc đất, nhổ cỏ, gieo 
mạ, bón phân khởi lên ý nghĩ lành, tập trung làm 
việc nào biết việc đó, như vậy là đang tu.

Thấy thửa ruộng bên cạnh tốt hơn ruộng 
mình, chúng ta không có tâm đố kỵ, mà vui vẻ chúc 
mừngngười bạn xóm giềng được trúng mùa lúa bội 
thu thì gia đình họ sẽ được cơm no áo ấm…, nhờ 
vậy ta không ganh ghét, tật đố nên không bực 
tức buồn phiền, đó là ta khéo biết tu.

Khi ta biết cách tu trong ruộng rẫy, ta sẽ ý 
thức không nên dùng nhiều hoá chất mà chỉ dùng 
theo liều lượng cho phép, nhờ vậy hoa mầu đến tay 
người tiêu dùng, không bị ảnh hưởng các chất độc 
hại. Nhiều người vì lòng tham lam quá đáng, 
muốn lợi nhuận cao nên bị đồng tiền làm mờ mắt, 
chiều nay xịt thuốc dưỡng, sáng mai đem đi bán liền 
nên người ăn dễ bị ngộ độc. Người thời nay bệnh 
hoạn nhiều cũng do con người không biết tin 
sâu nhân quả, chỉ biết lợi trước mắt cho chính mình 
mà làm tổn hại rất nhiều người khác.

Trong lúc ta đang làm việc nhổ cỏ bón phân, tưới 
tẩm cho hoa mầu tốt, khi ấy tâm vừa khởi niệm xấu 
làm ta xao lãng việc làm, ta liền quay trở lại chính 
mình bằng cách khởi lên niệm thiện, nhờ vậy đem 
lại kết quả tốt đẹp, đó là ta đang tu.

Tu trong lúc đi học
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Trước tiên là nói việc tu của các em học sinh đang 
bận việc học hành thi cử, nếu biết cách tu vẫn đạt 
được kết quả tốt đẹp. Khi cắp sách đến trường, các 
em phải quan niệm rằng, “ta cố gắng học cho giỏi, 
để sau này trả ơn cha mẹ, có sự nghiệp và tương lai 
để làm tròn trách nhiệm bổn phận đối với gia 
đìnhngười thân, đóng góp lợi ích cho xã hội và hoàn 
thiện chính mình”, đó là các em học sinh khéo tu.
Muốn lập thân cho đúng nghĩa của nó, các bạn trẻ 
phải chú tâm vào việc học để tiếp thu nền kiến 
thứcphong phú và đa dạng, bằng sự hiểu biết chân 
chính. Học không có nghĩa là chỉ cần cắp sách đến 
trường và đọc nhiều sách vở, hay học được một 
nghề thật giỏi và kiếm thật nhiều tiền để hưởng thụ.

 

Mục đích của việc học là để thành người với đúng ý 
nghĩa của nó, tức là một con người hoàn thiện về 
mọi mặt, tài giỏi và có nhân cách đạo đức nhằm làm 
tròn trách nhiệm đối với gia đình người thân và dấn 
thân đóng góp lợi ích cho xã hội.

 

Trước tiên, học là noi gương sáng của các bậc tiền 
nhân, vĩ nhân, tức là chúng ta bắt chước những việc 
làm ích nước lợi dân mà các bậc tiền bối xưa đã 
làm. Chúng ta học để phân biệt được phải trái, tốt 
xấu, đúng sai, hơn thua, thật giả.

 

Thấy điều tốt đẹp ta phải bắt chước làm theo. Thấy 
điều xấu ác làm tổn hại đến mình và người, thì ta 
phải tìm cách tránh xa hoặc không a dua theo. 
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Người khôn ngoan sáng suốt là người biết học 
để tiếp thu cái tốt, biết loại bỏ cái xấu của người 
khác, đó là ta biết tu.

Từ những hiểu biết căn bản qua việc học trên ghế 
nhà trường, gia đình là môi trường trực tiếp để dạy 
các em biết được đạo lý làm người. Chúng ta không 
thể nào học suông lý thuyết mà cần phải tìm 
tòi,nghiên cứu, suy diễn, nghiệm xét và biết phân 
biệt tốt xấu, đúng sai. Chúng ta đừng quá tin vào 
sách vỡ mà hãy học cách suy gẫm, để tìm ra bản 
chất thật của nó để áp vào trong cuộc sống hằng 
ngày.

Ngoài ra, chúng ta phải cố gắng và có quyết tâm cao 
độ trong học hỏi thì mới mong đạt được kết quả tốt 
đẹp trong tương lai. Có cố gắng học hỏi như thế 
ngay khi còn nhỏ thì các bậc cha mẹ mới đem hết 
khả năng và những gì biết được để chăm sóc, dạy 
dỗ cho con em mình hầu giúp chúng, có ý 
thức trong việc học mà không phụ lòng cha mẹ.

Các em học sinh hãy nên nhớ rằng, nếu chúng 
ta không có ý chí tự lập thì sau này khó có cơ 
hội thành công. Những người như vậy dù cha 
mẹ có cố gắng quan tâm, lo lắng và giúp đỡ, cũng 
không thể nào giúp họ tiến thân. Cuối cùng, những 
người này chỉ ăn bám gia đình người thân bởi tâm ỷ 
lại, và không giúp ích gì cho xã hội.

Chúng ta học để biết cách làm chủ bản thân nhờ 
có suy nghĩ tích cực, tư duy quán chiếu nhận 
ra chân lý cuộc đời và học để biết cách chung sống 
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với mọi người mà không làm tổn hại cho nhau. Đa 
số chúng ta hiện nay chỉ quan niệm học để kiếm 
tiền, để có công ăn việc làm ổn định, đó là cách học 
để làm ăn.

Có một quan điểm khác rất quan trọng là học 
để nâng cao trình độ hiểu biết và biết cách hoàn 
thiệnchính mình, thì hầu như hiện nay ít người quan 
tâm đến.

Chúng ta học nhằm để phát triển được hết năng 
lực của mỗi cá nhân, nhờ vậy ta biết cách làm 
chủ bản thân, biết được giá trị sống của đời mình 
mới chính là mục đích của việc học. Khi chúng 
ta đã biết cách phát huy tốt năng lực bản thân, thấy 
được giá trị thiết thực của cuộc sống là phải nương 
nhờ vào nhau mới phát triển tốt đẹp, do đó chúng 
ta cần phải có trách nhiệm yêu thương, đùm bọc, 
giúp đỡ lẫn nhau bằng tình người trong cuộc sống.

Chúng ta học làm sao để làm người con hiếu 
thảo đối với ông bà cha mẹ. Hiếu thảo là đạo 
lý “uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây”, 
là đạo lý chân thật không thể thiếu trong 
đời sống hằng ngày.

Cha mẹ là người sinh ra mình, săn sóc, nuôi 
dưỡng mình rất vất vả, nhọc nhằn và còn lo cho ta 
từ cái ăn tới việc học, đến khi khôn lớn lại dựng vợ 
gã chồng và còn chia gia tài cho ta nữa. Cha 
mẹ cũng chính là người thầy giáo đầu tiên dạy ta 
nên người. Công ơn cha mẹ được ví như trời cao 
biển rộng, không gì có thể sánh bằng. Chính vì 

CON ĐƯỜNG DUY NHẤT

221

vậy mà con cái phải biết thương yêu, kính 
trọng và biết ơn cha mẹ.

Lúc nhỏ, chúng ta chỉ cần thể hiện lòng biết ơn cha 
mẹ bằng cách nghe lời cha mẹ chỉ dạy, siêng năng 
chăm chỉ học hành và yêu kính cha mẹ. Khi khôn 
lớn trưởng thành chúng ta thể hiện lòng biết ơn cha 
mẹ bằng cách sống làm tròn trách nhiệm, bổn phận 
đối với gia đình người thân, hết lòng phụng 
dưỡngcha mẹ, ân cần săn sóc cha mẹ, kính 
trọng cha mẹ và giúp đỡ cha mẹ mỗi khi cha mẹ cần 
đến.

Chúng ta làm được như thế thì mới gọi là người con 
có hiếu và mới được gọi là người có học thức. 
Nếuchúng ta làm trái các điều này thì ta có thể bị 
liệt vào hạng người con bất hiếu.

Trong các tội đồ, tội lớn nhất là tội bất hiếu vì cha 
mẹ là người có ơn nghĩa cao cả mà ta còn 
không biết ơn và đền ơn thì huống hồ ta có thể giúp 
đỡ, sẻ chia cùng người khác. Con người một khi đã 
dính vào tội bất hiếu, thì không việc xấu ác nào mà 
họ không dám làm.

Qua chương trình tài trợ học bổng cho các em học 
sinh khó khăn vùng sâu, vùng xa của Hội Ấn 
TốngTừ Thiện Duyên Lành, do chúng tôi làm chủ 
nhiệm, chuyên tài trợ học bổng cho các em học 
sinh khó khăn, với chủ đề “Kết nối yêu thương, sẻ 
chia cuộc sống”, chúng tôi muốn gửi gắm đến các 
em mộtthông điệp:
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Học để các em nâng cao trình độ hiểu biết, tin 
sâu nhân quả và biết cách hoàn thiện chính mình, để 
làm tròn bổn phận đối với gia đình, người thân và 
đóng góp lợi ích thiết thực cho xã hội.

Chúng ta cần phải chú tâm vào việc học ngay từ khi 
còn trẻ và tiếp tục học hỏi, trau giồi mãi cho đến khi 
già chết mới thôi. Việc học phải bao gồm từ khi 
nghe đọc, rồi nghiên cứu, suy gẫm, biết cách áp 
dụngthực hành từ ý nghĩ cho đến lời nói, hành động 
cũng phải học. Đó là các em học đúng cách theo lời 
Phật dạy là văn, tư, tu. Như thế, trong lúc đang học 
các em học sinh vẫn tu được.

Tu trong lúc nghiên cứu giảng dạy

Tu trong lúc nghiên cứu, giảng dạy là ta chú 
tâm soạn bài giảng, tập trung vào nội dung cần triển 
khai về đề tài mình muốn nói. Khi soạn xong ta nên 
đọc lại từ 3 đến 5 lần để nắm rõ nội dung khái quát 
đề tài giảng dạy. Trước khi lên Pháp toà trong 
vòng một tiếng đồng hồ ta không cần nhớ nghĩ gì 
nữa mà chỉ cần nhiếp tâm theo dõi hơi thở, thở vô 
ta biết mình thở vô, thở ra ta biết mình thở ra, chỉ 
cần nhìn lại hơi thở mà không cần đối trị, nhờ vậy 
tâm được định tĩnh, sáng suốt, khi lên giảng những 
gì cần nhớ sẽ nhớ liền nên giúp người nghe nắm 
bắt nghĩa lý rõ ràng.

Về phía người nghe cũng vậy, chỉ cần chú tâm khi 
nghe mà không khởi niệm phân biệt hay-dở, ta nghe 
chỉ để học hỏi, để biết cách tu tập và ứng dụng vào 
trong cuộc sống hằng ngày.
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Người giảng dạy Phật pháp, trước tiên cần 
phải biết căn cơ của mọi người họ đang mong muốn 
nghe những điều gì, nếu ta hướng dẫn pháp 
thoại mà họ không thể thực hành được, thì e rằng 
không đúng ý Phật.

Phật ngày xưa muốn hướng dẫn cho ai điều 
gì, trước tiên Ngài quán sát nhân duyên coi ngày 
hôm nay có thể độ người nào được, nhờ nắm bắt 
nhu cầu họ mong muốn, nên sau khi giảng xong rất 
nhiều người sáng đạo, tĩnh ngộ ra. Chúng ta ngày 
hôm nay, khi giảng pháp không phân 
biệt được trình độ căn cơ của họ, chỉ một bề nói 
theo sự hiểu biết của mình mà thôi, nên người nghe 
không hiểu, không biết gì làm sao thực hành được?

Đó là vấn đề nan giải, nói pháp cho người xuất 
gia và cư sĩ tại gia thì phải có sự khác biệt rõ 
ràng,chúng ta không thể nào đánh đồng chung 
được. Trong một pháp hội, người xuất gia khoảng 
100 người, người tại gia khoảng 1000 người, 
như vậy thì ta sẽ nói pháp nào cho phù hợp.

Tốt nhất là nên phân chia rõ ràng, pháp hội này 
dành riêng cho người xuất gia, pháp hội kia dành 
cho người tại gia, nói pháp cho người xuất gia khác, 
người tại gia khác, như thế khi diễn giảng sẽ giúp 
cho người nghe dễ dàng lãnh hội. Đó là ta biết tu 
trong vấn đề nghiên cứu giảng dạy.

Tu trong lúc lái xe  
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Khi lái xe ta dùng tâm biết của mình để điều hành. 
Mắt nhìn về phía trước để quan sát sự vật, liếc bên 
phải, bên trái để thấy các phương tiện khác. Tay lái 
xe, chân đạp thắng, đạp ga, giảm ga. Lổ tai lắng 
nghe tiếng kèn của các loại xe khác để biết mà 
nhường đường. Trước khi lái xe chúng ta phải tâm 
niệmmình đang chở biết bao sinh mạng trên xe, do 
đó ta phải bảo đảm những nguyên tắc sau đây.

Trước khi lái xe không được uống rượu bia, một 
người tài xế không được chạy quá 8 tiếng đồng 
hồ liên tục, mà phải đổi ca mới đảm bảo an toàn cho 
hành khách. Thường thì tai nạn xảy ra do tài xế 
quá mệt mỏi nên ngủ gật, uống rượu bia hoặc tâm 
bị dao động, nhớ nghĩ lung tung nên không làm chủ 
trong lúc lái xe.

Tu trong lúc lái xe đòi hỏi người tài xế phải nhạy 
bén, tinh thông để ứng biến việc xãy ra tai nạn bất 
ngờ. Do đó ta phải dùng tâm biết quán sát và  kết 
hợp nhuần nhuyễn với mọi thao tác, chỉ cần lơ 
là hay vọng tưởng một chút là xãy ra tai nạn liền.

Dân gian có câu: Làm nghề tài xế một chân ở trong 
tù, một chân ở ngoài đời. Do đó, tu trong lúc lái xe 
đòi hỏi người tài xế phải biết quán sát toàn diện, 
mắt nhìn về phía trước ở tầm xa, giảm ga đạp thắng 
hay tăng tốc độ, đều phải đảm bảo luật an toàn giao 
thông cho phép. Đó là ta khéo biết tu trong lúc lái 
xe.

Tu trong cảnh nghèo khó
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Chúng ta có thể nghèo tiền nghèo bạc thiếu 
thốn khó khăn đủ thứ, chớ đâu có nghèo nàn về ý 
nghĩ, lời nói, cho đến hành động. Chúng ta có 
thể chuyển hóa những ý nghĩ xấu ác hại mình và 
người khácthành ý nghĩ thiện lành tốt đẹp.

Khi xưa, ta chưa biết tu nên nói lời hằn học khó 
nghe hay mắng chửi người khác, giờ biết tu rồi lời 
nóinhỏ nhẹ chân thành, hoặc thay đổi hành động hại 
người, thành giúp đỡ sẻ chia, là ta biết tu trong ý 
nghĩ, lời nói, hành động. Việc này đâu đòi 
hỏi chúng ta phải có nhiều tiền của hay nhàn 
rỗi mới tu được.

Chính ngay nơi cuộc sống vất vả nghèo nàn, thiếu 
thốn khó khăn ta tự suy nghĩ lại, tại sao mình nghèo 
mà người khác lại giàu có! Nghèo là do không 
biêt bố thí cúng dường hoặc giúp đỡ sẻ chia, khi 
thấy người bất hạnh khổ đau.

Cuộc sống của chúng ta, không ai có thể tự 
mình tồn tại một cách độc lập, mà không phụ 
thuộc vào người khác. Con cái phụ thuộc cha mẹ, 
vợ chồng phụ thuộc lẫn nhau, gia đình phụ thuộc xã 
hội. Tất cả đều có sự liên quan mật thiết qua các 
mối quan hệ, đối nhân xử thế trong giao dịch làm 
ăn với nhau.

Người được giàu có, ngoài việc nhờ vào sự nỗ 
lực của bản thân, mà còn có sự giúp đỡ trực tiếp 
haygián tiếp của nhiều người khác. Kẻ thất 
nghiệp nghèo khó hoặc chỉ làm các công việc nặng 
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nhọc, vất vảmà thu nhập vẫn không đủ sống, là do 
không biết gieo nhân thiện lành trong quá khứ hoặc 
hiện đời siêng năng làm việc và hay sống phóng 
túng.

Sự tham muốn của con người là không có giới hạn, 
như giếng sâu không đáy, khi có quyền cao chức 
trọng chúng ta sẽ tìm cách vơ vét về cho riêng 
mình, gia đình mình, đất nước mình, nên từ đó 
chiến tranh có mặt khắp mọi nơi vì nhân tranh 
giành, chiếm đoạt. Đối với mạng sống của chúng 
ta cái gì là quý nhất? Sự hiểu biết đúng đắn, biết tin 
sâu nhân quả và tin chính mình là chủ nhân ông của 
bao điều họa phúc.

Chúng ta sống đơn giản, và muốn ít biết đủ chính 
là bí quyết dẫn đến an vui, hạnh phúc. Chúng ta hãy 
bớt đi một chút những khao khát ham muốn quá 
đáng, để có được thời gian quay lại chính mình, biết 
cách làm chủ bản thân.

Nhiều người quan niệm rằng nghèo là do trời sắp 
đặt, nói như vậy nghe có vẽ bất công quá, nếu ông 
trời quyết định được số phận của con người, thì tại 
sao không ban cho hết mọi người đều được cơm no, 
áo ấm và sống đời bình yên, hạnh phúc.

Trong xã hội, nếu ai cũng tin sâu nhân quả, 
biết quan tâm giúp đỡ người khác bằng trái tim yêu 
thươngvà hiểu biết, thì chắc chắn sự nghèo khó sẽ 
dần hồi được chuyển hóa, thay đổi theo thời gian.
Như có những người nghèo khó mà lúc nào cũng 
khởi lên ý nghĩ tốt, lời nói nhỏ nhẹ hiền hòa, hành 
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động lương thiện luôn giúp đỡ người khác khi có 
việc cần thiết. Nhờ vậy họ luôn được mọi 
ngườithương mến thích gần gũi và giúp đỡ.

Ngược lại, nếu ở trong cảnh khó khăn mà chúng 
ta luôn suy nghĩ xấu, ý hay oán trách người 
khác, lời nói hằn học khó nghe, hành động ngang 
tàn bạo ngược, khiến mọi người xa lánh. Người 
nghèo tuy ít tiền bạc, đời sống khó khăn nhưng vẫn 
có tấm lòng rộng mở, lời nói hiền hòa, hành động 
cao thượng, dù sống trong cảnh nghèo mà vẫn thấy 
an vui, hạnh phúc vì biết bằng lòng với hiện tại.
Vợ chồng biết thương yêu kính trọng lẫn nhau, con 
cái luôn hiếu thuận với ông bà cha mẹ, anh chị em 
biết san sẻ giúp đỡ nhau, cha mẹ nuôi dạy con cái 
đúng theo tinh thần nhân quả, làm lành được hưởng 
phước, làm ác chịu khổ đau. Đó là người nghèo 
khéo biết tu.

Tu trong lúc bệnh hoạn đau yếu

Nhiều người nghĩ rằng khi bệnh hoạn rất khó 
tu, mạnh khỏe mới tu được, đây cũng là sự hiểu 
biết của một số người chưa thật biết rõ cách thức tu 
hành. Nếu chúng ta cho rằng khi tụng kinh, sám 
hối hayngồi thiền mới là tu, như vậy là chúng 
ta hiểu sai về việc tu hành, bởi vì việc tu phát 
xuất từ ý nghĩ, lời nói, hành động, ngay khi bệnh ta 
càng tinh tấn tu nhiều hơn nữa.

Bệnh có hai dạng là thân bệnh và tâm bệnh, nhưng 
phần nhiều thân bệnh là do tâm điều hành, sai sử. 
Thân chúng ta tại sao lại bệnh? Vì tâm  quá tham 
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lam nên ta ăn uống vô độ, món nào thích thì ta ăn 
thật nhiều, chúng ta vô tình đưa nhiều các thức 
ăn uống nhiễm độc vào cơ thể. Do tâm tham 
muốn quá nhiều nên trở thành tâm bệnh, vì tham 
nên chúng ta muốn thân sung sướng, không ngờ 
cái sung sướngtrong khoái khẩu lại là nguyên 
nhân gây ra nhiều bệnh tật, trở lại làm khổ ta.

Việc tu chính yếu là chuyển hóa phiền não tham sân 
si, mà tham sân si từ đâu ra? Từ ý nghĩ của ta, khiý 
nghĩ xấu ta liền chế ngự bằng nhiều cách niệm 
Phật, Bồ tát, niệm hơi thở hay thấy nó là vọng dối ta 
không theo, không phải chờ khi tụng kinh ngồi 
thiền lúc đó mới tu. Tu như vậy một ngày được bao 
nhiêu tiếng đồng hồ, còn những giờ khác chẳng lẽ ta 
không tu sao?

Nếu người bị bệnh bại liệt phải nằm một chỗ không 
đi đứng được, khi ấy nên nhiếp tâm vào câu niệm 
Phật hoặc niệm Bồ tát, lúc này mọi tâm tư lo 
lắng bất an phải gạt sang một bên, chỉ một bề niệm 
Phật,Bồ tát. Đây là cơ hội tốt để người bệnh chuyên 
tâm vào việc tu hành, lúc này chúng ta coi như mình 
đã chết, thì việc tu đâu có chướng ngại gì.

Thế giới chúng ta ngày hôm nay có quá nhiều bệnh 
tật vì ô nhiễm môi trường, ô nhễm thức ăn thực 
phẩm và do con người ăn uống vô độ. Có ai bệnh 
mà lại không buồn phiền? Điều đầu tiên chúng ta lo 
lắng là phải hao tiền tốn của lo thuốc thang tìm 
cách chữa trị.

Ta không biết trân quý sức khỏe sẽ làm tổn 
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thương thân này. Có người suốt cả cuộc đời lúc nào 
cũng bệnh, khi bị như vậy ta phải biết mình đã gieo 
tạo nghiệp sát sinh hại vật quá nhiều.

Chúng ta hãy nên thường xuyên thực tập sám hối để 
dừng nghiệp cũ, không cho chúng tái phạm nữa; 
mặt khác lại hay giúp người cứu vật, nhờ vậy chúng 
ta sẽ giảm bớt được bệnh tật triền miên.

Khi bệnh ta hãy tìm phương cách chữa trị như đi 
khám bác sĩ, đi bệnh viện theo dõi, uống thuốc và 
biết kiêng cử không được bác sĩ cho phép, đồng 
thời phải siêng năng sám hối để nghiệp 
chướng được tiêu trừ, biết làm thiện để chuyển 
hoá nghiệp xấu ác, thì từ từ sẽ giảm bớt hoặc hết 
bệnh. 

Rất nhiều bệnh tật phát xuất từ tình trạng máu 
huyết lưu thông không đều đặn do ít hoạt động chân 
tay. Do đó, một trong những cách phòng bệnh hữu 
hiệu nhất là hay siêng năng hoạt động chân tay, 
tập thể dục, đi bộ, bơi lội, làm vườn, lau dọn nhà 
cửa và lạy Phật-Bồ tát mỗi ngày.

Như trường hợp của ông trưởng giả Cấp Cô Độc khi 
bị bệnh nặng gần chết, Phật bảo Ngài Xá Lợi 
Phậtvà A Nan đến thăm bệnh. Trong lúc thăm 
hỏi về bệnh tình, Cấp Cô Độc nói thân thể con đau 
nhức quá hai thầy ơi, có pháp gì dạy cho con 
để vượt qua cơn đau đớn này hay không?

Tôn giả Xá Lợi Phất nói, cư sĩ hãy quán xét lại sáu 
giác quan của mình như sau: Con mắt này không 
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phải là tôi, tôi không bị kẹt vào con mắt này. Khi 
thấy chỉ là thấy, thấy tất cả mọi hình ảnh sự vật 
xanh, vàng, đỏ, trắng đều biết rõ ràng mà không 
dính mắc vào chúng. Tai mũi lưỡi thân ý cũng lại 
như thế!

Thực tập đến đây, trưởng giả Cấp Cô Độc liền cảm 
động mà hai hàng lệ rơi trong lòng hân hoan phấn 
khởi. Đại đức A-nan hỏi ông rằng: Cư sĩ, vì sao mà 
ông khóc? Ông có tiếc nuối gì không? Hay là pháp 
này quá cao ông không thể tiếp nhân được. Trưởng 
giả Cấp Cô Độc trả lời: Thưa Ngài A-Nan, con 
không buồn khổ hay tiếc nuối gì hết, con cảm nhận 
được pháp mầu tối thượng.

Con khóc là vì con đã có nhiều cơ duyên phụng 
sự Phật pháp mà tới giờ này mới được nghe giáo 
phápvi diệu, nhờ vậy mà thân tâm con cảm thấy an 
ổn nhẹ nhàng. Khi hai thầy Xá-lợi-phất và A-nan từ 
giã ra về thì cư sĩ Cấp Cô Độc an nhiên tự tại xả 
bỏ báo thân mà được sinh lên cõi trời thứ ba mươi 
ba.

Đoạn nhân duyên trên trong kinh giáo hóa người 
bệnh chúng tôi dẫn chứng ra đây để quý vị cùng học 
hỏi để ứng dụng vào trong cuộc sống hằng ngày. 
Nếu có người bệnh, không tu pháp môn niệm 
Phật Bồ tát mà thích quán chiếu, nghiệm xét liền 
quán thấy thân này là gốc khổ đau, là  vô thường bại 
hoại vì già bệnh chết nên ta không bám chấp dính 
mắc vào thân này, nhờ vậy ta dễ dàng buông 
xả chấp thân tâmlà thật ngã.

Tu trong lúc uống ăn
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Ngày hôm nay trên đà phát triển ngày càng cao 
của nhân loại giúp cho con người hưởng thụ tiện 
nghi vật chất, nhưng ngược lại làm ô nhiễm môi 
trường, thức ăn uống bị nhiễm độc nặng nề. Các 
bệnh viện quá tải vì người bệnh quá nhiều, nguyên 
nhân chính là không biết điều hoà trong ăn uống.
Người tại gia với bộn bề công việc nên không biết 
làm cách nào để điều hoà thân tâm cho tốt, do đó 
dễphiền muộn khổ đau, bệnh hoạn và bất an lo 
lắng, sợ hãi.

Tất cả chúng ta vì bị vô minh che lấp nên khi có 
mặt trên thế gian đều không có nhận thức sáng suốt, 
do đó ta chỉ lo thụ hưởng sự ăn uống mà nhẫn 
tâm giết hại các loài vật. Có những việc cần 
thiết mà chúng ta không lo, chỉ cố tâm lo phần 
không quan trọng mà lãng quên phần lợi ích lâu dài.

Trong cuộc sống của chúng ta thường chỉ lo ăn với 
uống cho đó là vấn đề chính yếu. Tối ngày chúng 
talàm việc vất vả, nhọc nhằn chỉ để ăn với uống sao 
cho ngon miệng, nên ta phải giết hại các sinh vật rồi 
tham đắm, dính mắc vào đó mà chịu quả báo xấu 
khi đủ duyên. Ăn thì phải món ngon vật lạ hoặc cao 
lương mỹ vị. Khi có quyền cao chức trọng thì ăn 
trên ngồi trước, bắt người khác phải cung 
phụng cho mình đầy đủ những nhu cầu cần thiết.
Trong cơ thể chúng ta hai bộ phận chủ yếu là thận 
và gan, thận điều tiết thải độc bằng nước và mồ hôi. 
Nếu để thận yếu thận suy dễ phát sinh bệnh tim 
mạch và huyết áp cao, tai biến mạch máu não và đột 
quỵ. Ăn quá nhiều dầu mỡ đồ nóng từ chiên xào 
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nướng, dùng thức uống kích thích như rượu bia 
nhiều dẫn đến bệnh nóng gan, sơ gan, viêm gan siêu 
vi B, C và bệnh ung thư là điều không thể tránh 
khỏi.

Khi bệnh tật đã phát sinh, nếu không chết liền cũng 
làm hao tiền tốn của, làm khổ gia đình người thân 
và sau khi chết dễ dàng bị đoạ lạc vào chỗ xấu ác.
Ăn uống trong thời buổi này phải cao thượng và 
có ý thức, chúng ta chấp nhận muốn ít biết đủ như 
vậy sẽ ít bệnh. Trước khi ăn những món hiền 
lành và bổ dưỡng ta nên nói thầm trong miệng, 
"chỉ xin ănnhững thức ăn có tác dụng ngăn ngừa tật 
bệnh và nuôi dưỡng thân tâm sáng suốt". Đó là ta 
luôn sống trong tỉnh giác khi ăn và khi nấu ăn.

Người cư sĩ tại gia nên ăn nhiều rau và trái cây, ăn ít 
thịt nhiều cá nhưng phải biết chọn lựa loại nào ít 
nhiễm độc, vì một số lớn các bệnh tật phát xuất từ 
việc ăn uống không điều độ hay không biết chọn 
lựathức ăn tinh khiết. Chúng ta hạn chế bớt các chất 
béo sẽ tránh được bệnh tim, huyết áp cao và ung thư 
gan.

Để quân bình trong cuộc sống ăn uống hằng ngày, 
cơ thể chúng ta cần có đủ chất bổ đến từ thịt, cá và 
chất xơ trong các thứ rau, đậu và trái cây. Chất xơ 
giúp tiêu hóa dễ dàng và loại bỏ các thứ mỡ 
khôngcần thiết cho cơ thể.

Nói chung, thức ăn kho và luộc tốt hơn là chiên, 
xào, nướng. Ngoài ra, chúng ta nên để ý cách dùng 
các gia vị âm dương trong nghệ thuật nấu nướng 
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và ăn uống của người Việt Nam. Theo đó, các 
loại thịt cá thuộc loại âm thường được nấu với các 
thứ gia vị và rau thuộc loại dương và ngược lại.

Đối với thức ăn vật chất, Đức Phật dạy mọi 
người không nên ăn nhiều, chỉ ăn vừa đủ giúp cơ 
thể khỏe mạnh, không nên ăn những gì không thích 
hợp với cơ thể. Cách thức ăn uống của người 
Việt tương đốilành mạnh nhưng chế độ ăn 
uống thường mang tính cách theo thói quen, ngon 
miệng, hợp khẩu vị mà có thể thiếu các chất bổ 
dưỡng cần thiết hoặc dư chất bổ dưỡng.

Chúng ta vì sự sống phải sát sinh để ăn thịt các 
loài động vật, dẫn đến làm tổn hại gây ra ác 
nghiệp thù hằn vay trả, tất phải thọ báo xấu khi 
đủ nhân duyên. Nếu sau khi đã lỡ sát sinh thì chúng 
ta phải biết ăn năn sám hối, làm nhiều việc 
thiện mới có thể chuyển được nghiệp xấu ác mà quả 
báo có thể nhẹ đi đôi phần.

Chỉ có Phật giáo mới có thể nói rõ được nguyên 
nhân vì sao xảy ra chiến tranh, tàn sát giết hại lẫn 
nhau. Chúng ta có thể thấy quả thì biết nhân, giống 
như thấy dưa thì biết ngay dưa là từ hạt giống dưa 
mà có. Hiện tại, sở dĩ loài người bị quả báo chiến 
tranh dẫn đến đau thương, chết chóc làm nhiều 
ngườiđau khổ là do nhân sát sinh hại vật mà ra.

Sát sinh có ba nguyên nhân chủ yếu, một là trực tiếp 
giết và hai là xúi bảo người khác giết và thấy người 
giết vui vẻ đồng tình. Một số người do không tin lý 
nhân quả, lại còn cho rằng trời sinh ra vạn 
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vậtđể phục vụ con người nên mặc tình giết hại. Dân 
gian có câu “oan gia trái chủ”, giả sử có trải 
qua trăm ngàn kiếp đi nữa thì những nghiệp tốt xấu 
mỗi người đã tạo ra cũng không mất. Nên biết, giữa 
nhân và quả còn có sự trợ duyên, khi nhân gặp 
duyên đầy đủ thì quả sẽ trổ.

Trong đạo Phật, vấn đề ăn uống không phải là 
chuyện quan trọng hàng đầu. Dù ăn mặn hay ăn 
chaychúng ta cũng nên ăn uống đơn giản, đạm 
bạc để dành nhiều thời gian cho việc tu học và 
làm lợi íchcho tất cả mọi người. Con người muốn 
sống một cuộc đời an nhàn, tự tại không nên lệ 
thuộc quá nhiều vào việc ăn uống.

Tóm lại, vấn đề ăn mặn và ăn chay còn khá nhiều 
khía cạnh tế nhị khác, trong phạm vi hạn hẹp và 
cógiới hạn chúng tôi không dám luận bàn nhiều, chỉ 
nhắc lại lời cổ nhân dạy: “Ăn để mà sống chứ 
không phải sống để mà ăn". Nghĩa là, con 
người sinh ra trên trái đất này ngoài chuyện ăn 
uống để bảo tồnmạng sống, thì chúng ta còn phải 
làm tròn trách nhiệm đối với gia đình người thân và 
đóng góp lợi ích thiết thực cho xã hội.

Cho nên, người tu theo đạo Phật dù tại gia hay xuất 
gia, chúng ta cũng phải ý thức được chỗ này mỗi 
khi ăn uống. Khi ăn chúng ta chỉ biết mình đang ăn 
mặn lạt, chua cay, ngọt đắng, ngon dỡ ta đều biết rõ 
ràng. Lúc ăn ta quan niệm rằng ăn để mà sống chứ 
không phải sống để mà ăn, nhờ vậy ta làm chủ trong 
khi ăn uống không bị lòng tham sai sử, do đó 
sống đơn giản đạm bạc.
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Tu trong lúc tắm rửa mặc quần áo

Nhiều người nghe nói tu trong lúc tắm rửa, mặc 
quần áo nghe hơi kỳ lạ quá. Bởi vì chúng ta phải tu 
trong mọi hoàn cảnh mới được. Quý vị nghe chúng 
tôi hướng dẫn sẽ thấy giá trị và lợi ích thiết thực của 
nó. Khi vào trong nhà tắm và lột bỏ hết lớp quần áo 
bên ngoài ra, ta mới thấy rõ con người chân thậtcủa 
mình. Cũng vậy, khi chúng ta buông bỏ hết phiền 
não tham-sân-si thì Phật tính sáng suốt mới hiện ra, 
ngay nơi thân này.

Người phụ nữ khi tắm mất thời gian rất lâu so với 
đàn ông, vì họ rất quý trọng thân này, do đó họ chú 
ý từng làn da sớ thịt của mình, ngắm nghía chà rữa 
kỹ càng, nhất là những người đã có chồng, có 
con.Phụ nữ thì sợ xấu, sợ già, sợ hôi, sợ chồng chê, 
sợ cô đơn và vô vàn nỗi sợ khác, nên khi tắm phải 
dùng nhiều xà bông, nước thơm, tắm như vậy là đã 
đánh mất chính mình vì tham đắm, dính mắc vào 
thân này quá nhiều.

Người nữ mập quá sẽ rất khốn khổ vì nghĩ mình 
không còn sức hấp dẫn đối với chồng hay người yêu 
hoặc người khác phái, đó là nỗi khổ niềm đau của 
phái đẹp. Ốm quá thì thân hình lòi xương, trông 
giống con khô hố, ai chạm đến tưởng như là gốc 
cây. Nói chung, người nữ mập quá hay ốm quá 
đều cảm thấy khổ sở vô cùng.

Chúng ta tắm nhằm mục đích rửa sạch chất dơ bẩn, 
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sau một buổi hay một ngày làm việc, để tẩy đi các 
chất ô uế bám dính trong người. Khi tắm nước lạnh 
ta cảm nhận nước mát khắp toàn thân, khi tắm nước 
nóng ta cảm nhận sự ấm áp của nó, tắm như vậy là 
không bị dính mắc vào thân.

Người biết tu trong cuộc sống khi tắm chỉ biết 
mình đang tắm mà không ngắm nghía, săm soi thân 
hình, nhờ vậy trong lúc tắm cảm nhận được an ổn, 
nhẹ nhàng. Tắm như vậy là ta đang biết tu, vì không 
vướng bận bởi thân hình đẹp xấu hay già nua.

Mặc quần áo mục đích chính là để che thân không 
bị loã lồ, nhưng ta lại nghĩ mặc quần áo để khoe đẹp 
với người khác, do đó phải tốn tiền mua sắm quá 
nhiều. Người phụ nữ Việt Nam trong thời hiện 
đạiđang dần đánh mất chiếc áo bà ba hay áo dài, 
thay vào đó là váy ngắn, áo hở cổ, khoét ngực để 
khoe sự hấp dẫn, vô tình làm cho các đấng mày 
râu mê muội, dính mắc vào đó.

Thường thì phụ nữ nặng về luyến ái, tức tình cảm 
nặng nề, do đó làm đẹp là bản chất của phái đẹp; 
nhưng ta phải biết hài hoà cho có chừng mực vừa 
phải đỡ tốn thời gian, ít hao tiền bạc, nhờ vậy 
cũnggiảm bớt lòng tham muốn, do sự chấp ngã thấy 
thân mình là thật.

Ăn mặc giản dị, gọn gàng là nét đẹp văn hoá của 
người phụ nữ Việt Nam. Cái đẹp của người phụ 
nữ là đẹp ở tấm lòng, đẹp ở nhân cách đạo đức, đẹp 
ở tấm lòng vị tha. Cho nên người xưa nói: Cái nết 
đánh chết cái đẹp.
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Người nam thì đơn giản hơn trong ăn mặc nhưng lại 
hay dính mắc vào thuốc lá, rượu bia, gái gú, 
hưởng thụ thức ăn các loài vật quá nhiều. Người 
uống rượu bia ăn các loài hải sản tươi sống nhiều 
nênchắc chắn sẽ thiếu lòng từ bi trong đối nhân xử 
thế, do đó sẽ gánh lấy hậu quả về sau như bệnh 
hoạn,mất trí nhớ, thần kinh rối loạn và bị nhân 
quả vay trả thù hằn không có ngày thôi dứt.

Con người chúng ta do chấp thân này là thật ngã, 
nên làm cái gì cũng để cho ta, vì ta từ đó mà đam 
mêsay đắm tham lam muốn chiếm đoạt về cho 
mình. Chúng ta hãy thường xuyên quán sát sẽ thấy 
thân này vô thường bại hoại, nên ai cũng già, bệnh, 
chết nhờ vậy ta bớt tham đắm dính mắc mà dễ 
dàng tu hành.

Cho nên tu trong lúc tắm rữa, mặc quần áo rất quan 
trọng, chỉ có ta phải tự mình làm việc đó hằng ngày, 
nếu ta biết tỉnh giác trong từng, ý nghĩ hành động 
đó là ta đang tu.

Tu trong lúc xả chất cặn bả ra bên ngoài

Tu trong việc đi tiểu, đi đại cũng rất quan 
trọng trong đời sống vì nó gắn liền với chúng 
ta hằng ngày. Khi đi tiểu ta biết ta đang đi tiểu, nếu 
trong ngày ta đưa các thức uống vào quá nhiều cũng 
khổ, nhất là những tay bợm bia đã đưa vô thì phải 
xả ra, đó là lẽ đương nhiên. Khi tiểu ta hay nhớ 
nghĩ lung tung, tiểu trong vội vàng, không có ý 
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thức. Khi tiểu ta biết mình đang tiểu, ta chỉ cần nhìn 
nước tiểu vàng hay trắng sẽ biết được sức 
khỏe mình ra sao. Nếu nước tiểu vàng quá thì trong 
người nóng, ta phải biết điều hoà bằng cách ăn 
uống hay thuốc bổ thận âm. Ngược lại, nếu thấy 
nước tiểu trắng thì biết người quá yếu, thận bị suy 
nên hay mắc tiểu đêm ta phải dùng thuốc bổ thận 
dương để điều trị. Thông qua đó ta sẽ biết cách điều 
hoà để cảm nhận được niềm vui trong cuộc sống.

Đi đại cũng vậy, nếu bị bón rặn không ra ta biết 
mình đang bị nóng gan hay bị trĩ, ta sẽ dùng thuốc 
trị hoặc ăn đồ mát vào, thì sẽ từ từ hồi phục trở lại. 
Đi phân đen hay xanh, chảy hay chìm xuống ta biết 
đường ruột yếu, thì phải dùng thức ăn nóng cho 
có tính cách Dương tính, đây cũng là biết tu trong 
lúc đi đại.

Mình bệnh mà không biết mình bệnh thì nguy cơ 
cao; ăn vô mà không thải ra chỉ trong vài ngày thì 
bụng sình chướng khó tiêu, người bức rức, nóng 
nảy, chộn rộn thật khổ tâm; nếu bị đi chảy nhiều 
quá thì coi chừng tiêu đời nhà ma.

Vậy trong lúc đi tiểu, đi đại mình có tu không? Có 
chứ, nếu không ngồi trong nhà cầu mình sẽ khốn 
khổ đủ điều, mùi cặn bả xả ra hôi hám vô cùng mà 
tâm cứ nghĩ tưởng lung tung. Do đó ta phải biết rõ 
ràngtừng trạng thái của nó mà không bám dính vào 
chỗ nào, coi như ta đang tu trong lúc đi tiểu hay đi 
đại.

Thế nên, đã làm người tất nhiên vẫn còn nhiều 
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khiếm khuyết, chưa có ai toàn hảo cả, chính vì 
vậy mà ta cần phải biết tu để chuyển hóa bớt những 
điều xấu dở của mình phát sinh từ thân miệng ý. 
Dức ác làm lành là điều mà ai cũng phải cố 
gắng tích cực, để giúp ta ngày càng sống tốt hơn. 
Không chịu tu hành là thiệt thòi cho chúng ta và 
làm ảnh hưởng tới mọi người xung quanh, cụ 
thể nhất là gia đìnhngười thân.

Cho nên, nếu không đủ duyên xuất gia vào chùa để 
tu thì ta phải biết áp dụng tu trong mọi hoàn cảnh, 
dù bất cứ trường hợp nào chúng ta cũng phải quyết 
tâm kiên trì bền bỉ.

Nói tóm lại, người Phật tử chân chính phải biết ứng 
dụng tu trong mọi hoàn cảnh, bởi có năm việc mà ta 
phải làm hằng ngày không ai có thể thay thế cho ta 
được. Thứ nhất là thay mặc quần áo, thứ hai là ăn 
uống, thứ ba là tắm rữa, thứ tư là đi tiểu, và thứ năm 
là đi đại, cái gì biết để làm năm việc đó?

Cái biết này không hình tướng nhưng lúc nào cũng 
có trong ta, khi không suy nghĩ, nói năng, hành 
động nhưng ta vẫn biết, cái biết này nương nơi mắt 
thì thấy chỉ là thấy, nương nơi tai nghe chỉ là nghe, 
thế nên ta gọi là thấy nghe hay biết mà không dấy 
tâm động niệm.

Đây chính là mục đích Phật muốn chỉ cho mọi 
người đều phải lãnh hội chỗ này, thấy tức biết, 
biết tức tâm mà là tâm Phật sáng suốt. Việc chính 
yếu của mỗi hành giả, không phân biệt người xuất 
gia hay tại gia, ai lãnh hội được chỗ này thì, “dù cho 
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gươm bén kề cổ, giống như chém gió xuân”. Bởi vì 
lúc này ta, người, chúng sinh và thọ giả đã không 
còn, đó là cốt tủy của Phật pháp, chỉ đơn giản vậy 
thôi mà có một số vị thiền sư phải mất đến 50 năm.
Chúng ta ngày hôm nay tuy gặp được Phật 
pháp chân chính, người tại gia với bộn bề công việc 
phảibiết áp dụng tu tập trong năm điều kiện trên, vì 
nó gắn liền với ta hằng ngày, nếu không ta sẽ đánh 
mất chính mình mà sống trong đau khổ lầm mê.

Mục đích của việc tu là ta phải biết điều phục từ 
ý nghĩ lời nói, hành động trong mọi hoàn cảnh, để 
cho mình và người khác được an vui, hạnh 
phúc ngay tại đây và bây giờ, với phương châm “tốt 
đạo đẹp đời”. 
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